
Tên nhà thầu: Công ty TNHH TMDV Kỹ Thuật TBYT Anh Duy SĐT: 0283 620 6343 0283 620 6343

Địa chỉ: 167/24/14 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0383
Dao mổ mắt 

phaco

Dao Slit Knives KR 

DB 22-32

2.2mm - 2.8mm - 3.0mm; Lưỡi 

bằng thép không rỉ, không gây 

chói, 1 mặt vát, lưỡi bẻ góc, tuân 

thủ OSHA và CMS. Tiêu chuẩn: 

ISO 13485, CE, FDA

Shah Ấn Độ Shah/ Ấn Độ 2 Cái             74 175.000        12.950.000 

2 VT0385 Dao mổ Phaco
Dao Side Port 

Knives SP 15.0

Tạo độ mở rộng 15 độ, 2 mặt vát, 

lưỡi thẳng, tiệt trùng. Tiêu chuẩn: 

ISO 13485, CE, FDA

Shah Ấn Độ Shah/ Ấn Độ 2 Cái             96 78.000            7.488.000 

3 VT0386
Dịch nhầy phẫu 

thuật Phaco

Dịch nhầy 9G-Gel 

2.4%

Hydroxypropyl methyl cellulose : 

2.4%

Độ nhày:  khoảng 6000-8000 

mPas. Độ thẩm thấu: 270-400 

mOsm / kg

pH: 6.8-7.5

Thể tích: 2.0ml

Albomed Đức 9Glens/ Đức 3 ống           100 215.000        21.500.000 

PHỤ LỤC I.1  : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

4 VT0387

Dịch nhầy i-Visc 

2.0 hoặc tương 

đương

Dịch nhầy 9G-Gel 

2.0%

Hàm lượng: 2.0%

Dung tích: 2ml/1xilanh

Thành phần:

-Hydroxypropyl methyl cellulose: 20mg

-Sodium Chloride: 6,4 mg

-Potassium Chloride: 0,75 mg

-Calcium Chloride: 0,48 mg

-Magnesium Chloride: 0,30mg

-Sodium acetate: 3,90mg

-Sodium citrate 2H2O: 1,70 mg.

Độ nhớt: 4.000-5.000 mPas

Độ PH: 6,8-7,5

Trọng lượng phân tử: 80.000 Daltons.

Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm/kg

Kích thước kim bơm: 23G

Điều kiện bảo quản: 2-25độ C.

Albomed Đức 9Glens/ Đức 3 Hộp           100 215.000        21.500.000 

5 VT0399

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm, 1 

mảnh

Thủy tinh thể nhân 

tạo NVB10AUA

Chất liệu Hydrophobic Acrylic, 

màu vàng; thiết kế một mảnh; 

đường kính optic ≥6mm, tổng chiều 

dài ≥13mm. Chỉ số khúc xạ > 1,46. 

Thủy tinh thể lọc tia UV,  lọc ánh 

sáng xanh. Diop: +11.0D đến 

+30D.  Vết mổ  ≤ 2,2mm.

Lifeline Ấn Độ
Lifeline/ Ấn 

Độ
2 Cái           100 2.450.000   245.000.000 

6 VT0401

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm, 1 

mảnh

Thủy tinh thể nhân 

tạo DRVVB100AUA

Chất liệu Hydrophobic Acrylic; 

thiết kế một mảnh, màu vàng; 

đường kính optic ≥6.0mm, tổng 

chiều dài ≥13mm. Chỉ số khúc xạ 

≥1,46. Thủy tinh thể lọc tia UV,  

lọc ánh sáng xanh. Diop: +10.0D 

đến +30D. 

Lifeline Ấn Độ
Lifeline/ Ấn 

Độ
2 Cái           230 2.000.000   460.000.000 

Tổng cộng: 06 mặt hàng 768.438.000    



0283 620 6343





Tên nhà thầu: Công ty TNHH AVH

Địa chỉ: 19 Đức Lợi 3, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng

STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0102
ống nội khí 

quản

ống nội khí 

quản có bóng 

các số

Vật liệu bằng nhựa Silicone PVC thích ứng nhiệt, 

không Latex, không Phthalate, thân ống trong suốt. 

- Sử dụng qua mũi hoặc miệng 

- Thành ống mỏng.

- Thân ống có đường cản quang.

- Đầu ống có lỗ Mumphy eye. 

- Đường kính ngoài ống:  3.0 (4,2mm), 3.5 

(4,9mm), 4.0 (5,5mm), 4.5 (6,2mm), 5.0 (6,9mm), 

5.5 (7,5mm), 6.0 (8,2mm), 6.5 (8,8mm), 7.0 

(9,6mm), 7.5 (10,2mm), 8.0 (10.9mm).

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE, tiệt 

trùng, được đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

P3 Medical Anh
P3 Medical/ 

Anh
3 Cái        1.526 45.500            69.433.000 

2 VT0103

ống mở khí 

quản 2 

nòng

ống mở khí 

quản 2 nòng 

Rota-Trach có 

bóng có cửa sổ 

các số

  Ống được làm bằng nhựa polyurethane (PU) - 

Thân ống và 2ống thay có cửa sổ để tập nói .Hai tai 

cố định ống trên cổ rộng. Bóng chèn được làm bằng 

chất liệu chắn bức xạ . Bóng chèn có thiết kế thể 

tích lớn, áp lực thấp. Van không có vật liệu kim 

loại an toàn khi chụp MRI.

- Có thể lưu 29 ngày,  số 6.0 (OD= 9.2,ID = 6.0, 

đường kính bóng = 20mm) số7.0 (OD=10.6mm, 

ID=7.0 mm, đường kính bóng=23mm), số 8.0 

(OD=11.7mm, ID=8.0 mm, đường kính 

bóng=26mm)

Vitaltec Đài Loan
Vitaltec/ 

Đài Loan
6 Cái             34 1.250.000       42.500.000 

PHỤ LỤC I.2  : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

3 VT0109

ống nội khí 

quản cong 

miệng có 

bóng các số

ống nội khí 

quản cong 

miệng có bóng 

các số

Vật liệu bằng nhựa Silicone PVC, không Latex, 

không Phthalate

- Đầu ống có lỗ Murphy eye 

- Thân ống có vạch cản tia X-quang 

- Đường kính ngoài: 3.0 (4,2mm), 3.5 (4,9mm), 4.0 

(5,4mm), 4.5 (5,5mm), 5.0 (6,9mm), 5.5 (7,5mm), 

6.0 (8,2mm), 6.5 (8,8mm), 7.0 (9,6mm), 7.5 

(10,2mm), 8.0 (10,9mm). 

- Đường kính trong ống:  3.0 (3mm), 3.5 (3,5mm), 

4.0 (4mm), 4.5 (4,5mm), 5.0 (5mm), 5.5 (5,5mm), 

6.0 (6mm), 6.5 (6,5mm), 7.0 (7mm), 7.5 (7,5mm), 

8.0 (8mm). 

Tiệt trùng.

P3 Medical Anh
P3 Medical/ 

Anh
3 Cái             10 150.000            1.500.000 

4 VT0255
Kim luồn 

tĩnh mạch

Kim luồn tĩnh 

mạch các cỡ

• Vô trùng E.T.O. & không có chất gây sốt

• Vật liệu FE, Teflon được làm trục không thấu xạ 

với  kim tiêm.

• 16G Đường kính trong 1.3mm, đường kính ngoài 

1.7mm, dài 45mm, lưu lượng dòng chảy 200 ml/mm

•18G  Đường kính trong 0.9mm, đường kính ngoài 

1.3mm, dài 45/32mm, lưu lượng dòng chảy 95 

ml/mm

• 20G Đường kính trong 0.8mm, đường kính ngoài 

1.1mm, dài 32mm, lưu lượng dòng chảy 65 ml/mm

• 22G Đường kính trong 0.6mm, đường kính 

ngoài0.9mm, dài 25mm, lưu lượng dòng chảy 36 

ml/mm

• 24G Đường kính trong 0.5mm, đường kính ngoài 

0.7mm, dài 19mm, lưu lượng dòng chảy 23ml/mm

Hospitech Malaysia

 Hospitech 

Manufacturi

ng Services 

Sdn. Bhd/ 

Malaysia

6 Cái      18.000 10.500          189.000.000 



STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

5 VT0339

Phim X-

Quang laser 

kỹ thuật số 

tương thích 

với các 

dòng máy in 

của Colenta 

Highcap 

XP, 

Highcap 

XLP

Phim X-Quang 

Mediphot DL 

(cỡ 25x30cm, 

150 tờ/hộp)

25cm x 30 cm Fujifilm Nhật Bản
Fujifilm/ 

Nhật Bản
3 Tấm      45.000 25.500       1.147.500.000 

6 VT0340

Phim CT 

tương thích 

với máy in 

phim 

AGFA

Phim XQuang 

Agfa Drystar 

DT2B kích 

thước 35x43cm

35cm x 43cm Agfa Bỉ Agfa/ Bỉ 3 Tấm        8.600 35.880          308.568.000 

7 VT0350

Phim X-

quang vú 

kỹ thuật số 

tương thích 

với máy in 

phim Agfa

Phim XQuang 

Agfa Drystar 

DT 5000IB 

kích thước 

25x30cm

Kích thước: 25 x 30 cm (10x12 inch). Công nghệ in 

ảnh kỹ thuật số trực tiếp. Thành phần PET dày 

168μm, phủ muối bạc và lớp chống trầy xướt và 

chống ẩm. Tương thích với các máy in: DRYSTAR 

5503, DRYSTAR

5500, DRYSTAR 5302, DRYSTAR 5301, 

DRYSTAR 5300, DRYSTAR AXYS

Agfa Bỉ Agfa/ Bỉ 3 Tấm        1.800 25.000            45.000.000 

Tổng cộng: 07 mặt hàng 1.803.501.000    



Tên nhà thầu: Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế B.M.S SĐT: 028 3863 2922

Địa chỉ: 433/19 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0412
Giấy cuộn hấp 

tiệt trùng

Túi Tyvek 

250mm x 70m

Chủng loại tương thích với máy 

hấp nhiệt độ thấp, kích thước 

250mm x70m 

BMS Việt Nam
BMS/Việt 

Nam
6 Cuộn             19 1.800.000            34.200.000 

2 VT0413
Giấy cuộn hấp 

tiệt trùng

Túi Tyvek 

100mm x 70m

Chủng loại tương thích với máy 

hấp nhiệt độ thấp, kích thước 

100mm x70m

BMS Việt Nam
BMS/Việt 

Nam
6 Cuộn             62 700.000               43.400.000 

3 VT0414
Giấy cuộn hấp 

tiệt trùng

Túi Tyvek 

150mm x 70m

Chủng loại tương thích với máy 

hấp nhiệt độ thấp, kích thước 

150mm x70m

BMS Việt Nam
BMS/Việt 

Nam
6 Cuộn             38 1.050.000            39.900.000 

4 VT0415
Giấy cuộn hấp 

tiệt trùng

Túi Tyvek 

75mm x 70m

Chủng loại tương thích với máy 

hấp nhiệt độ thấp, kích thước 

75mm x 70m 

BMS Việt Nam
BMS/Việt 

Nam
6 Cuộn             29 520.000               15.080.000 

5 VT0418
Túi hấp dẹp 

tiệt trùng

Túi cuộn tiệt 

trùng loại dẹp 

150mmx200mm

150 mm x 200m. Chất liệu: Giấy 

y tế  màu trắng, không mùi, không 

độc, không tơ sợi, đã được tẩy 

sạch và nhựa PET/PP, chịu nhiệt 

121-1400C

BMS Việt Nam
BMS/Việt 

Nam
5 Cuộn           288 375.000             108.000.000 

6 VT0420
Túi hấp dẹp 

tiệt trùng

Túi cuộn tiệt 

trùng loại dẹp 

200mmx200mm

200 mm x 200m. Chất liệu: Giấy 

y tế màu trắng, không mùi, không 

độc, không tơ sợi, đã được tẩy 

sạch và nhựa PET/PP, chịu nhiệt 

121-1400C

BMS Việt Nam
BMS/Việt 

Nam
5 Cuộn           437 500.000             218.500.000 

7 VT0615

Bộ dụng cụ 

bơm xi măng 

qua đốt sống

Bộ dụng cụ 

bơm xi măng 

qua đốt sống

Bằng nhựa y tế. Bơm bằng cách 

vặn tròn theo cùng chiều kim 

đồng hồ. Xi măng được đưa qua 

Trocar gắn trực tiếp vào kim chọc 

dò cuống sống.

Teknimed Pháp
Teknimed/ 

Pháp
3 Cái             10 17.500.000        175.000.000 

Tổng cộng: 07 mặt hàng 634.080.000         

PHỤ LỤC I.3 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công Ty TNHH TM Bách Quang SĐT: 028 7302 8586 

Địa chỉ: 33/66 Đường số 1, Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh.

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0402

Thủy tinh thể nhân 

tạo mềm kéo dài 

dải tiêu cự, 1 

mảnh, nhuộm vàng 

Synthesis Plus 

(PYPLUS) hoặc 

tương đương

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm 

kéo dài dải tiêu 

cự Synthesis Plus 

(PYPLUS)

- Thiết kế thấu kính với vùng kéo 

dài dải tiêu cự (EDOF) ở trung tâm, 

vùng chuyển trung gian, và vùng 

quang học ở chu biên.

- Chất liệu Acrylic ngậm nước 

26%, nhuộm vàng, lọc tia UV và 

ánh sáng xanh.

- Thấu kính phi cầu, dịch chuyển ra 

sau, bề mặt đồng nh

Cutting 

Edge S.A.S.
France

Cutting Edge 

S.A.S. / 

France 

3 Cái             20 5.900.000          118.000.000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 118.000.000     

PHỤ LỤC I.4 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Y tế Bình Minh SĐT: 0238 3559 555

Địa chỉ: Số 29, đường Tân Phú 4, xóm 19, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0008

Băng keo lụa 

Silk-tape hoặc 

tương đương

Băng dính lụa 

2,5cm x 5m
(2,5 đến 2,54)cm x 5m

Zhejiang Bangli 

Medical Products 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Zhejiang 

Bangli 

Medical 

Products Co., 

Ltd/Trung 

Quốc

6 Cuộn      28.870 7.400               213.638.000 

2 VT0013
Băng keo cá 

nhân
Băng dính cá nhân (1,9 đến 2) cm x (5,6 đến 7,2)cm

Zhejiang Bangli 

Medical Products 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Zhejiang 

Bangli 

Medical 

Products Co., 

Ltd/ Trung 

Quốc

6 Miếng    161.000 140                    22.540.000 

3 VT0014

Băng keo vải 

Neosilk hoặc 

tương đương

Băng dính lụa 

2,5cm x 5m
(2,5-2,54)cm x (4,5 - 5)m

Zhejiang Bangli 

Medical Products 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Zhejiang 

Bangli 

Medical 

Products Co., 

Ltd /Trung 

Quốc

6 Cuộn      21.200 7.400               156.880.000 

4 VT0026

Bơm tiêm dùng 

cho máy bơm 

tiêm điện

Bơm tiêm 50ml 

dùng cho máy 

bơm tiêm điện

Đầu có khóa, chất liệu nhựa y tế 

PVC, thể tích 50ml. Khoảng lùi 

an toàn 10ml 

Rays Spa Italy Rays Spa/Italy 3 Cái      11.320 8.000                 90.560.000 

5 VT0046
Băng bột bó 

xương

Băng bột bó thạch 

cao 10cm x 2,7m
0,1m x 2,7m

Jiangsu Senolo 

Medical 

Technology Co., 

Ltd

Trung 

Quốc

Jiangsu Senolo 

Medical 

Technology 

Co., Ltd 

/Trung Quốc

6 Cuộn      19.087 6.250               119.293.750 

PHỤ LỤC I.5 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

6 VT0047
Băng bột bó 

xương

Băng bột bó thạch 

cao 15cm x 2,7m
0,15m x 2,7m

Jiangsu Senolo 

Medical 

Technology Co., 

Ltd

Trung 

Quốc

Jiangsu Senolo 

Medical 

Technology 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cuộn      26.689 9.350               249.542.150 

7 VT0051 Băng thun Băng chun 2 móc
7,5cm x 4,5m (không tính độ 

giãn)

Jiangsu Senolo 

Medical 

Technology Co., 

Ltd

Trung 

Quốc

Jiangsu Senolo 

Medical 

Technology 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cuộn        1.110 10.000               11.100.000 

8 VT0092
Canule mở khí 

quản

Canuyn mở khí 

quản

Bằng nhựa PVC y tế, các số từ 

số 4 đến 9

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái           112 63.000                 7.056.000 

9 VT0098 ống nội khí quản
ống đặt nội khí 

quản có bóng

Có bóng chèn. Bằng nhựa PVC 

y tế. Từ số 2 đến số 8

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái        3.484 10.100               35.188.400 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

10 VT0099 ống nội khí quản
ống đặt nội khí 

quản có bóng

Chất liệu ống PVC

Bóng Hi-Lo có thể tích lớn, áp lực nhỏ. 

Độ dày bóng 0.051mm, 

Đường kính bóng 31.5mm

Thể tích bóng 21.4ml  

Áp lực trong bóng 19.4cm H2O

Hai vạch đánh dấu phía trên bóng chèn 

để hỗ trợ định vị ống an toàn.

Các ống: 3.0 (đường kính ngoài 4.2mm, 

đường kính bóng 8mm, chiều dài 

160mm ); 4.0 (đường kính ngoài 

5.5mm, đường kính bóng 11mm, chiều 

dài 200mm); 5.0 (đường kính ngoài 

6.8mm, đường kính bóng 16mm, chiều 

dài 240mm); 5.5 (đường kính ngoài 

7.5mm, đường kính bóng 17mm, chiều 

dài 270mm), 6.0 (đường kính ngoài 

8.2mm, đường kính bóng 22mm, chiều 

dài 280mm); 6,5 (đường kính ngoài 

8.8mm, đường kính bóng 22mm, chiều 

dài 290mm), 7.0 (đường kính ngoài 

9.6mm, đường kính bóng 25mm, chiều 

dài 310mm), 7.5 (đường kính ngoài 

10.2mm, đường kính bóng 25mm, chiều 

dài 320mm), 8.0 (đường kính ngoài 

10.9mm, đường kính bóng 27mm, chiều 

dài 320mm).

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái        6.020 10.100               60.802.000 

11 VT0100 ống nội khí quản
ống đặt nội khí 

quản có bóng

Chất liệu ống PVC,Bóng Hi-Lo 

có thể tích lớn, áp lực nhỏ. Độ 

dày bóng 0.051mm, Đường 

kính bóng 31.5mm, Áp lực 

trong bóng 19.4cm. H2OHai 

vạch đánh dấu phía trên bóng 

chèn để hỗ trợ định vị ống an 

toàn. Từ số 3 đến số 8

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái             30 10.100                    303.000 

12 VT0101 ống nội khí quản
ống đặt nội khí 

quản không bóng

Không có bóng chèn. Bằng 

nhựa PVC y tế. Từ số 2 đến số 5 

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái           630 9.350                   5.890.500 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

13 VT0104

ống nội khí 

quản 2 nòng 

trái, phải (sonde 

carlen)

ống đặt nội khí 

quản 2 nòng carlen

* Nguyên liệu thermosensitive clear 

PVC nhạy cảm nhiệt.

* Bóng Soft-Seal thể tích lớn áp lực 

thấp. Bóng phế quản hình quả đậu 

màu xanh chứa chất cản quang 

 * Chiều dài ống nội phế quản và 

đường kính 2 bóng lần lượt (Fr x 

mm/mm): 

- Nội phế quản phải: 28 x 23/13; 32 

x 24/13; 35 x 26/21; 37 x 28/21; 39 

x 29/21; 41 x 31/21.

 -Nội phế quản trái: 28 x 23/12; 32 

x 24/13; 35 x 26/18; 37 x 28/18; 39 

x 29/23; 41 x 31/23.

* Độ cong tương thích giải phẫu, có 

đường cản quang xanh đậm dọc 

ống, co nối vuông góc 90 độ giúp 

kết nối dễ và chắc chắn. 

* Đóng gói có 4 dây hút nhớt 

chuyên phế quản đi kèm. 

* Tiêu chuẩn CE, ISO, FDA."

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái               5 900.000               4.500.000 

14 VT0108

ống nội khí 

quản lò xo có 

bóng

ống đặt nội khí 

quản lò xo

 Cỡ 3.5, 3.0, 4.0, 4.5 Fr. Thân 

ống có vòng xoắn kim loại chạy 

dọc thân ống, thành ống trơn 

nhẵn, độ cong thích hợp, có 2 

vạch đánh dấu trên bóng. Bóng 

thể tích lớn áp lực nhỏ

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái             10 65.000                    650.000 

15 VT0124 Sonde Foley
Sonde foley 2 

nhánh các số

.2 nhánh, số 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 sản 

xuất từ 100% cao su tự nhiên, 

phủ silicon

- Đầu thon mịn .

- Hai lỗ lớn ở đầu ống

- có bóng mở rộng giúp lưu giữ 

trong bàng quang.

- Van bằng nhựa hay bằng cao 

su

- Tiệt trùng bằng phóng xạ 

Gamma hoặc khí ETO.

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái      33.916 8.200               278.111.200 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

16 VT0125 Sonde Foley
Sonde foley 2 

nhánh các số

.2 nhánh, số 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 sản 

xuất từ 100% cao su tự nhiên, 

phủ silicon

- Đầu thon mịn .

- Hai lỗ lớn ở đầu ống

- có bóng mở rộng 5-10ml giúp 

lưu giữ trong bàng quang.

- Van bằng nhựa hay bằng cao 

su

- Tiệt trùng bằng phóng xạ 

Gamma hoặc khí ETO.

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái        2.220 8.200                 18.204.000 

17 VT0126 Sonde Foley
Sonde foley 3 

nhánh các số

3 nhánh, các số 18, 20, 22, 24. 

Chất liệu:100% cao su tự nhiên

 - Đầu thon mịn .

- Hai lỗ lớn ở đầu ống

- có bóng mở rộng giúp lưu giữ 

trong bàng quang.

- Van bằng nhựa hay bằng cao 

su

- Tiệt trùng bằng phóng xạ 

Gamma hoặc khí ETO.

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái           426 8.200                   3.493.200 

18 VT0134 Sonde chữ T Sonde chữ T
Làm từ cao su tự nhiên,

- có các số  từ  số 12 đến số 18

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái             60 15.800                    948.000 

19 VT0136
Túi đựng nước 

tiểu
Túi đựng nước tiểu

Chất liệu bằng nhựa. Thể tích 

2000ml

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái        7.712 3.900                 30.076.800 

20 VT0137
Chỉ chromic 

catgut 2/0

Chỉ Catgut 

Chromic số 2/0

Chiều dài chỉ 75cm (30"), kim 

tròn, kim dài 26mm, 1/2C

Huaian Top 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd

Trung 

Quốc

Huaian Top 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Tép      19.936 9.000               179.424.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

21 VT0140
Chỉ chromic 

catgut 3/0

Chỉ Catgut 

Chromic số 3/0

Chiều dài chỉ 75cm (30"), kim 

tam giác, 3/8 C, kim dài 26mm

Huaian Top 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd

Trung 

Quốc

Huaian Top 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Tép        2.410 9.000                 21.690.000 

22 VT0141
Chỉ chromic 

catgut 3/0

Chỉ Catgut 

Chromic số 3/0

Chiều dài chỉ 75 cm; kim tròn, 

1/2C, dài 26 mm.

Huaian Top 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd

Trung 

Quốc

Huaian Top 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Tép        2.852 9.000                 25.668.000 

23 VT0142
Chỉ chromic 

catgut 4/0

Chỉ Catgut 

Chromic số 4/0

Chiều dài chỉ 75cm (30"), kim 

tròn, 1/2 C, kim dài 26mm

Huaian Top 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd

Trung 

Quốc

Huaian Top 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Tép        1.484 9.000                 13.356.000 

24 VT0146
Chỉ khâu phẫu 

thuật mắt 10/0
Chỉ Nylon 10/0

Chiều dài chỉ 30cm, kim hình 

thang, 3/8 C, có 2 kim. Chiều 

dài kim 6.0mm

Huaian Top 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd

Trung 

Quốc

Huaian Top 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Sợi             60 80.000                 4.800.000 

25 VT0150 Chỉ nylon 3/0 Chỉ Nylon 3/0
Chiều dài chỉ 75 cm; kim tam 

giác, 3/8 C, kim dài 20mm

Huaian Top 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd

Trung 

Quốc

Huaian Top 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Tép        2.870 7.000                 20.090.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

26 VT0202

Catheter  tĩnh 

mạch  trung tâm  

 1 nòng

Catheter  tĩnh 

mạch  trung tâm  1 

nòng

Kim dẫn chữ V sắc bén, có van 

ngăn chặn máu trào ngược và tránh 

tắc mạch do khí.

Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, 

tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn 

thương khi luồn.

Có dao mỗ và kim nong bằng nhựa.

Catheter bằng chất liệu polyurethan 

đường kính ngoài 6F, chiều dài 

20cm, 1 nòng, kích cỡ nòng G14.

Đầu nối catheter có valve 2 chiều, 

tránh nhiễm khuẩn.

Có dây cáp để định vị đầu catheter 

bằng sóng ECG.

Shunmei Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Shunmei 

Medical Co., 

Ltd/Trung 

Quốc

6 Bộ           434 190.000             82.460.000 

27 VT0203

Catheter tĩnh 

mạch trung tâm 

2 nòng

Catheter tĩnh mạch 

trung tâm 2 nòng

Kim dẫn đường thẳng

Dây kim loại dẫn đường mềm 

dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J 

giảm tổn thương khi luồn

Có kim nong bằng nhựa

Catheter bằng chất liệu 

polyurethan chiều dài 20cm, 2 

nòng, đường kính nòng G16, 

G16.

Shunmei Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Shunmei 

Medical Co., 

Ltd/Trung 

Quốc

6 Bộ             70 260.000             18.200.000 

28 VT0204

Catheter (TM 

trung tâm) 3 

nòng

Catheter (TM 

trung tâm) 3 nòng

Kim dẫn chữ V sắc bén, có van 

ngăn chặn máu trào ngược và 

tránh tắc mạch do khí

Dây kim loại dẫn đường mềm 

dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J 

giảm tổn thương khi luồn

Có dao mỗ và kim nong bằng 

nhựa.

Catheter bằng chất liệu 

polyurethan đường kính ngoài 

7F, chiều dài 20cm, 3 nòng, 

kích cỡ nòng G16, G18, G18.

Đầu nối catheter có van 2 chiều, 

tránh nhiễm khuẩn.

Có dây cáp để định vị đầu 

catheter bằng sóng ECG.

Shunmei Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Shunmei 

Medical Co., 

Ltd/Trung 

Quốc

6 Bộ             20 310.000               6.200.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

29 VT0210
Dây nối truyền 

dịch

Dây nối bơm tiêm 

điện 75cm

- Dài 70-75cm

- Hai đầu dây là khóa female 

luer và male luer xoay. Dây 

chống xoắn. 

-Thể tích tồn dư 0.45 ml, đường 

kính trong 1.0mm đường kính 

ngoài 2.3mm

Hubei Fuxin 

Medical 

Equipment Co., 

Ltd

Trung 

Quốc

Hubei Fuxin 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái        2.550 4.000                 10.200.000 

30 VT0211
Dây nối truyền 

dịch

Dây nối bơm tiêm 

điện 75cm
Dài 70-75cm

Hubei Fuxin 

Medical 

Equipment Co., 

Ltd

Trung 

Quốc

Hubei Fuxin 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái      18.000 4.000                 72.000.000 

31 VT0212
Dây nối truyền 

dịch

Dây nối bơm tiêm 

điện 140cm - 

150cm

Dây nối máy bơm tiêm điện, dài 

140-150cm, hai đầu có khóa 

vặn xoắn an toàn chịu áp lực 

cao. ID/OD: 1.0mm/2.0mm

Hubei Fuxin 

Medical 

Equipment Co., 

Ltd

Trung 

Quốc

Hubei Fuxin 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái 23.800     4.400               104.720.000 

32 VT0238
Kim chọc dò 

tủy sống

Kim chọc dò gây 

tê tuỷ sống 27G
Số 27G

Shanghai Mekon 

Medical Devices

Trung 

Quốc

Shanghai 

Mekon 

Medical 

Devices/Trung 

Quốc

6 Cây      15.665 13.500             211.477.500 

33 VT0239
Kim chọc dò 

tủy sống

Kim chọc dò gây 

tê tuỷ sống 18G
Số 18G

Shanghai Mekon 

Medical Devices

Trung 

Quốc

Shanghai 

Mekon 

Medical 

Devices/Trung 

Quốc

6 Cây           325 13.500                 4.387.500 

34 VT0240
Kim chọc dò 

tủy sống

Kim chọc dò gây 

tê tuỷ sống 20G
Số 20G

Shanghai Mekon 

Medical Devices

Trung 

Quốc

Shanghai 

Mekon 

Medical 

Devices/Trung 

Quốc

6 Cây             50 13.500                    675.000 

35 VT0241
Kim chọc dò 

tủy sống

Kim chọc dò gây 

tê tuỷ sống 25G
Số 25G

Shanghai Mekon 

Medical Devices

Trung 

Quốc

Shanghai 

Mekon 

Medical 

Devices/Trung 

Quốc

6 Cây           350 13.500                 4.725.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

36 VT0247
Kim luồn tĩnh 

mạch

Kim luồn tĩnh 

mạch ngoại vi các 

số

*Chất liệu VIALON thể hiện 

trên sản phẩm không bị gãy gập, 

lưu lâu trong lòng mạch hạn chế 

biến chứng.

*Không tè đầu kim.

Denex 

International
Ấn Độ

Denex 

International/Ấ

n Độ

6 Cây        2.900 3.000                   8.700.000 

37 VT0268
Bóp bóng có 

mặt nạ người lớn

Ampu bóp bóng 

người lớn chất liệu 

silicon

Bóp bóng chất liệu silicon. Mặt 

nạ chất liệu nhựa

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Bộ             27 320.000               8.640.000 

38 VT0269
Bóp bóng có 

mặt nạ trẻ em

Ampu bóp bóng 

trẻ em chất liệu 

silicon

Bóp bóng chất liệu silicon. Mặt 

nạ chất liệu nhựa

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Bộ             25 320.000               8.000.000 

39 VT0288

Mask thanh 

quản 2 nòng sử 

dụng nhiều lần 

Proseal hoặc 

tương đương

Mask thanh quản 

thanh quản 2 nòng 

sử dụng nhiều lần

Các số, chất liệu bằng silicon.
Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái             16 1.400.000          22.400.000 

40 VT0289

Mask thanh 

quản cổ điển  1 

nòng sử dùng 

nhiều lần

Mask thanh quản 

thanh quản 1 nòng 

sử dụng nhiều lần

Các số, chất liệu bằng silicon.
Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái             25 490.000             12.250.000 

41 VT0312 Gel siêu âm Gel siêu âm Can 5lít EF Medica SRL Italy
EF Medica 

SRL/Italy
3 Can           131 180.000             23.580.000 

42 VT0318
Giấy điện tim 3 

cần

Giấy điện tim 3 

cần cuộn 63mm x 

30m

63mm x 30m

Tianjin Grand 

Paper Industry 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Tianjin Grand 

Paper Industry 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cuộn        8.305 13.000             107.965.000 

43 VT0320
Giấy điện tim 6 

cần

Giấy điện tim 6 

cần 110mm x 

140mm x 200 tờ

110mm x 140mm, 200 tờ/ xấp

Tianjin Grand 

Paper Industry 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Tianjin Grand 

Paper Industry 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Xấp           824 31.000               25.544.000 

44 VT0321

Giấy điện tim 6 

cần tương thích 

với máy 

N.K.FQW110-2-

140

Giấy điện tim 6 

cần 110mm x 

140mm x 143 tờ

110mm x 140mm, (142 đến 

143) tờ/ xấp

Tianjin Grand 

Paper Industry 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Tianjin Grand 

Paper Industry 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Xấp           325 15.800                 5.135.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

45 VT0336 Giấy siêu âm Giấy siêu âm 110mm x 20m

Tianjin Grand 

Paper Industry 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Tianjin Grand 

Paper Industry 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cuộn        1.241 110.000           136.510.000 

46 VT0337

Giấy in kết quả 

siêu âm đen 

trắng

Giấy siêu âm dùng 

cho máy siêu âm 

Sony

Tương thích với các dòng máy 

in của hãng Sony UP-890MD, 

UP-895MD, UP-D895MD, UP-

897MD, UP-D897MD, UP-

898MD, UP-X898MD. - Dung 

lượng: Khoảng 250 bản in cho 

mỗi cuộn. - Kích thước 110 mm 

× 20 m.

EF Medica SRL Italy
EF Medica 

SRL/Italy
3 Cuộn           104 130.000             13.520.000 

47 VT0431

Catheter thận 

nhân tạo 

Haemocat signo 

V1215 hoặc 

tương đương

Catheter chạy thận 

nhân tạo 2 nòng 

12F x 15cm

Bộ catheter thận nhân tạo 2 

nòng, gồm: Catheter 12F, 2 

nòng, dài 15cm; kim 18G; dây 

thép dẫn đường đầu chữ J; dụng 

cụ nong 12F; dao; bơm tiêm 

5ml.

Shunmei Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Shunmei 

Medical Co., 

Ltd/Trung 

Quốc

6 Bộ             77 300.000             23.100.000 

48 VT0466
Bộ dây truyền 

máu
Dây truyền máu

Dây dài tối thiểu 180cm, bầu 

nhỏ giọt có 2 ngăn dài 20cm, 

màng lọc có kích thước lỗ lọc từ 

175 đến 200µm, không chứa 

DEHP, PHT, không chứa chất 

gây sốt (non pyrogenic), khóa 

hãm ABS bằng nhựa trong. 

Chất liệu dây: Vinyl Chloride, 

có kim truyền không cánh cỡ 

18G, tiệt trùng bằng khí EO.

Hubei Fuxin 

Medical 

Equipment Co., 

Ltd

Trung 

Quốc

Hubei Fuxin 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Bộ           100 6.000                      600.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

49 VT0520

Bộ lọc khuẩn 2 

cơ chế tĩnh 

điện,cơ học

Filter lọc khuẩn 

kèm làm ẩm

* Lọc theo 02 cơ chế lọc TĨNH 

ĐIỆN -CƠ HỌC.

* VT 150-1200ml (350/5879).

Trở kháng

30 L/min 0.7 cm H2O

60 L/min 1.6 cm H2O

90 l/min 2.8 cm H2O

khả năng lọc khuẩn:> 99.999%

khả năng lọc virus: > 99.99%

khoảng chết: (bao gồm chỗ nối) 

:99 ml

trọng lượng: 35 g

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Bộ           100 16.800                 1.680.000 

50 VT0526
Bóng đèn đặt 

nội khí quản

Bóng đèn đặt nội 

khí quản
Bóng đèn thủy tinh

Surtex 

Instruments Ltd
Anh

Surtex 

Instruments 

Ltd/Anh

6 Cái             70 35.000                 2.450.000 

51 VT0533 Dao đốt điện
Tay dao mổ điện 3 

giắc

Bút/dao cắt, đốt, cầm máu điện 

(1 hay 3 chấu)

Shaoxing 

Shangyu Xinyue 

Medical 

Appliance Co., 

Ltd/

Trung 

Quốc

Shaoxing 

Shangyu 

Xinyue 

Medical 

Appliance Co., 

Ltd/ Trung 

Quốc

6 Cái        9.455 33.000             312.015.000 

52 VT0544
Điện cực điện 

tim
Điện cực tim EF

 Làm từ vật liệu PE-foam, độ 

bám dính cao, không để lại chất 

kết dính

- Tương thích hầu hết với các 

loại cáp kết nối

- Bắt tín hiệu nhanh, cho tín 

hiệu ổn định, chính xác

- Sử dụng được cho da nhạy cảm

- Đóng gói tiệt trùng

- Hình oval, kích thước : 36mm 

x 50mm

- Đạt chuẩn: ISO 13485

EF Medica SRL Italy
EF Medica 

SRL /Italy
3 Cái      56.750 1.350                 76.612.500 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

53 VT0545
Điện cực điện 

tim
Điện cực tim EF

 Làm từ vật liệu PE-foam, độ 

bám dính cao, không để lại chất 

kết dính

- Tương thích hầu hết với các 

loại cáp kết nối

- Bắt tín hiệu nhanh, cho tín 

hiệu ổn định, chính xác

- Sử dụng được cho da nhạy cảm

- Đóng gói tiệt trùng

- Hình oval/tròn, kích thước : 

36mm x 50mm

- Đạt chuẩn: ISO 13485

EF Medica SRL Italy
EF Medica 

SRL/ Italy
3 Cái      30.650 1.350                 41.377.500 

54 VT0549

Dụng cụ cắt trĩ 

tự động sử dụng 

kỹ thuật 

LONGO

Dụng cụ phẫu 

thuật trĩ bằng 

phương pháp longo

Gồm: máy tự động khâu cắt tròn 

đường kính ngoài 34mm, đường 

kính lưỡi dao 24mm; dụng cụ 

móc chỉ khâu tự động điều 

chỉnh chiều cao kim mở 4mm, 

đóng 0,8mm-1,5mm với độ 

chính xác cao, kim bằng 

titanium; dụng cụ nong hậu 

môn, dụng cụ soi hậu môn cây 

rút chỉ bằng nhựa.

Changzhou Haida 

Medical 

Equipment Co., 

Ltd

Trung 

Quốc

Changzhou 

Haida Medical 

Equipment 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái           100 2.500.000        250.000.000 

55 VT0559
Chạc 3 nhựa có 

dây nối

Khoá 3 chạc có 

dây nối 50cm
Dây nối dài 50cm, các loại

Hubei Fuxin 

Medical 

Equipment Co., 

Ltd

Trung 

Quốc

Hubei Fuxin 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái      14.220 4.400                 62.568.000 

56 VT0564

Ligaclip extra 

LT300 hoặc 

tương đương

Clip kẹp mạch 

máu chất liệu 

Titanium cỡ ML

Chất liệu titanium Locamed Limited Anh
Locamed 

Limited/Anh
3 Cái           510 19.000                 9.690.000 

57 VT0574
Lưới thoát vị 

bẹn

Lưới thoát vị bẹn 

6cm x 11cm
6cm x 11cm

Taisier Med 

Company
Ai Cập

Taisier Med 

Company/Ai 

Cập

6 Miếng           125 200.000             25.000.000 

58 VT0585 Nút bơm thuốc Nút chặn kim luồn
Nút chặn kim luồn có cổng tiêm 

thuốc

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái      15.500 900                    13.950.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

59 VT0588
Phin lọc khuẩn 

có tạo ẩm

Filter lọc khuẩn 

kèm làm ẩm

Lọc khuẩn, trao đổi nhiệt, và 

cổng đo CO

Hitec Medical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Hitec Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

6 Cái      15.415 15.750             242.786.250 

60 VT0593 Rọ lấy sỏi Rọ lấy sỏi 1 cái/túi, vô trùng
Advin Health 

Care
Ấn Độ

Advin Health 

Care/Ấn Độ
6 Cái             15 1.800.000          27.000.000 

Tổng cộng: 60 mặt hàng 3.549.923.250       



Tên nhà thầu: Công ty CP DP TW CODUPHA SĐT: 0236 3759 456

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0002

Băng dán cố 

định kim 

truyền bằng 

vải

NON-WOVEN 

WOUND 

DRESSING PAD 

6x8cm (BĂNG 

KEO Có GạC VÔ 

TRùNG)

Có rãnh xé, bằng vải không dệt, 

phủ keo Acrylate, gạc thấm hút 

nhỏ che đầu kim luồn, không chứa 

thành phần từ gốc cao su.

JiaXing Meson 

Medical 

Materials 

Co.,Ltd

China

JiaXing 

Meson 

Medical 

Materials 

Co.,Ltd/ 

China

6 Miếng        2.200 1.460                    3.212.000 

2 VT0004

Băng keo 

cuộn cố định 

bông gạc 

Urgoderm 

hoặc tương 

đương

NON-WOVEN 

FIX TAPE 

10cmx10m (BĂNG 

KEO CUộN CO 

GI•N)

10cm x 10m

JiaXing Meson 

Medical 

Materials 

Co.,Ltd

China

JiaXing 

Meson 

Medical 

Materials 

Co.,Ltd/ 

China

6 Cuộn           780 41.485                32.358.300 

3 VT0006
Băng keo lụa 

y tế

Băng keo y tế 

SOGIPLASTER 

2,5cm x 9,1m

Băng có cấu tạo nền vải lụa acetate 

taffeta mịn khoảng 50 - 70 %, 

bóng, mềm mại, không đàn hồi với 

độ bền kéo mạnh.

-phủ lớp keo Acrylate (nền keo: 30 

- 50%) không chứa mủ cao su, độ 

dính tốt, ít gây dị ứng và không sót 

keo khi tháo băng ra.

-có thể được xé theo 2 chiều một 

cách dễ dàng và thuận tiện

- kích thước: 2,5cm x 9,1m

Tronjen 

Technology
Đài Loan

Tronjen 

Technology / 

Đài Loan

6 Cuộn        2.570 14.595                37.509.150 

4 VT0007

Băng keo lụa 

NEOSILK-

WING hoặc 

tương đương

SILK CLOTH 

SURGICAL TAPE 

2.5cmx5y (BĂNG 

KEO LụA)

Có cánh 2,5cm x 4,5m

JiaXing Meson 

Medical 

Materials 

Co.,Ltd

China

JiaXing 

Meson 

Medical 

Materials 

Co.,Ltd

6 Cuộn        2.617 9.597                  25.115.349 

PHỤ LỤC I.6  : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

5 VT0189

Chỉ 

Polyglactine 

910 2/0 

Chỉ Polyglactine 

SOLUS 910 

SWIFT số 2/0

Chiều dài chỉ 90cm, kim tròn đầu 

tam giác, dài kim 36mm, 1/2C

Lotus Surgical 

Pvt. Ltd
Ấn Độ

Lotus 

Surgical Pvt. 

Ltd / Ấn Độ

4 Tép           620 45.570                28.253.400 

6 VT0200

Bộ gây tê 

ngoài màng  

cứng liên tục

Bộ kim gây tê màng 

cứng liên tục hiệu 

Epilong Tuohy 

18gx90mm

Có kim gây tê ngoài màng cứng 

đầu cong cỡ G18. Có vạch dánh 

dấu dộ dài trên thân kim. Catheter 

làm bằng chất liệu polyamid.

Đầu nối catheter dạng nắp bật. 

Màng lọc vi khuẩn 0.2 μm. Có đầy 

đủ bơm và kim tiêm.

Pajunk Đức Pajunk/ Đức 3 Bộ           500 262.290            131.145.000 

7 VT0507
Catheter siêu 

lọc  máu 11F

Catheter siêu lọc 

máu Joline 2 nòng 

11F

Bộ bao gồm

*Catheter nguyên liệu Polyurethan 

nhạy nhiệt (thân và đầu ống mềm hơn 

ở nhiệt độ cơ thể giảm nguy cơ kích 

ứng thành mạch). Ống cản quang hiển 

thị được dưới tia X, tương thích MRI. 

Đầu catheter thiết kế theo kiểu đường 

hầm (không lỗ bên) giảm nguy cơ máu 

đông, giảm tắc nghẽn. Thể tích mồi 

A:1.31 ml, V: 1.46ml

* Dây dẫn đường J làm bằng nguyên 

liệu Nitinol chống xoắn, phủ PTFE 

linh động dễ luồn. 

* Kim dẫn đường 18G

* Cây nong

* Nút chặn kim luồn màu vàng

Joline Đức Joline/ Đức 3 Bộ               2 1.680.000             3.360.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

8 VT0508

Catheter siêu 

lọc máu trẻ 

em 6.5F

Catheter lọc máu 

Prymax cho trẻ em, 

cỡ 6.5F, 2 nòng

Catheter TMTT dùng lọc máu, 

chạy thận 2 nòng 6.5Fr bao gồm : 

1. Catheter Polyurethan 6.5Fr dài 

11cm loại thẳng. Dây nối mỗi 

nòng làm bằng vật liệu silicon 

trong suốt để tăng khả năng hiển 

thị và an toàn.

2. Dây dẫn đường Nitinol đầu J 

0.018' x 45cm

3. Cây nong 7Fr x 10cm 

4. Bơm tiêm luer 5ml

5. Kim dẫn đường 21G x 4cm

6. Dao mổ số 11 

* Tốc độ dòng: V= 

155~198ml/phút, A= 148~190 

ml/phút

* Vô trùng EO, không pyrogenic

*Tiêu chuẩn : ISO, CE.

Prymax Ấn Độ
Prymax/ Ấn 

Độ
6 Bộ               2 599.000                1.198.000 

9 VT0516

Bộ dây gây 

mê Jackson 

Ree 3L hoặc 

tương tương

Bộ dây gây mê kèm 

thở Jackson Ree 

kèm túi 2 lít, người 

lớn

Bộ dây gây mê kèm thở loại dùng 

1 lần
Hsiner Đài Loan

Hsiner/ Đài 

Loan
6 Bộ             36 178.500                6.426.000 

10 VT0578
Miếng cầm 

máu mũi

Miếng cầm máu 

mũi Unopore có 

dây rút, cỡ 

8x1.5x2cm

8cm. Có dây rút. Genco
Thổ Nhĩ 

Kỳ

Genco/ Thổ 

Nhĩ Kỳ
6 Miếng           630 69.993                44.095.590 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

11 VT0859

Gía đỡ (stent) 

các loại, các 

cỡ

Stent mạch vành 

Abluminus phủ 

thuốc Sirolimus, 

mật độ 

0.70?g/mm2, bổ 

sung lớp phủ 

Sirolimus 0.5mm 

trên mép hai đầu 

bóng dạng EGLE 

COATING.  khung 

Cobalt Chromium 

L605 dày 73?m

Stent mạch vành phủ thuốc 

Sirolimus kết hợp bóng phủ thuốc 

Sirolimus loại DES+, mật độ 

0.70μg/mm2. Bổ sung lớp phủ 

Sirolimus 0.5mm trên mép hai đầu 

bóng dạng EGLE COATING. 

- Phủ Sirolimus trên Stent và các 

bộ phận tiếp xúc của bóng kiểu 

FUSION COATING.

- Khung Cobalt Chromium L605 

dày 73μm, chiều rộng thanh Stent 

đoạn gập 80μm, đoạn giữa thanh 

Stent rộng 120μm.

- Crossing Profile: 0.038" 

(0.96mm, tại đường kính 3.00mm).

- Đường kính: 2.25, 2.50, 2.75, 

3.00, 3.50, 4.00mm. Chiều dài: 8, 

12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40mm.

- Recoil < 5%; Foreshortening < 

1% (thiết kế Zero Foreshortening)

Envision 

Scientific 

Private Limited

Ấn Độ

Envision 

Scientific 

Private 

Limitedvate 

Limited/Ấn 

Độ

4 Cái             20 38.288.000       765.760.000 

12 VT0882

Bóng nong 

(balloon) các 

loại, các cỡ

Bóng nong PTCA 

Genoss

* Bóng nong mạch vành áp lực 

thường phủ hydrophilic, 3 nếp gấp, 

đường kính 1.5 - 5mm, chiều dài 

10-40mm, lòng catheter đoạn xa 

phủ PTFE, thân catheter dài 

1450mm, kích thước đầu vào 

0.017''. Kích thước đầu xa 2.7F, 

kích thước đầu gần 2.0F.

Genoss Hàn Quốc
Genoss/ Hàn 

Quốc
6 Cái             10 7.098.000           70.980.000 

Tổng cộng: 12 mặt hàng 1.149.412.789     



Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Thương mại Cổng Vàng SĐT: 0966249951

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0411

Giấy cuộn 

hấp tiệt 

trùng

Túi ép Bolsaplat 

kích thước 300mm 

x 70m

300mm x 70m. Chất liệu: Giấy y tế  

màu trắng, không mùi, không độc, 

không tơ sợi, đã được tẩy sạch và 

nhựa PET/PP, chịu nhiệt 40oC - 

58oC. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 

EC.

Chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc 

hình bình hành, chỉ thị màu xanh, 

tím chuyển sang màu nâu nếu tiệt 

trùng bằng Plasma.

Sản xuất tại 

Tây Ban Nha

Tây Ban 

Nha

Bolsaplast 

S.L/ Tây Ban 

Nha

3 Cuộn             32 2.019.666              64.629.312 

2 VT0718

Kim đốt 

RFA đơn 

cực

Cool - tip RF 

Ablation Single 

Electrode Kit E 

Series Kim đốt 

sóng cao tần đơn 

cực (RFA2020)

Sử dụng tương thích với máy Cool-

tip ™ RFA.

- Một điện cực đơn cực tích hợp 

thước đo dài 17cm

- Hai điện cực bệnh nhân (REM)

- Bộ ống dẫn cấp và thoát nước

- Chiều dài: 7.87 "(20 cm)

- Đầu dò điện cực: 2.0 cm

Covidien/Mỹ Mỹ
Medtronic/ 

Mỹ
1 Cái               6 18.000.000          108.000.000 

3 VT0719

Kim đốt 

RFA đơn 

cực

Cool - tip RF 

Ablation Single 

Electrode Kit E 

Series Kim đốt 

sóng cao tần đơn 

cực (RFA2030)

Sử dụng tương thích với máy Cool-

tip ™ RFA.

- Một điện cực đơn cực tích hợp 

thước đo dài 17cm

- Hai điện cực bệnh nhân (REM)

- Bộ ống dẫn cấp và thoát nước

- Chiều dài: 7.87 "(20 cm)

- Đầu dò điện cực: 3.0cm

Covidien/Mỹ Mỹ
Medtronic/ 

Mỹ
1 Cái               6 22.000.000          132.000.000 

Tổng cộng: 03 mặt hàng 304.629.312     

PHỤ LỤC I.7 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long SĐT: 0270 3820 0981

Địa chỉ: Số 150, Đường 14/9, Phường 5, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0017

Bơm sử dụng 

để bơm thức 

ăn cho người 

bệnh

Bơm tiêm vô trùng sử 

dụng một lần 50ml/cc 

cho ăn , VIKIMCO

Chất liệu nhựa, 50ml, không chứa 

độc tố DEHP.

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cái        1.890 3.200            6.048.000 

2 VT0018
Bơm tiêm 

nhựa 50ml

Bơm tiêm vô trùng sử 

dụng một lần 50ml/cc 

tiêm, VIKIMCO

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml, 

đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm 

các số. Pít tông có khía bẻ gãy để 

hủy sau khi sử dụng, không chứa 

độc tố DEHP.Tiêu chuẩn EN ISO 

13485 và GMP-FDA.

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cái        4.050 3.100          12.555.000 

3 VT0020
Bơm tiêm 

nhựa 50ml

Bơm tiêm vô trùng sử 

dụng một lần 50ml/cc 

tiêm, VIKIMCO

Thể tích 50ml

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cái        2.360 3.100            7.316.000 

4 VT0023
Bơm tiêm 

insulin 1ml

Bơm tiêm khoảng chết 

thấp vô trùng sử dụng 

một lần 1ml ( dùng 

tiêm insulin ), 

VIKIMCO

Chất liệu nhựa. Thể tích 1ml; Kim 

30Gx1/2"

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cái        6.000 1.100            6.600.000 

5 VT0024
Bơm tiêm 

insulin 1ml

Bơm tiêm khoảng chết 

thấp vô trùng sử dụng 

một lần 1ml ( dùng 

tiêm insulin ), 

VIKIMCO

Chất liệu nhựa. Thể tích 1ml

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cái           500 1.100               550.000 

PHỤ LỤC I.8 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

6 VT0028
Bơm tiêm 

nhựa 1ml

Bơm tiêm vô trùng sử 

dụng một lần 1ml/cc, 

kim các cỡ, VIKIMCO

Bơm tiêm nhựa 1ml, có lắp sẵn 

kim, cỡ kim 26Gx1/2''; gioăng có 

núm bơm hết hành trình giúp tiêm 

hết thuốc, không chứa độc tố 

DEHP. Tiêu chuẩn EN ISO 13485 

và GMP-FDA.

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cái    181.230 540             97.864.200 

7 VT0029
Bơm tiêm 

nhựa 1ml

Bơm tiêm vô trùng sử 

dụng một lần 1ml/cc, 

kim các cỡ, VIKIMCO

Bơm tiêm nhựa 1ml, có lắp sẵn 

kim, cỡ kim 26Gx1/2''; gioăng có 

núm bơm hết hành trình giúp tiêm 

hết thuốc, không chứa độc tố 

DEHP. Tiêu chuẩn EN ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cái      54.403 540             29.377.620 

8 VT0031
Bơm tiêm 

nhựa 3ml

Bơm tiêm vô trùng sử 

dụng một lần 3ml/cc, 

kim các cỡ, VIKIMCO

Bơm tiêm nhựa 3ml + kim, cỡ kim 

23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 

cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía 

bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, 

không chứa độc tố DEHP. Tiêu 

chuẩn EN ISO 13485 và GMP-

FDA.

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cái      41.000 515             21.115.000 

9 VT0032
Bơm tiêm 

nhựa 3ml

Bơm tiêm vô trùng sử 

dụng một lần 3ml/cc, 

kim các cỡ, VIKIMCO

Bơm tiêm nhựa 3ml + kim, cỡ kim 

23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 

cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía 

bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, 

không chứa độc tố DEHP. Tiêu 

chuẩn EN ISO 13485 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cái      37.000 515             19.055.000 

10 VT0034
Bơm tiêm 

nhựa 3ml

Bơm tiêm vô trùng sử 

dụng một lần 3ml/cc, 

kim các cỡ, VIKIMCO

Thể tích 3ml + kim

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cái      26.650 515             13.724.750 

11 VT0036
Bơm tiêm 

nhựa 5ml

Bơm tiêm vô trùng sử 

dụng một lần 5ml/cc, 

kim các cỡ, VIKIMCO

Bơm tiêm nhựa 5ml, có lắp sẵn 

kim, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc 

nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít 

tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi 

sử dụng, không chứa độc tố 

DEHP.Tiêu chuẩn EN ISO 13485 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cái    498.520 556           277.177.120 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

12 VT0037
Bơm tiêm 

nhựa 5ml

Bơm tiêm vô trùng sử 

dụng một lần 5ml/cc, 

kim các cỡ, VIKIMCO

Thể tích 5ml + kim

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cái    678.800 556           377.412.800 

13 VT0038
Bơm tiêm 

nhựa 10ml

Bơm tiêm vô trùng sử 

dụng một lần 10ml/cc, 

kim các cỡ, VIKIMCO

Bơm tiêm nhựa 10ml, có lắp sẵn 

kim, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc 

nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít 

tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi 

sử dụng, không chứa độc tố DEHP 

.Tiêu chuẩn EN ISO 13485 và 

GMP-FDA.

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cái    338.450 818           276.852.100 

14 VT0042
Bơm tiêm 

nhựa 20ml

Bơm tiêm vô trùng sử 

dụng một lần 20ml/cc, 

kim các cỡ, VIKIMCO

Chất liệu nhựa 20ml, cỡ kim 23G; 

25G. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

GMP-FDA/ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cái      32.000 1.305          41.760.000 

15 VT0043
Bơm tiêm 

nhựa 20ml

Bơm tiêm vô trùng sử 

dụng một lần 20ml/cc, 

kim các cỡ, VIKIMCO

Thể tích 20ml

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cái      27.735 1.305          36.194.175 

16 VT0259
Kim tiêm 

thuốc

Kim tiêm vô trùng sử 

dụng một lần, kim các 

cỡ, VIKIMCO

Số 23

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cây      70.000 252             17.640.000 

17 VT0260 Kim tiêm

Kim tiêm vô trùng sử 

dụng một lần, kim các 

cỡ, VIKIMCO

26G x 1/2

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Cửu 

Long/Việt 

Nam

Nhóm 5 Cái           500 252                  126.000 

Tổng cộng: 17 mặt hàng 1.241.367.765   



Tên nhà thầu: Công ty CP Dược Phẩm Đại Tín SĐT: 0773 982 550

Địa chỉ: Y1 Đường Hồng Lĩnh, Cư Xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0861

Giá đỡ 

(Stent) mạch 

vành phủ 

thuốc 

Sirolimus 

Vstent

Giá đỡ (Stent) 

mạch vành phủ 

thuốc Sirolimus

Nguyên vật liệu khung: CoCr (Cobalt 

Chromium L605).

Thiết kế khung stent hình zigzag,  thiết kế 

6 đỉnh - 3 kết nối giữa các vòng của stent 

đường kính 2.25-2.75 mm, thiết kế 8 đỉnh - 

4 kết nối giữa các vòng của stent đường 

kính 3.00-4.50 mm

Thuốc phủ: Sirolimus.

 Liều lượng thuốc: 1.33µg/mm2.

 Polymer tự tiêu: PLLA/PLGA 50:50.

 Độ dày lớp phủ: 3-5µm.

Dấu cản quang: 02 dấu cản quang 

Platinum-Iridium.

 Đường kính: 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 

3.50, 4.00, 4.50 (mm).

Chiều dài: 09, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 

40, 44, 48 (mm).

Độ dày thanh chống: 65μm.

USM 

Healthcare
Việt Nam

USM 

Healthcare/ 

Việt Nam

5 Cái             30 29.000.000     870.000.000 

2 VT0901
Bơm áp lực 

cao có van

Bơm áp lực cao 

dùng trong can 

thiệp tim mạch

Bơm bóng nong mạch áp lực cao thể 

tích 20ml, áp lực 30atm, vật liệu 

Polycarbonate, có kết nối luer xoay 

kèm van chữ Y dạng bật, tay cầm 

Ergonomic grip, xoay kiểu chữ T 

chống trượt, đồng hồ bơm áp lực có 

phát quang

Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 

9001, ISO 13485, GMP FDA 

USM 

Healthcare
Việt Nam

USM 

Healthcare/ 

Việt Nam

5 Bộ           100 1.290.000       129.000.000 

Tổng cộng: 02 mặt hàng 999.000.000       

PHỤ LỤC I.9 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đan Thanh SĐT: 0937 753 337

Địa chỉ: 02-04 Lô L - Đường Số 7, Khu dân cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0839

Giá đỡ (stent) 

các loại, các 

cỡ

Hệ stent mạch vành 

phủ thuốc 

BioMatrix Alpha

Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc 

Biolimus A9 có phủ lớp polymer tự 

tiêu sinh học.

Kích cỡ: đường kính từ 2.25mm đến 

4.0mm , chiều dài từ 9mm đến 36mm.

Chất liệu: Cobalt Chromium (CoCr).

Tiêu chuẩn kỹ thuật: Độ dày thanh giá 

đỡ 0.0035". Độ co rút: ≤ 3.85%. Độ 

đàn hồi: ≤ 2.95%. Đoạn nối cong và 

thẳng xen kẽ. Đường kính mắt cáo: ≥ 

1.37mm. Tương thích dây dẫn 0.014" 

và ống thông 5F. Tính chịu lực xuyên 

tâm > 0.67 bar hay 500 mmHg.

Biosensors 

Interventional 

Technologies 

Pte. Ltd.

Singapore

Biosensors 

Europe 

SA/Thuỵ Sỹ

4 Cái             20 42.000.000       840.000.000 

2 VT0842

Giá đỡ (stent) 

các loại, các 

cỡ

Hệ stent mạch vành 

phủ thuốc 

Biofreedom

Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc 

Biolimus A9 không phủ lớp polymer.

Công nghệ phủ thuốc trực tiếp trên bề 

mặt thanh giá đỡ. Hàm lượng thuốc: 

15.6µg/mm chiều dài. 

Kích cỡ: đường kính từ 2.25mm đến 

4.0mm , chiều dài từ 11mm đến 36mm.

Chất liệu: thép không gỉ 316 L.

Độ dày thanh giá đỡ 0.0047". Độ co 

rút: ≤0.39%. Độ đàn hồi: ≤ 2.46%. 

Đoạn nối cong dạng cải tiến giúp stent 

linh hoạt hơn. Đường kính mắt cáo: 

≥1.68mm. Tương thích dây dẫn 0.014" 

và ống thông 5F. Tính chịu lực xuyên 

tâm > 0.67 bar hay 500 mmHg.

Biosensors 

Europe SA
Thụy Sỹ

Biosensors 

Europe 

SA/Thuỵ Sỹ

3 Cái             20 42.000.000       840.000.000 

PHỤ LỤC I.10 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

3 VT0885

Bóng nong 

(balloon), 

bóng bơm 

ngược dòng 

động mạch 

chủ, bóng 

tách rời, bóng 

chẹn các loại, 

các cỡ

Bóng nong mạch 

vành, loại không đáp 

ứng Rise NC

Mô tả: Bóng nong mạch vành áp 

lực cao.

Kích cỡ: đường kính từ 2.0mm đến 

4.5mm , chiều dài từ 8mm đến 

25mm.

Chất liệu: Nylon 12. Lớp phủ: W-II 

ái nước lên đến 50cm trên thân ống 

(không phủ trên bóng). 

Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế 3 nếp 

gấp, thiết kế chóp bóng hình nón 

30°. Tương thích dây dẫn 0.014" và 

ống thông 5F.

Biosensors 

Interventional 

Technologies 

Pte. Ltd.

Singapore

Biosensors 

Europe 

SA/Thuỵ Sỹ

4 Cái             30 7.200.000         216.000.000 

Tổng cộng: 03 mặt hàng 1.896.000.000     



Tên nhà thầu: Tổng công ty Cổ Phần Y tế Danameco SĐT: 0236 3817 137

Địa chỉ: 12 Trịnh Công Sơn, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0044
áo giấy phẫu 

thuật vô trùng

áo phẫu thuật M37, Dây 

buộc, thun 3mm, 50g/m2, 

KVT

Chất liệu vải không dệt Danameco Việt Nam
Danameco/

Việt nam
3 Cái        2.810 13.700             38.497.000 

2 VT0052
Băng thun 3 

móc

Băng thun 10cm x 4m, 

KVT

10cm x 4m (không tính độ 

giãn)
Danameco Việt Nam

Danameco/

Việt nam
3 Cuộn        9.440 11.700           110.448.000 

3 VT0055
Băng thun 3 

móc

Băng thun 10cm x 3m, 

KVT

10cm x 3m (không tính độ 

giãn)
Danameco Việt Nam

Danameco/

Việt nam
3 Cuộn        3.880 9.500               36.860.000 

4 VT0080
Khẩu trang y 

tế tiệt trùng

Khẩu trang y tế 3 lớp 

STD đeo tai, Blue, VT

Chất liệu vải không dệt. Độ 

lọc tối thiểu 95%
Danameco Việt Nam

Danameco/

Việt nam
3 Cái      48.000 950                  45.600.000 

5 VT0301 Găng tay

Găng tay khám có bột, 

DANAFLEX GLOVES 

size S/M (Top Glove, 

Malaysia)

Số 7; 7,5 Top Glove Malaysia
Top Glove/

Malaysia
6 Đôi      73.000 2.360             172.280.000 

6 VT0514

Bao nilon 

luồn camera 

nội soi

Túi Camera M6, VT Chất liệu nhựa, vô trùng Danameco Việt Nam
Danameco/

Việt nam
3 Cái        4.030 4.600               18.538.000 

7 VT0584 Nút bơm thuốc
Nút chặn kim luồn 

(Disposafe, ấn Độ)

Nút chặn kim luồn có cổng 

tiêm thuốc
Disposafe Ấn Độ

Disposafe/

Ấn Độ
4 Cái      25.550 1.489               38.043.950 

Tổng cộng: 07 mặt hàng 460.266.950     

PHỤ LỤC I.11 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH TBYT Danh SĐT: 024 3513 5702

Địa chỉ: Số nhà 192, đường Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0532 Clip Hemolock

Clip cầm máu 

polymer có 

khoá (Hem-O-

Lok clip) các cỡ

Chất liệu Polymer không tiêu, không cản quang, có khóa an 

toàn, có các răng cưa nhỏ trên thân. Có vấu lồi ở đầu để giữ 

Clip vào kìm.

Các kích cỡ: M, ML, L, XL kẹp mạch có đường kính lên đến 

10 mm thông qua troca 5 mm; lên đến 16 mm thông qua 

troca 10 mm.

Có kìm bấm dài 45cm.

Teleflex Mexico Teleflex/Mỹ 4 Cái           280 60.000              16.800.000 

2 VT0958

Khớp háng 

toàn phần 

không xi măng 

Versys FMT 

& Trilogy 

hoặc tương 

đương

Khớp háng 

toàn phần 

không xi măng 

Versys FMT & 

Trilogy

1.+Ổ cối (Shell) vật liệu Tivanium Ti-6Al-4V Alloy dạng 

Sợi, cấu trúc tổ ong (porous), tăng khoảng trống (diện tiếp 

xúc), thiết kế vòng & rãnh chống xoay/chống trật.  Kích cỡ : 

48 – 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm. 

- Có 5 loại ổ cối: Ổ cối có 1 lỗ ở giữa, Ổ cối không lỗ, Ổ cối 

có một cụm lỗ, Ổ cối nhiều lỗ, Ổ cối có gai 

2.+ Lót ổ cối (Liner): Ultra-High-Molecular-Weight 

Polyethylene (UHMWPE) 

- Có 4 loại: loại tiêu chuẩn,loại gờ cao 10độ,20độ và loại 

offset 7mm 

- Đường kính trong: 28, 32 mm. 

- Đường kính ngoài: 48 – 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm, 

riêng 50,52, 54mm, chung 1 cỡ

3.+Chỏm khớp(Head) vật liệu Cobalt-Chrome ;Đường kính 

đầu (head) : 22 (-2, 0, +3), 28 (0, ±3.5, +7, +10.5) mm

4.+Vít ổ cối (BONE SCREW): chất liệu Tivanium Ti-6Al-

4V Alloy, đường kính vít 6.5mm, dài 25, 30, 35, 40mm

5.+Cuống khớp: góc cổ chuôi 135 độ, chất liệu Tivanium Ti-

6Al-4V Alloy

- Kích cỡ chuôi (Stem Size) : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 mm.

- Chiều dài chuôi (Stem Length) : 110, 115, 120, 125, 130, 

135, 140, 145, 150 mm.

Zimmer 

Inc/Mỹ
Mỹ

Zimmer 

Inc/Mỹ
3 Bộ             15 51.000.000     765.000.000 

PHỤ LỤC I.12 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

3 VT0959

Khớp háng 

toàn phần 

không xi măng 

Trilogy & M/L 

Taper hoặc 

tương đương

Khớp háng 

toàn phần 

không xi măng 

Trilogy & M/L 

Taper

1.+Ổ cối (Shell) vật liệu Tivanium Ti-6Al-4V Alloy dạng 

Sợi, cấu trúc tổ ong (porous), tăng khoảng trống (diện tiếp 

xúc), thiết kế vòng & rãnh chống xoay/chống trật. Kích cỡ : 

48 – 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm. 

- Có 5 loại ổ cối: Ổ cối có 1 lỗ ở giữa, Ổ cối không lỗ, Ổ cối 

có một cụm lỗ, Ổ cối nhiều lỗ, Ổ cối có gai 

2.+ Lót ổ cối (Liner): Ultra-High-Molecular-Weight 

Polyethylene (UHMWPE) 

- Có 4 loại: loại tiêu chuẩn,loại gờ cao 10độ,20độ và loại 

offset 7mm 

- Đường kính trong: 28, 32 mm. 

- Đường kính ngoài: 48 – 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm, 

riêng 50,52, 54mm, chung 1 cỡ

3.+Chỏm khớp (Head) vật liệu Cobalt-Chrome, Đường kính 

đầu (head): 22 (-2, 0, +3), 28 (0, ±3.5, +7, +10.5) mm.

4.+Vít ổ cối (BONE SCREW): chất liệu Tivanium Ti-6Al-

4V Alloy, đường kính vít 6.5mm, dài 25, 30, 35, 40mm

5.+Cuống khớp vật liệu: Tivanium Ti-6Al-4V Alloy; Plasma 

Spray;

- Cổ côn 12/14

- Kích cỡ chuôi (Stem Size) : 4, 5, 6, 7.5, 9, 10, 11, 12.5, 

13.5, 15, 16.25, 17.5, 20, 22.5 mm.

- Chiều dài chuôi (Stem Length) : 107, 109, 111, 114, 117, 

119, 121, 124, 126, 129, 132, 134, 139, 144 mm.

Zimmer 

Inc/Mỹ
Mỹ

Zimmer 

Inc/Mỹ
3 Bộ               3 60.500.000     181.500.000 



STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

4 VT0960

Khớp háng 

toàn phần 

không xi măng 

Trilogy - 

Versys FMT 

Ceramic/PE. 

Crosslinked 

(CoPE.) hoặc 

tương đương

Khớp háng 

toàn phần 

không xi măng 

Trilogy - 

Versys FMT 

Ceramic/PE. 

Crosslinked 

(CoPE.)

1.+Ổ cối (Shell) vật liệu Tivanium Ti-6Al-4V Alloy dạng 

Sợi, cấu trúc tổ ong (porous), tăng khoảng trống (diện tiếp 

xúc), thiết kế vòng & rãnh chống xoay/chống trật. - Vật liệu: 

Tivanium Ti-6Al-4V Alloy

- Có 5 loại ổ cối: Ổ cối có 1 lỗ ở giữa, Ổ cối không lỗ, Ổ cối 

có một cụm lỗ, Ổ cối nhiều lỗ, Ổ cối có gai

- Kích cỡ: 48 – 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm.

2. Lót ổ cối: (Liner)

- Vật liệu: Longevity® Highly Crosslinked Polyethylene (XL 

Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) 

Crosslinked)

- Có 3 loại: loại tiêu chuẩn, loại gờ cao 10độ và 20độ 

- Đường kính trong: 28, 32 mm.

- Đường kính ngoài: 48 – 80 mm với mỗi bước tăng 2 mm, 

riêng  50,52, 54mm, chung 1 cỡ.

3.+Chỏm khớp(Head) vật liệu: Aluminum Oxide Ceramic.- 

Vật liệu: AluminumOxide Ceramic (Biolox Delta Ceramic)

- Đường kính đầu (head): 32, 36mm (-3,0 +0, +3.5,+7) mm.

4.+Vít ổ cối (BONE SCREW): chất liệu Tivanium Ti-6Al-

4V Alloy, đường kính vít 6.5mm, dài 25, 30, 35, 40mm

5.+Cuống khớp: góc cổ chuôi 135 độ, chất liệu Tivanium Ti-

6Al-4V Alloy

- Kích cỡ chuôi (Stem Size) : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 mm.

- Chiều dài chuôi (Stem Length) : 110, 115, 120, 125, 130, 

135, 140, 145, 150 mm.

Zimmer 

Inc/Mỹ 

Zimmer 

GmbH 

/Switzerla

nd

Mỹ/ 

Thụy Sỹ

Zimmer 

Inc/Mỹ
3 Bộ               3 60.000.000     180.000.000 

5 VT0963

Khớp gối toàn 

phần Nexgen 

LPS-Flex hoặc 

tương đương

Khớp gối toàn 

phần Nexgen 

LPS-Flex

1. Thành phần xương đùi (Fomoral Component): với khả 

năng tăng gấp duỗi tối đa 155 độ. Vật liệu: 

- 5 cỡ lồi cầu đùi phải :BR, CR, DR, ER, FR và

- 5 cỡ lồi cầu đùi trái : BL, CL, DL, EL, FL.

2. Mâm chày (Tibial Tray): Có 10 size (từ 1 đến 10).

Vật liệu: Tivanium Ti-6A-4V Alloy

- Có 6 kích cỡ: Chiều ngang: 58, 62, 66, 74, 82 và 89mm. 

Chiều sâu (trước sau): 40, 41, 42, 46 và 50mm.

Chiều dài của stem: 36.7, 39.7, 43.7, 43.9 và 47.7mm

3. Đĩa đệm mâm chày (Articular Surfaces): 

- Có 5 độ dày : 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 20 mm.

4. Xương bánh chè: - Vật liệu: UHMWPE

- Đường kính: 26, 29, 32, 35, 38 và 41mm

- Độ dày: 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 và 10mm

Zimmer 

Inc/Mỹ; 

Zimmer 

Orthopedic

s 

Manufactu

ring 

Limited/Ir

eland; 

Osartis 

GmbH

Mỹ/Đức 

Ireland

Zimmer 

Inc/Mỹ;  

Osartis 

GmbH/Đức

3 Bộ               5 53.000.000     265.000.000 

Tổng cộng: 05 mặt hàng 1.408.300.000    



Tên nhà thầu: Công ty CP Dược- TBYT Đà Nẵng SĐT: 0906433384

Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0061 Bông y tế Bông y tế

- Gói 1kg, thấm nước, 100% cotton

- Thành phần chính là Cellulose, dùng 

trong y tế. 

- Độ ẩm (% KL): không quá 8%

- Tốc độ thấm hút: ≤ 8 giây.

- Sợi mảnh, mềm, không có lẫn các mảnh 

lá và vỏ hạt, không lẫn tạp chất. Không 

mùi. Bông có màu trắng.

- Bông dạ

Anh Phát Việt Nam
Anh Phát/ 

Việt nam
5 Kg        4.252 103.900     441.782.800 

2 VT0085

Mũ giấy 

phẫu thuật 

(Nam; nữ)

Mũ giấy phẫu 

thuật đã tiệt trùng
Chất liệu vải không dệt, đã tiệt trùng Damedco Việt Nam

Damedco/ 

Việt nam
5 Cái    146.720 719            105.491.680 

3 VT0222

Bộ dây 

truyền dịch 

có bầu pha 

thuốc

INFUSION SET 

WITH 

BURETTE 

Approximately 

60 drops/ml  

(WELCARE)

 Có bầu đếm giọt 2 ngăn  cứng - mềm

• Khoảng 60 giọt = 1ml

• Kẹp dạng con lăn

• Kết nối khóa luer

• Xy lanh sạch, mềm đo thể tích.

• Chụp khí chống vi khuẩn và cổng kim 

tiêm để tiêm thuốc từng đợt.

• Van tự động ngắt.

• Chịu được áp lực đến 2 bar

• Ống PVC mềm và chống xoắn, dài: 

180cm, Không có chất phụ gia DEHP , 

thay thế bằng DEHT an toàn

• Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính 

ngoài 4.1 mm

• Có bầu pha thuốc cỡ: 100ml (20/60 giọt) 

/ 150ml (20/60 giọt)

• Bộ lọc dung dịch 15µm.

Welford 

Manufacturing 

 (M) Sdn Bhd

Malaysia

Welford 

Manufacturin

g (M) Sdn 

Bhd/ 

Malaysia

6 Chiếc        2.000 31.000         62.000.000 

PHỤ LỤC I.13  : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

4 VT0421
Túi hấp dẹp 

tiệt trùng

Túi ép tiệt trùng 

loại dẹp 20cm x 

200m

200 mm x 200m. Chất liệu: Giấy y tế màu 

trắng, không mùi, không độc, không tơ sợi, 

đã được tẩy sạch và nhựa PET/PP, chịu 

nhiệt 121-1400C

Đồng Thịnh 

Phát
Việt Nam

Đồng Thịnh 

Phát/ Việt 

nam

5 Cuộn             17 549.000         9.333.000 

5 VT0426
Túi hấp dẹp 

tiệt trùng

Túi ép tiệt trùng 

loại dẹp 7,5cm x 

200m

75 mm x 200m. Chất liệu: Giấy y tế  màu 

trắng, không mùi, không độc, không tơ sợi, 

đã được tẩy sạch và nhựa PET/PP, chịu 

nhiệt 121-1400C

Đồng Thịnh 

Phát
Việt Nam

Đồng Thịnh 

Phát/ Việt 

nam

5 Cuộn             54 217.000       11.718.000 

Tổng cộng: 05 mặt hàng 630.325.480       



Tên nhà thầu: Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Thiết bị Y tế Đỉnh Cao SĐT: 02862963898

Địa chỉ: 01 Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0148 Chỉ nylon 2/0

Chỉ không tan tổng hợp 

đơn sợi Sterilon 

(Nylon) 2/0 dài 75cm, 

kim tam giác 3/8C 

26mm

Chiều dài chỉ 75cm; kim tam 

giác, 3/8 C, kim dài 26mm.

Peters 

Surgical India
Ấn Độ

 Peters 

Surgical 

India/ Ấn Độ 

4 Tép      15.732 10.984             172.800.288 

2 VT0153 Chỉ nylon 5/0

Chỉ không tan tổng hợp 

đơn sợi Sterilon 

(Nylon) 5/0 dài 75cm, 

kim tam giác 3/8C 

16mm

Chỉ không tiêu đơn sợi Nylon 

màu xanh dương 5/0, kim tam 

giác 3/8, chiều dài chỉ 75cm, 

chiều dài kim 16mm

Peters 

Surgical India
Ấn Độ

 Peters 

Surgical 

India/ Ấn Độ 

4 Tép           950 15.590               14.810.500 

3 VT0174 Chỉ silk 3/0

Chỉ không tan tự nhiên 

đa sợi Sterisil (Silk) 

3/0 dài 75cm, kim tam 

giác 3/8C 26mm

Chiều dài chỉ 75 cm, kim tam 

giác, 3/8C, kim dài 26 mm

Peters 

Surgical India
Ấn Độ

 Peters 

Surgical 

India/ Ấn Độ 

4 Tép        2.489 12.998               32.352.022 

4 VT0193

Chỉ 

Polyglactine 

910 3/0

Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Polycol 3/0 dài 75cm, 

kim tròn 1/2C 26mm

Sợi chỉ được bọc bởi Polyglactine 

370 và Calcium Stearate, dài chỉ 

75cm, dài kim 26mm, 1/2 C, kim 

tròn đầu tròn. Thời gian giữ vết 

khâu: 28 - 35 ngày, thời gian tiêu 

hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Tiêu 

chuẩn CE

Peters 

Surgical India
Ấn Độ

 Peters 

Surgical 

India/ Ấn Độ 

4 Tép           920 37.180               34.205.600 

PHỤ LỤC I.14 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

5 VT0850

Gía đỡ 

(stent) các 

loại, các cỡ

Khung giá đỡ động 

mạch vành bọc thuốc 

RESOLUTE ONYX

Bọc thuốc (Zotarolimus). Thiết kế 

stent theo kỹ thuật sóng hình Sin, 

Thân Stent được làm bằng lõi kép 

Core Wire (lõi trong bằng chất 

liệu Platium Irridium, lớp vỏ 

ngoài bằng Cobalt). Marker bằng 

Platinum Irridium. Polimer 

Biolinx. Hệ thống di chuyển 

PowerTrac. Áp lực bơm bóng nở 

12atm, áp lực vỡ bóng 18 atm. 

ĐK: 2.0mm, chiều dài 

8,12,15,18,22,26,30mm. ĐK 

2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm. 

chiều dài 8,12,15,18,22,26,30, 

34, 38mm. ĐK: 4.5, 5.0mm, 

chiều dài 12, 15, 18, 22, 26, 

30mm. Tiêu chuẩn FDA

Medtronic 

Ireland
Ireland

Medtronic 

Inc./ Mỹ
1 cái             30 44.190.000          1.325.700.000 

6 VT0879

Bóng nong 

(balloon) 

các loại, các 

cỡ

Bóng nong động mạch 

vành NC- EUPHORA

Marker bằng platinum iridium. 

Chất liệu LIGHT- mạnh, bền và 

uyển chuyển giúp bóng chịu được 

áp lực cao. Có thể bơm bóng đến 

áp lực vỡ bóng 20atm, 20 lần mà 

không vỡ. Lớp phủ: Dura-Trac 

chọn lọc. 59 size với đường kính 

2.0 đến 5.0 với chiều dài 

6,8,12,15,20,27mm. Bóng 2.0- 

3.75mm: 3 lớp gấp. Bóng 4.0-

5.0mm: 5 lớp gấp

Medtronic 

Mexico S.de 

R.L de C.V

Mexico
Medtronic 

Inc./ Mỹ
2 cái             20 6.900.000        138.000.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

7 VT0895

Máy tạo 

nhịp tim tạm 

thời 1 buồng

Máy tạo nhịp tim tạm 

thời 1 buồng 53401

•	Chế độ tạo nhịp: AAI, AOO, 

VVI, VOO.

•	Nhịp xung: Cơ bản: 30 - 200 

nhịp/phút; Nhịp nhanh buồng nhĩ 

(RAP): 80 - 800 nhịp/phút; Nhịp 

giới hạn: 230 nhịp/phút, nếu nhịp 

cơ bản vượt quá 230 nhịp/phút 

máy sẽ ngưng tạo nhịp và hiển thị 

lỗi.

•	Biên độ xung: 0.1 – 25 mA; Độ 

rộng xung: 1.5 ms; Độ nhận cảm: 

0.4 – 20 mV; Thời kỳ trơ: 150 – 

500 ms

•	Thời kỳ trống: Sau kích xung: 

200ms; Sau nhận cảm: 120ms 

•	Kích thước: Dài 20.27 cm (7.98 

in); Rộng 6.68 cm (2.63 in); Dày 

4.14 cm (1.63 in)

•	Trọng lượng: 499 g (17.6 

ounces) bao gồm pin

•	Pin: Loại pin: 2 pin AA(LR6) 

1.5V alkaline. Thời gian sử dụng: 

thông thường 7 ngày, tối đa 19 

ngày. Thời gian hoạt động sau khi 

tháo pin: 30 giây với tần số ≤ 80 

nhịp/phút, biên độ ≤ 10 mA

•	Tiêu chuẩn chất lượng:  FDA

Plexus 

Manufacturing; 

 Medtronic Inc.

Malaysia/ 

Mỹ

Medtronic 

Inc./ Mỹ
4 bộ               1 95.000.000        95.000.000 

Tổng cộng : 07 mặt hàng 1.812.868.410     



Tên nhà thầu: Công ty TNHH DKSH Việt Nam SĐT: 0274 3756 312

Địa chỉ: số 23, Đại lộ Độc Lập, Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0378

Chất nhầy 

DUOVISC hoặc 

tương đương

Chất nhầy PT 

phaco DUOVISC 

0005710022

Hộp dịch nhầy được thiết kế với 2 

ống dịch nhầy khác nhau, sử dụng 

trong mổ đục thủy tinh thể

- Ống 1 (0.4ml): 1 ml chứa 10 mg 

sodium hyaluronate

- Ống 2 (0.35ml): 1 ml chứa 40 mg 

sodium chondroitin sulfat, 30 mg 

sodium hyaluronate 30mg/ml)

Alcon Bỉ

Alcon 

Laboratories, 

Inc./ Mỹ

1 Hộp             25 607.860               15.196.500 

2 VT0389

Thủy tinh thể 

Acrysof IQ,  

SN60WF hoặc 

tương đương

TTT  nhân tạo 

mềm AcrySof IQ 

SN60WF

- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 

mềm 1 mảnh chất liệu Acrylic kị 

nước + chromophore.

- Lọc tia cực tím. Lọc ánh sáng 

xanh bước sóng từ 400-475nm.

- Chỉ số khúc xạ ≥ 1.55. Hằng số 

A: ≥ 118.7

- Càng hình chữ L.

- Thiết kế phi cầu mặt sau. Đường 

kính optic 

Alcon Mỹ

Alcon 

Laboratories, 

Inc./ Mỹ

1 Cái             20 3.490.000            69.800.000 

3 VT0390
Thủy tinh thể nhân 

tạo mềm, 1 mảnh

Thủy tinh thể nhân 

tạo mềm AcrySof 

SN60AT 

Chất liệu hydrophobic acrylic + 

chromophore; thiết kế một mảnh; 

đường kính optic  ≤ 6mm, tổng 

chiều dài ≤13mm. Chỉ số khúc xạ > 

1.46. Thủy tinh thể lọc tia UV, lọc 

ánh sáng xanh. Diop: +10.0D đến 

+30D.

Alcon Mỹ

Alcon 

Laboratories, 

Inc./ Mỹ

1 Cái           100 3.000.000          300.000.000 

PHỤ LỤC I.15 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

4 VT0395
Thủy tinh thể nhân 

tạo mềm, 1 mảnh

Thủy tinh thể nhân 

tạo mềm AcrySof 

SN60AT 

Chất liệu hydrophobicAcrylic, màu 

vàng; thiết kế một mảnh; đường 

kính optic ≥6.0mm, tổng chiều dài 

≥13mm. Chỉ số khúc xạ > 1,46. 

Thủy tinh thể lọc tia UV,  lọc ánh 

sáng xanh. Diop: +10.0D đến +30D. 

Alcon Mỹ

Alcon 

Laboratories, 

Inc./ Mỹ

1 Cái           100 3.000.000          300.000.000 

5 VT0400
Thủy tinh thể nhân 

tạo mềm, 1 mảnh

TTT  nhân tạo 

mềm AcrySof 

SA60AT

Chất liệu Hydrophobic Acrylic; 

thiết kế một mảnh; đường kính 

optic  ≥ 6mm, tổng chiều dài ≥ 

13mm. Chỉ số khúc xạ > 1,46. 

Thủy tinh thể lọc tia UV. Diop: 

+10.0D đến +30D.

Alcon Mỹ

Alcon 

Laboratories, 

Inc./ Mỹ

1 Cái           100 2.330.800          233.080.000 

Tổng cộng: 05 mặt hàng 918.076.500           



Tên nhà thầu: Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đức Tín SĐT: 0913 713 811/ 0854 012 686

Địa chỉ: Lầu 1, Cao ốc Vạn Đô số 348 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP. Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0851

Gía đỡ 

(stent) các 

loại, các cỡ

Giá đỡ mạch 

vành -YUKON 

CHROME PC

Khung giá đỡ mạch vành bằng Cobalt 

Chromium phủ thuốc Sirolimus, lớp Polymer 

với thành phần tự phân hủy sinh học 

Polyactide (PLA). Công nghệ PEARL Surface 

- bề mặt nhám với vô số lỗ nhỏ li ti. Luer trong 

suốt, thân kháng xoắn. 2 Marker bằng 

Platinum / Iridium. Khẩu kính băng qua tổn 

thương 0,035"/0,89 mm (Ø 2,5 mm). Độ dày 

thanh chống 0,0027"/68 μm (Ø 2,5 mm). Khẩu 

kính lối vào tổn thương 0,016"/0,41mm. 

Đường kính phần thân gần 1,9F. Đường kính 

phần thân xa 2,7F. Guide wire 0,014". 

Guiding Catheter min. 5 F. NP 11 atm. RBP 

16 atm. Đường kính 2.00, 2.50, 2.75, 3.00, 

3.50, 4.00 mm; dài 8, 12, 16, 18, 21, 24, 28, 

32, 40 mm.

Translumina 

GmbH
Đức

Translumina 

GmbH/ Đức
3 Cái             30 39.700.000  1.191.000.000 

2 VT0876

Bóng nong 

(balloon) 

các loại, 

các cỡ

Bóng nong 

mạch vành - 

EasyT

Là loại bóng không giãn nở dùng trong can 

thiệp CTO và các tổn thương hẹp. Có 01 

marker, khẩu kính nhỏ đạt đường kính 

0.85mm và 1.1mm tại áp lực thường. Cả bóng 

và thân đầu xa đều được phủ lớp ái nước. 

Khẩu kính đầu vào sang thương là 0.016". 

Khẩu kính băng qua sang thương của đường 

kính 0.85mm và 1.1mm lần lượt là 0.0195" và 

0.0205". RBP 21 atm. Tương thích ống thông 

can thiệp tối thiểu 5F. Đường kính bóng 

0.85mm (độ dài 6, 10, 15 mm). Đường kính 

bóng 1.1mm (độ dài 6, 10, 15, 20mm).

SIS Medical 

AG
Thụy Sĩ

SIS Medical 

AG/ Thụy Sĩ
3 Cái             10 8.500.000         85.000.000 

PHỤ LỤC I.16 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

3 VT0881

Bóng nong 

(balloon) 

các loại, 

các cỡ

Bóng nong 

mạch vành  - 

CATHY No.4

Chất liệu bóng Modified Polyamide. Chất liệu 

phần thân gần PTFE phủ Hypo-Tube, đường 

kính 1.9F. Chất liệu phần thân xa Polyamide, 

đường kính 2.7F. 2 marker Platinum/ Iridium. 

Đầu tip bóng linh hoạt kết hợp với 1 phần 

được cải tiến, khả năng hỗ trợ tốt đảm bảo cho 

khả năng xuyên qua tổn thương và luồn bóng. 

Luer trong suốt, thân kháng xoắn. NP 9 bar. 

RBP 16 bar. Guiding 5F. Khẩu kính đầu vào 

tổn thương 0.41mm. Khẩu kính băng qua tổn 

thương 0,64mm. Guide wire 0.014". Chiều dài 

khả dụng 143cm. Chiều dài GW-Lumen 27cm. 

Đường kính bóng 1.50mm (chiều dài bóng 15, 

20mm). Đường kính bóng 2.00, 2.25, 2.50, 

2.75, 3.00, 3.50, 4.00mm (chiều dài bóng 12, 

15, 20, 30mm).

Translumina 

GmbH
Đức

Translumina 

GmbH/ Đức
3 Cái             20 7.200.000       144.000.000 

Tổng cộng : 03 mặt hàng 1.420.000.000    



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thiết Bị và Dụng Cụ Y Khoa SĐT: 0979976969

Địa chỉ: Số 17, ngõ Quan Thổ 2, P. Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0271
Bộ xông khí dung 

người lớn, trẻ em

Bộ xông khí dung sử 

dụng 01 lần
Có dây và bầu đựng thuốc

Jiangsu 

Bornsun

Trung 

Quốc

Jiangsu 

Bornsun/Trun

g Quốc

6 Bộ           868 12.500             10.850.000 

2 VT0290
Mask thở khí dung 

người lớn , trẻ em

Bộ xông khí dung sử 

dụng 01 lần
Chất liệu polymer

Jiangsu 

Bornsun

Trung 

Quốc

Jiangsu 

Bornsun/Trun

g Quốc

6 Cái        1.126 12.500             14.075.000 

3 VT0291
Mask thở Oxy 

người lớn, trẻ em

Mặt nạ thở oxy sử dụng 

01 lần
Chất liệu bằng nhựa, các số

Jiangsu 

Bornsun

Trung 

Quốc

Jiangsu 

Bornsun/Trun

g Quốc

6 Cái           610 9.500                 5.795.000 

4 VT0302 Găng tay y tế Găng tay y tế Chất liệu cao su, không bột HTC Việt Nam
HTC/Việt 

Nam
6 Đôi      98.300 2.030             199.549.000 

5 VT0304 Găng tay ngắn Găng tay cao su y tế

 Chất liệu cao su, dùng để 

khám bệnh và làm thủ thuật, 

có các size S,M,L

Sri trang Thái Lan

Sri 

trang/Thái 

Lan

6 Đôi    299.600 1.500             449.400.000 

6 VT0325

Giấy in tương thích 

với máy điện tim 

Kenz-Cardico 610

Giấy in tương thích với 

máy điện tim Kenz-

Cardico 600

112mm x 27m
Tianjin 

Grand

Trung 

Quốc

Tianjin 

Grand/Trung 

Quốc

6 Cuộn           357 39.000             13.923.000 

7 VT0329
Giấy in monitor 

sản khoa
Giấy in monitor sản khoa

152mm x 150mm, 200 tờ/ 

xấp

Tianjin 

Grand

Trung 

Quốc

Tianjin 

Grand/Trung 

Quốc

6 Xấp           512 49.000             25.088.000 

8 VT0331

Giấy in monitor 

sản khoa tương 

thích với máy 

Bistos BT- 300

Giấy in monitor sản khoa 

tương thích với Bistos 

BT-300

130mm x120mm, 300 tờ/ xấp
Tianjin 

Grand

Trung 

Quốc

Tianjin 

Grand/Trung 

Quốc

6 Xấp             33 65.000               2.145.000 

Tổng cộng: 08 mặt hàng 720.825.000     

PHỤ LỤC I.17  : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Dược Phẩm Quốc Tế SĐT: 0909586514

Địa chỉ: 48 Hai Bà Trưng - P Thắng Lợi - TP Buôn MaThuộc - Tinh Đắk Lắk.


STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0001

Băng  dán 

sườn 

Urgocrepe 

hoặc tương 

đương

Băng keo thun co giãn 

10cm x 4.5m (Elastic 

Adhesive Bandage 

size 10cm x 4.5m)

10cm x 4,5m Jinhua Jingdi
Trung 

Quốc

Jinhua 

Jingdi/Trung 

Quốc

6 Cuộn           459 105.000          48.195.000 

2 VT0011 Băng keo vải

Băng keo lụa 2.5cm x 

5m (SILK TAPE 

SIZE 2.5CM*5M)

2,5cmx 5m hoặc 1in x 5m Jinhua Jingdi
Trung 

Quốc

Jinhua 

Jingdi/Trung 

Quốc

6 Cuộn      46.941 7.400            347.363.400 

3 VT0021
Bơm tiêm 

insulin 0,5ml

Bơm tiêm Insulin 

(INSULIN SYRINGE 

0.5ml)

Bằng nhựa liền kim 0.5 ml. Kim 

dài 7,9mm, độ mỏng kim 30G, thân 

kim bằng thép không gỉ, hàn thành 

hình ống theo công nghệ laze, đầu 

kim vát 3 mặt, đánh bóng điện tử, 

bề mặt phủ một lớp silicon  mỏng. 

Khử trùng bằng công nghệ EO. 

Đuôi ống có nút. Đạt ISO 13485

AnHui 

Hongyu

Trung 

Quốc

AnHui 

Hongyu/Trun

g Quốc

6 Cái      30.000 2.200              66.000.000 

4 VT0138
Chỉ chromic 

catgut 2/0

Chỉ phẩu thuật có kim 

CATGUT CHROMIC 

2/0, Round bodied 

36mm, 75cm,1/2 

Circle

Chiều dài chỉ 75cm, kim tròn, chiều 

dài kim 36mm, 1/2C

Huaiyin 

Medical

Trung 

Quốc

Huaiyin 

Medical/Trun

g Quốc

6 Tép        9.052 15.600          141.211.200 

5 VT0177 Chỉ thép số 5

Steel Monofilament 

số 4, dài 45cm, kim 

tam giác 48mm, 1/2C

Chỉ thép Stainless Steel Wire, dài 

45cm x 4 sợi, kim dài 48mm, 1/2C, 

kim tròn đầu tam giác.

SMI Bỉ SMI/Bỉ 3 Tép           252 290.000          73.080.000 

PHỤ LỤC I.18 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

6 VT0230

Kim châm cứu 

Khánh Phong 

hoặc tương 

đương

Kim châm cứu bằng 

inox các số (Sterile 

Acupuncture needles)

Các số 3,4,5,6,7,8,9,10 tiệt trùng, 

đóng gói riêng từng cây. Thân kim 

được làm bằng thép không gỉ, cán 

kim được cuộn bằng sợi thép. 

Đường kính thân kim 0.16mm - 

0.45mm, độ dài thân kim từ 13mm - 

 300mm

Wujiang
Trung 

Quốc

Wujiang/Trun

g Quốc
6 Cây    541.000 285               154.185.000 

7 VT0231

Kim châm cứu 

Thiên Long 

hoặc tương 

đương

Kim châm cứu bằng 

inox các số (Sterile 

Acupuncture needles)

Số 4; 5; 6; 7  (0.3x40mm; 

0.3x50mm; 0.3x60mm; 0.3x70mm) 

tiệt trùng, đóng gói riêng từng cây. 

Thân kim được làm bằng thép 

không gỉ, cán kim được cuộn bằng 

sợi thép.

Wujiang
Trung 

Quốc

Wujiang/Trun

g Quốc
6 Cây    730.000 285               208.050.000 

8 VT0232

Kim châm cứu 

Tuệ Tĩnh hoặc 

tương đương

Kim châm cứu bằng 

inox các số (Sterile 

Acupuncture needles)

Các số 3; 4; 4.5; 5; 6 tiệt trùng, 

đóng gói riêng từng cây. Thân kim 

được làm bằng thép không gỉ, cán 

kim được cuộn bằng sợi thép. 

Đường kính thân kim 0.16mm - 

0.45mm, độ dài thân kim từ 13mm - 

 300mm

Wujiang
Trung 

Quốc

Wujiang/Trun

g Quốc
6 Cây    527.600 285               150.366.000 

9 VT0352
Phim X Quang 

nha khoa

Phim X-Quang nha 

khoa DENTIX E  size 

3x4

3x4cm Skydent Slovakia
Skydent/Slova

kia
3 Tấm        1.000 4.000                4.000.000 

10 VT0405
Băng chỉ thị 

nhiệt độ

Băng keo chỉ thị nhiệt 

12mm*50m, (Steam 

sterilization indicator 

tape 12mm*50m)

Bề rộng 12mm, chiều dài của cuộn 

≥ 50m

Anqing 

Kangmingna

Trung 

Quốc

Anqing 

Kangmingna/

Trung Quốc

6 Cuộn             15 59.000                 885.000 

11 VT0409
Băng keo chỉ 

thị nhiệt

Băng keo chỉ thị nhiệt 

12mm*55m, (Steam 

sterilization indicator 

tape 12mm*55m)

Gồm lớp keo dính, băng nền và 

vạch chỉ thị hóa học. Thành phần 

không chứa Chì. Có độ co giãn tốt, 

chịu nhiệt độ cao. Sau tiệt trùng, 

các vạch chỉ thị sẽ chuyển màu theo 

tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Anqing 

Kangmingna

Trung 

Quốc

Anqing 

Kangmingna/

Trung Quốc

6 Cuộn           425 59.000            25.075.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

12 VT0410
Giấy cuộn hấp 

tiệt trùng

Túi Tyvek 

200mm*70m (Tyvek 

Reel 200mm*70m)

Chủng loại tương thích với máy 

hấp nhiệt độ thấp, kích thước 

200mm x70m 

Anqing 

Kangmingna

Trung 

Quốc

Anqing 

Kangmingna/

Trung Quốc

6 Cuộn             65 1.400.000       91.000.000 

13 VT0417

Túi ép đựng 

dụng cụ tiệt 

khuẩn

Túi Tyvek 

350mm*70m (Tyvek 

Reel 350mm*70m)

-Cấu tạo bằng 100% sợi 

polyethylene tỷ trọng cao

- Tương thích với hệ thống tiệt 

khuẩn nhiệt độ thấp.

- Có chỉ thị hóa học

- Rộng: 350 mm, dài: 70 m. 

Anqing 

Kangmingna

Trung 

Quốc

Anqing 

Kangmingna/

Trung Quốc

6 Cuộn             45 1.600.000       72.000.000 

14 VT0419
Túi hấp dẹp 

tiệt trùng

Túi ép dẹp tiệt trùng 

150mm*200m (Flat 

Reel 150mm*200m)

150 mm x 200m. Chất liệu: Giấy y 

tế  màu trắng, không mùi, không 

độc, không tơ sợi, đã được tẩy sạch 

và nhựa PET/PP, chịu nhiệt 121-

1400C

Anqing 

Kangmingna

Trung 

Quốc

Anqing 

Kangmingna/

Trung Quốc

6 Cuộn             10 410.000            4.100.000 

15 VT0423
Túi hấp dẹp 

tiệt trùng

Túi ép dẹp tiệt trùng 

300mm*200m (Flat 

Reel 300mm*200m)

300 mm x 200m. Chất liệu: Giấy y 

tế màu trắng, không mùi, không 

độc, không tơ sợi, đã được tẩy sạch 

và nhựa PET/PP, chịu nhiệt 121-

1400C

Anqing 

Kangmingna

Trung 

Quốc

Anqing 

Kangmingna/

Trung Quốc

6 Cuộn             11 790.000            8.690.000 

16 VT0425
Túi hấp dẹp 

tiệt trùng

Túi ép dẹp tiệt trùng 

100mm*200m (Flat 

Reel 100mm*200m)

100 mm x 200m. Chất liệu: Giấy y 

tế màu trắng, không mùi, không 

độc, không tơ sợi, đã được tẩy sạch 

và nhựa PET/PP, chịu nhiệt 121-

1400C

Anqing 

Kangmingna

Trung 

Quốc

Anqing 

Kangmingna/

Trung Quốc

6 Cuộn             10 285.000            2.850.000 

17 VT0572
Lưới thoát vị 

bẹn

Lưới phẫu thuật điều 

trị thoát vị vô trùng 

PP MESH (standard 

50g/m2) 15 x 10cm

10cm x 15cm VUP CH. Séc VUP/CH. Séc 6 Miếng             84 320.000          26.880.000 

18 VT0573
Lưới thoát vị 

bẹn

Lưới phẫu thuật điều 

trị thoát vị vô trùng 

PP MESH (standard 

50g/m2) 5 x 10cm

5cm x 10cm VUP CH. Séc VUP/CH. Séc 6 Miếng             60 290.000          17.400.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

19 VT0575
Lưới thoát vị 

bẹn

Lưới phẫu thuật điều 

trị thoát vị vô trùng 

PP MESH (standard 

50g/m2) 15 x 15cm

15cm x 15cm VUP CH. Séc VUP/CH. Séc 6 Miếng             10 350.000            3.500.000 

20 VT0579

Miếng cầm 

máu tự tiêu 

cellulose tái 

tạo oxi hóa

Vật liệu cầm máu tự 

tiêu làm từ Cellulose 

20 x10cm 

(Traumastem TAF 

Light 20 x 10cm)

10cm x 20cm Bioster CH. Séc
Bioster/CH. 

Séc
3 Miếng             55 260.000          14.300.000 

21 VT0580

Miếng cầm 

máu tự tiêu 

cellulose tái 

tạo oxi hóa

Vật liệu cầm máu tự 

tiêu làm từ Cellulose 

20 x10cm 

(Traumastem TAF 

Light 20 x 10cm)

10cm x 20cm Bioster CH. Séc
Bioster/CH. 

Séc
6 Miếng             20 260.000            5.200.000 

Tổng cộng: 21 mặt hàng 1.464.330.600   



Tên nhà thầu: Công ty Cố Phần TTBYT Hạnh Nguyên SĐT: 028 6258 6862

Địa chỉ: 74/12 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0857

Giá đỡ 

(stent) các 

loại, các cỡ

Khung giá đỡ 

động mạch vành 

phủ thuốc 

Sirolimus - 

Supraflex Cruz  

(Tất cả các size) 

Stent lõi Co-Cr(L605), thiết kế thành Stent 

mỏng 60µm nền tảng TetriniumTM, mắt cáo 

mở, cấu trúc LDZ-link tăng cường tính linh 

hoạt. Phủ thuốc Sirolimus liều lượng 

1.4µg/mm2.

_Phủ lớp Polymer sinh học ái nước (PLLA, 

PLCL, PVP) tự phân hủy trước 90 ngày. Tỷ lệ 

co lại <4% và rút ngắn < 3%.

_Hai Marker  trên bóng bằng Pt/Ir tăng độ 

hiển thị.

_Sóng stent 4 crown(2.0-2.25mm) , 6 

crown(2.5-3.5mm), 8 crown(4.0-4.5mm) đảm 

bảo sự toàn vẹn cấu trúc stent. 

_ Đường kính: 2.0-4.5 mm, dài: 8-48mm.

_ NP: 10 atm, RBP: 16 atm

SMT 

Medical 

Ireland

Ai-Len

Sahajanand 

Medical 

Technologies 

Ireland 

Limited/Irelan

d

3 Cái             40 39.000.000    1.560.000.000 

2 VT0867

Bóng 

nong 

(ballon) 

các loại , 

các cỡ .

Bóng Nong 

Động Mạch 

Vành áp Lực 

Thường Helix 

(Tất cả các size)

_ 2 lớp phủ Hydrophilic bên ngoài và bên 

trong cung cấp khả năng trượt mà không gây 

thương tổn.

_Bóng 2 hoặc 3 nếp gấp & thân ống xoắn kép 

Spiral Cut tăng cường sự linh hoạt vào các 

đoạn mạch ngoằn nghoèo. Tip profile 0.016''. 

Chất liệu: Property pebax.Marker: 2 marker 

bằng vật liệu Pt/Ir (1 marker cho bóng có 

đường kính từ 1.0-1.75mm). Đường kính: 1.0 

mm - 4.0 mm. Chiều dài: 5mm - 30 mm. NP: 6 

atm; RBP: 14atm 

cNovate 

Medical 

B.V.

Hà Lan

cNovate 

Medical 

B.V./Hà Lan

3 Cái             50 8.120.000         406.000.000 

Tổng cộng: 02 mặt hàng 1.966.000.000      

PHỤ LỤC I.19 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội SĐT: 028 1386 0348

Địa chỉ: Số 2 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0407

Băng đựng hóa 

chất Cassettes 

sterrad 100NX 

hoặc tương đương

Băng đựng hydrogen 

peroxide cho máy tiệt 

khuẩn/ STERRAD 

100NX Cassette

- Băng đựng hóa chất 

H2O2 gồm 10 cell, mỗi 

cell chứa 5,4ml H2O2  

58%

- Hộp/ 2 băng

ASP Global 

Manufacturing 

GmbH

Thụy Sĩ

Advanced 

Sterilization 

Products 

Inc./Mỹ

1 Hộp             10 4.260.354         42.603.540 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 42.603.540     

PHỤ LỤC I.20 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức SĐT: 0938296486

Địa chỉ: 12 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, TP HCM

STT Mã số Tên vật tư
Tên 

Thương mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0843

Giá đỡ 

(stent) các 

loại, các cỡ

Orsiro

Giá đỡ mạch vành hybrid phủ thuốc Sirolimus:

 - Vật liệu stent làm bằng Cobalt chromium. Làm trên nền 

stent Pro-Kinetic Energy, có phủ lớp Silicon Carbide a-

SiC:H  ngăn chặn không cho ion kim loại khuếch tán ra 

lòng mạch, giảm các triệu chứng như huyết khối trong stent, 

tái hẹp trong stent, chất liệu bóng mang stent là Semi 

Crystalline Polymer. 

 - Tẩm thuốc Sirolimus, liều lượng 1.4µg/mm2. Thuốc được 

phóng thích 100% trong vòng 100 ngày.

 - Dùng polymer Poly-L-Lactic Acid (PLLA) (polymer tự 

tiêu) phân hủy trong thời gian < 2 năm

- Chiều dài Catheter stent 140 cm, loại Rapid exchange

- Profile: 0.017", thanh stent mỏng (60µm ~ 0.0024") đường 

kính từ 2.25 - 3.0mm ngoại trừ đường kính 3.5, 4.0 mm 

(80µm ~ 0.0031"), cho phép stent di chuyển linh hoạt và đi 

vào được các mạch máu nhỏ.

- Đáp ứng tiêu chí hàng đầu theo nghiên cứu BIOFLOW-II 

RCT, tỷ lệ mất muộn trong stent sau 9 tháng (p< 0.001).

- Guiding tương thích nhỏ nhất 5F (I.D. ≥ 0.056"). Dây dẫn 

tương thích 0.014"

- Đường kính ống thông đầu gần 2.0F, đầu xa 2.6F đối với 

cỡ ø 2.25- 3.5 mm, đầu xa 2.8F đối với cỡ ø 4.0

- Đủ kích thước: ø 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm; chiều 

dài: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 mm. Áp lực bơm bóng 

bình thường 8 atm, áp lực vỡ bóng 16 atm

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE.

Biotronik 

AG
Thụy Sỹ

Biotronik 

AG/Thụy Sỹ
1 Cái             80 41.220.000    3.297.600.000 

PHỤ LỤC I.21 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư
Tên 

Thương mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

2 VT0863

Giá đỡ 

(stent) các 

loại, các cỡ

Pro-Kinetic 

Energy

 - Làm bằng Cobalt Chromium, phủ hợp chất 

Silicon Carbide a-SiC:H ngăn chặn không cho 

ion kim loại khuếch tán ra lòng mạch, giảm các 

triệu chứng như huyết khối trong stent, tái hẹp 

trong stent.

 - Stent bung bằng bóng, làm trên nền bóng chất 

liệu semi-crystalline co-polymer, áp lực bình 

thường 9atm, áp lực vỡ bóng từ 14 – 16atm.

 - Profile 0.017", thanh stent mỏng: đường kính 

2.0, 3.0mm (60µm); đường kính 3.5, 4.0 mm 

(80µm); đường kính 4.5, 5.0mm (120µm) cho 

phép stent di chuyển linh hoạt và đi vào được 

các mạch máu khó.

- Đường kính thân ống thông đầu gần 2.0F, đầu 

xa 2.5F đối với cỡ ø 2.0- 3.5 mm, đầu xa 2.8F 

đối với cỡ ø 4.0- 5.0 mm

- Tương thích guiding nhỏ nhất 5F

- Chiều dài Catheter stent 140 cm, loại Rapid 

exchange

- Dây dẫn tương thích 0.014"

 - Đủ kích thước: đường kính: 2.0, 2,25, 2.5, 

2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mm, chiều dài : 9, 

13, 15, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40mm.

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE

Biotronik 

AG
Thụy Sỹ

Biotronik 

AG/Thụy Sỹ
3 Cái               2 17.342.280         34.684.560 

3 VT0875

Bóng nong 

(balloon) 

các loại, 

các cỡ

Pantera Pro

- Bóng nong mạch vành và cầu nối: bền, chịu áp 

lực bình thường 7atm, áp lực vỡ bóng 14atm, 

thân bóng mềm, linh hoạt, vai bóng thuôn nhỏ

- Làm giảm 43% độ ma sát, dễ dàng sử dụng 2 

bóng nong trong kỹ thuật Kissing Balloon 

Technique (KBT) với Guiding Cathet

Biotronik 

AG
Thụy Sỹ

Biotronik 

AG/Thụy Sỹ
1 Cái             40 8.200.000         328.000.000 



STT Mã số Tên vật tư
Tên 

Thương mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

4 VT0880

Bóng nong 

(balloon) 

các loại, 

các cỡ

Pantera Lux

Bóng nong mạch vành tẩm thuốc:

 - Bóng phủ thuốc Paclitaxel (3.0µg/mm2). 

Vùng phủ thuốc là khoảng giữa 2 marker.

 - Thuốc Paclitaxel được hấp thu trên Butyryl-tri-

hexyl citrate (BTHC) và phóng thích từ 30-60 

giây, tồn tại trong lòng mạch 7 ngày.

- Profile: 0.017", tri-fold (3 nếp gấp). 

- Guiding tương thích nhỏ nhất 5F. Dây dẫn 

tương thích 0.014"

- Chiều dài catheter bóng 140 cm. Catheter bóng 

loại Fast-Exchange

- Đủ kích thuốc khác nhau: đường kính 2.0, 2.5, 

3.0, 3.5, 4.0 mm; chiều dài: 10, 15, 20, 25, 30 

mm

- Áp suất bình thường 7atm

- Áp lực vỡ bóng 13atm (riêng 4.0 là 12 atm).

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE

Biotronik 

AG
Thụy Sỹ

Biotronik 

AG/Thụy Sỹ
3 Cái               5 21.000.000       105.000.000 

5 VT0884

Bóng nong 

mạch vành 

áp lực cao

Pantera Leo

 - Bền, chịu áp lực bình thường 14atm, áp lực vỡ 

bóng 20atm (ngoại trừ 4.5 và 5.0, áp lực vỡ 

bóng là 18atm), thân bóng linh hoạt. 

- Đường kính hệ thống bóng (Profile) 0.018”.

- Chiều dài thân hữu dụng bóng 145 cm

- Guiding tương thích 5F. Dây dẫn tương thích 

0.014"

- Thiết kế: hypotube

- Công nghệ phủ đan xen (patchwork)  kị nước, 

chống trơn trượt và bung chính xác

- Vật liệu bóng làm bằng SCP (Semi Crystalline 

Polymer)

-  Đường kính bóng ít thay đổi nhất từ NP đến 

RBP 

- 3 fold (3 nếp gấp).

- Điểm đánh dấu (Marker típ): Platinum-Iridium.

- Đủ kích thước khác nhau: đường kính : 2.0, 

2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 

mm; chiều dài : 8, 12, 15, 20, 30 mm.

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO

Biotronik 

AG
Thụy Sỹ

Biotronik 

AG/Thụy Sỹ
1 Cái             30 8.300.000         249.000.000 

Tổng cộng: 05 mặt hàng 4.014.284.560     



Tên nhà thầu: Công ty TNHH TBYT Hoàng Gia Huy SĐT: 0905 560 400

Địa chỉ: 858 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0027

Bơm tiêm dùng 

cho máy bơm tiêm 

điện

ống tiêm 50cc-60cc,  

 23G 1', Luerlock

Đầu có khóa, chất liệu 

nhựa y tế PVC, thể tích 

50ml. Khoảng lùi an toàn 

10ml 

Suzhou  

Yudu

Trung  

Quốc

Suzhou 

Yudu/ Trung 

Quốc

6 Cái      27.000 5.750             155.250.000 

2 VT0307
Găng tay y tế chưa 

tiệt trùng

Găng tay cao su y tế 

280mm

 Chất liệu cao su, có bột, 

dài 275-280mm, các cỡ 

(S, M hoặc tương đương 

các số  7; 7,5), hấp được

Nam Tín Việt  Nam
Nam Tín/ 

Việt Nam
5 Đôi    711.800 2.100          1.494.780.000 

Tổng cộng: 02 mặt hàng 1.650.030.000  

PHỤ LỤC I.22 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ KT Hoàng Lộc SĐT: 028 3971 6873

Địa chỉ: 48 Long Hưng, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0105
ống nội khí 

quản

Nội khí quản có 

dây hút đàm, số 5.0 

-> 8.0

Kèm theo ống hút. Từ số 5,0 

đến số 8,0

Well Lead 

(ConvaTec)

Trung 

Quốc

ConvaTe/Thụ

y Sĩ
Nhóm 4 Cái             10 315.000              3.150.000 

2 VT0309

Găng tay y tế 

phẫu thuật tiệt 

trùng 

MediGrip hoặc 

tương đương

Găng tiệt trùng 

Medi-Grip" dài 

min. 280mm không 

bột

Các số 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 

8.5. Dài tối thiểu 280mm. 

Không khử trùng bằng clo. Bề 

mặt trong phủ polyacrylate (1 

dạng polymer). Công nghệ rửa 

găng P.E.A.R.L loại trừ các 

protein dư thừa, mức protein < 

30µg/g. 

Ansell Mã Lai
Ansell-

Úc/Mã Lai
Nhóm 4 Đôi        4.940 19.950              98.553.000 

3 VT0382
Dao mổ 

Feather

Dao mổ KAI, số 

10, 11, 15, 20, 23

Số 11, nhọn

Tiêu chuẩn ISO 13485
KAI Nhật KAI/Nhật Nhóm 3 Cái        1.500 4.830                  7.245.000 

4 VT0546
Điện cực điện 

tim

Điện cực dùng 1 

lần ị 42x36

Miếng dán, chất liệu bằng cao 

su
Ceracarta ý Ceracarta/Ý Nhóm 3 Cái      30.130 2.415                72.763.950 

Tổng cộng : 04 mặt hàng 181.711.950     

PHỤ LỤC I.23 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hoàng Lộc M.E SĐT: 028 3948 3786

Địa chỉ: 37 Đường C18, P12_Q. Tân Bình-TPHCM

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0638
Đinh stéc-

man
Đinh Steinmann các cỡ

Chất liệu thép không rỉ

Đường kính 3.0,  3.5,  4.0,  4.5,  

5.0mm,  dài 150,  175,  200,  

225mm

Auxein Ấn Độ
Auxein/ Ấn 

Độ
Nhóm 4 Cái               1 82.000                        82.000 

2 VT0639 Đinh Kít-ne

Đinh Kirschner một 

đầu nhọn ỉ1.2mm, dài 

300mm

Đường kính 1.2 mm, dài từ 290mm 

đến 320 mm, một đầu nhọn, chất 

liệu Stainless Steel

Auxein Ấn Độ
Auxein/ Ấn 

Độ
Nhóm 4 Cái             50 38.000                   1.900.000 

3 VT0641 Đinh Kít-ne

Đinh Kirschner một 

đầu nhọn ỉ1.4mm, dài 

300mm

Đường kính 1.4mm, dài từ 290mm 

đến 320 mm, một đầu nhọn, chất 

liệu Stainless Steel

Auxein Ấn Độ
Auxein/ Ấn 

Độ
Nhóm 4 Cái             50 38.000                   1.900.000 

4 VT0643 Đinh Kít-ne

Đinh Kirschner một 

đầu nhọn ỉ1.6mm, dài 

300mm

Đường kính 1.6 mm, dài từ 290mm 

đến 320 mm, một đầu nhọn, chất 

liệu Stainless Steel

Auxein Ấn Độ
Auxein/ Ấn 

Độ
Nhóm 4 Cái             50 38.000                   1.900.000 

5 VT0645 Đinh Kít-ne

Đinh Kirschner một 

đầu nhọn ỉ1.8mm, dài 

300mm

Đường kính 1.8 mm, dài từ 290mm 

đến 320 mm, một đầu nhọn, chất 

liệu Stainless Steel

Auxein Ấn Độ
Auxein/ Ấn 

Độ
Nhóm 4 Cái             50 38.000                   1.900.000 

6 VT0647 Đinh Kít-ne

Đinh Kirschner một 

đầu nhọn ỉ2.0mm, dài 

300mm

Đường kính 2.0 mm, dài từ 290mm 

đến 320 mm, một đầu nhọn, chất 

liệu Stainless Steel

Auxein Ấn Độ
Auxein/ Ấn 

Độ
Nhóm 4 Cái             50 38.000                   1.900.000 

7 VT0649 Đinh Kít-ne

Đinh Kirschner một 

đầu nhọn ỉ2.2mm, dài 

300mm

Đường kính 2.2 mm, dài từ 290mm 

đến 320 mm, một đầu nhọn, chất 

liệu Stainless Steel

Auxein Ấn Độ
Auxein/ Ấn 

Độ
Nhóm 4 Cái             50 38.000                   1.900.000 

8 VT0653

Nẹp 3 lá 

Clover leaf 

Plate

Nẹp hình lá, vít 

ỉ3.5mm, các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ. vít 

Ø3.5mm

- Nẹp có 3,  4,  5,  6,  7,  8 lỗ,  dài 

88,  104,  120,  136,  152,  168mm

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             13 1.244.000            16.172.000 

PHỤ LỤC I.24  : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

9 VT0659

Nẹp nén ép 

bản hẹp  

các cỡ

Nẹp nén ép bản hẹp, vít 

ỉ4.5mm, các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ. vít 

Ø4.5mm, 

- Nẹp có 2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  

10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  

18 lỗ,  dài 39,  55,  71,  87,  103,  

119,  135,  151,  167,  183,  199,  

215,  231,  247,  263,  279,  295mm

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             15 850.000               12.750.000 

10 VT0662

Nẹp bản 

rộng 

(xương đùi) 

8 lỗ DCP 

Broad Plate

Nẹp nén ép bản rộng 

vít ỉ4.5mm, 8 lỗ, dài 

135mm

8 lỗ, dùng vít 4.5 mm. Dài từ 130 

mm đến 140 mm, rộng 16 mm, dày 

từ 4 mm đến 5 mm, chất liệu 

Stainless Steel

Auxein Ấn Độ
Auxein/ Ấn 

Độ
Nhóm 4 Cái               5 446.000                 2.230.000 

11 VT0665

Nẹp nén ép 

bản rộng 

các cỡ

Nẹp nén ép bản rộng, 

vít ỉ4.5mm, các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ. vít 

Ø4.5mm,  

- Nẹp có 6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  

13,  14,  15,  16,  17,  18,  20,  22,  

24,  25,  26 lỗ,  dài 103,  119,  135,  

 151,  167,  183,  199,  215,  231,  

247,  263,  279,  295,  327,  359,  

391,  407,  423mm

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái               8 902.000                 7.216.000 

12 VT0666
Nẹp chữ L 

phải /trái

Nẹp chữ L, vít ỉ4.5mm, 

trái/ phải, các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ. Dùng vít 

4.5

- Nẹp có trái/ phải,  4 đến 8 lỗ,  dài 

84/ E843:E846+I843:I846100/ 

116/ 132/ 148mm

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             10 1.120.000            11.200.000 

13 VT0667

Nẹp nâng 

đỡ chữ L,  

các cỡ

Nẹp nâng đỡ chữ L, vít 

ỉ4.5mm, trái/ phải, các 

cỡ

- Chất liệu thép không rỉ. vít 

Ø4.5mm,  trái,  phải, 

- Nẹp có trái,  phải,  3,  4,  5,  6,  7,  

8 lỗ,  dài 71,  87,  103,  119,  135,  

151mm

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             15 1.120.000            16.800.000 

14 VT0669

Nẹp nâng 

đỡ chữ T, 

các cỡ

Nẹp nâng đỡ chữ T, vít 

ỉ4.5mm, các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ. vít 

Ø4.5mm,  

- Nẹp có 3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10 

lỗ,  dài 64,  80,  96,  112,  128,  

144,  160,  176mm

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái               5 1.105.000              5.525.000 

15 VT0670
Nẹp chữ T 

nhỏ

Nẹp chữ T nhỏ, vít 

ỉ3.5mm, thẳng, các cỡ

Chất liệu thép không rỉ. vít 

Ø3.5mm, thẳng.

- Nẹp rộng 1.2mm, dày 11mm, có 

đầu 3 lỗ, thân 3/ 5 lỗ, dài 50/ 67/ 

68mm

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             37 622.000               23.014.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

16 VT0671
Nẹp chữ T 

nhỏ các cỡ

Nẹp chữ T nhỏ, vít 

ỉ3.5mm, nghiêng trái/ 

phải, các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ. vít 

Ø3.5mm,  nghiêng trái,  phải

- Nẹp  dày 1.2mm,   rộng 11mm,  

có đầu 3 lỗ,  thân 3,  4,  5,  6 lỗ,  

dài 50,  54,  57,  64,  67,  75,  

77mm 

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             10 622.000                 6.220.000 

17 VT0672

Nẹp hình 

mắt xích 

(tái tạo) 6 lỗ

Nẹp tái tạo thẳng nhỏ 

vít ỉ2.7mm, 6 lỗ, dài 

48.2mm

6 lỗ, dùng vít 2,7 mm. Chất liệu 

Stainless Steel
Auxein Ấn Độ

Auxein/ Ấn 

Độ
Nhóm 4 Cái               3 247.000                    741.000 

18 VT0674

Nẹp hình 

mắt xích 

(tái tạo) 8 lỗ

Nẹp tái tạo thẳng nhỏ 

vít ỉ2.7mm, 8 lỗ, dài 

64.2mm

8 lỗ, dùng vít 2,7 mm. Chất liệu 

Stainless Steel
Auxein Ấn Độ

Auxein/ Ấn 

Độ
Nhóm 4 Cái               1 300.000                    300.000 

19 VT0677

Nẹp nâng 

đỡ đầu 

xương đùi 

(Condylar 

Butteress 

Plate) phải, 

trái

Nẹp nâng đỡ ngoài đầu 

xương chày vít 

ỉ4.5mm, trái/ phải, các 

cỡ

7 lỗ, dùng vít 4,5 mm. chất liệu 

Stainless Steel
Auxein Ấn Độ

Auxein/ Ấn 

Độ
Nhóm 4 Cái               2 1.015.000              2.030.000 

20 VT0680

Nẹp ốp lồi 

cầu trái 

/phải, các 

cỡ  L - 

Buttress 

Plate

Nẹp nâng đỡ lồi cầu 

đùi vít ỉ4.5mm, trái/ 

phải, các cỡ

6 lỗ đầu; 7, 9, 11, 13 lỗ thân; dùng 

vít 4.5 mm, chất liệu Stainless Steel
Auxein Ấn Độ

Auxein/ Ấn 

Độ
Nhóm 4 Cái               5 1.442.000              7.210.000 

21 VT0681

Nẹp xương 

bàn tay, 

ngón tay 

chữ L, phải 

trái

Nẹp chữ L mini vít 

ỉ2.0mm, trái/ phải, các 

cỡ

4 lỗ, chất liệu Stainless Steel Auxein Ấn Độ
Auxein/ Ấn 

Độ
Nhóm 4 Cái               5 213.000                 1.065.000 

22 VT0682

Nẹp xương 

gót chân, 

các cỡ

Nẹp xương gót chân, 

vít ỉ3.5mm, trái/ phải 

các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ. vít 

Ø3.5mm, 

- Nẹp có trái/ phải

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái               5 1.244.000              6.220.000 

23 VT0684

Vít xương 

xốp mắt cá 

các cỡ

Vít xương xốp mắt cá 

ỉ4.5mm, các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ.

- Ø4.5mm, dài 20-120mm, bước 

tăng 5mm, ren bán phần, tự tạo ren, 

đầu lục giác

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             30 180.000                 5.400.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

24 VT0691
Vít xốp 

rỗng các cỡ

Vít xốp rỗng ỉ7.0mm, 

16mm ren, các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ.

- Ø7.0mm, dài 40-130mm, bước 

tăng 5mm, 16mm ren, tự tạo ren, lỗ 

vặn lục giác

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             10 516.000                 5.160.000 

25 VT0692
Vít xốp 

rỗng các cỡ

Vít xốp rỗng ỉ7.0mm, 

22/ 27/ 32mm ren, các 

cỡ

- Chất liệu thép không rỉ.

- Ø7.0mm,  dài 35-130mm,  bước 

tăng 5mm,  22,  27,  32mm ren,  tự 

tạo ren,  lỗ vặn lục giác

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             10 523.000                 5.230.000 

26 VT0694
Vít xương 

cứng

Vít vỏ xương ỉ2.7mm, 

các cỡ

Đường kính 2.7 mm, dài từ 6mm 

đến 16 mm, chất liệu Stainless Steel
Auxein Ấn Độ

Auxein/ Ấn 

Độ
Nhóm 4 Cái             22 57.000                   1.254.000 

27 VT0697
Vít xương 

xốp các cỡ

Vít xương xốp ỉ3.5mm, 

các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ.

- Ø3.5mm, dài 10-100mm, từ 10-

50mm bước tăng 2mm, từ 35-

100mm bước tăng 5mm, ren toàn 

phần, tự tạo ren, đầu lục giác

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             30 193.000                 5.790.000 

28 VT0700
Vít xương 

xốp các cỡ

Vít xương xốp ỉ6.5mm, 

16/ 32/ toàn ren, các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ.

- Ø6.5mm, dài 25-140mm bước 

tăng 5mm, ren toàn phần, tự tạo 

ren, lỗ vặn lục giác

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             20 193.000                 3.860.000 

29 VT0994
Nẹp DHS 

các cỡ
Nẹp DHS các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ.

- Nẹp có 135°, nòng dài 25/ 38mm, 

3-22 lỗ, dài 48-368mm

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             55 2.302.000          126.610.000 

30 VT0995
Nẹp DCS 

các cỡ
Nẹp DCS các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ.

- Nẹp có 4-22 lỗ, dài 86-374mm
Medgal Ba Lan

Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái               4 2.302.000              9.208.000 

31 VT0996

Vít 

DHS/DCS 

các cỡ

Vít DHS/DCS các cỡ

Chất liệu thép không rỉ.

- Ø12.5mm, dài 50-150mm, 22/ 

27mm ren

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             60 1.244.000            74.640.000 

32 VT0997
Vít nén 

DHS/DCS
Vít nén DHS/DCS

- Chất liệu thép không rỉ.

- Ø4.0mm, dài 32mm
Medgal Ba Lan

Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             60 156.000                 9.360.000 

33 VT1000

Đinh chốt 

xương đùi 

đa năng các 

cỡ

Đinh chốt xương đùi đa 

năng trái/ phải, các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ.

- Ø9,  10,  11,  12,  13mm,  dài 300-

500mm bước tăng 10mm

- Dùng khung định vị 3 chiều

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             20 5.413.000          108.260.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

34 VT1001

Vít chốt cổ 

xương đùi 

các cỡ

Vít chốt cổ xương đùi 

ỉ6.5mm, các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ.

- Ø6.5mm, dài 40-140mm, ren bán 

phần/ ren toàn phần, tự tạo ren

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             20 373.000                 7.460.000 

35 VT1002

Vít chốt 

ngang đinh 

chốt, các cỡ

Vít chốt ngang đinh 

chốt ỉ4.5mm, các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ.

- Ø4.5mm, dài 16-100mm, tự tạo 

ren

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái           140 174.000               24.360.000 

36 VT1003

Vít chốt 

ngang đinh 

chốt các cỡ

Vít chốt ngang đinh 

chốt ỉ5.0mm, các cỡ

Chất liệu thép không rỉ.

- Ø5.0mm, dài 26-100mm, tự tạo 

ren

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             70 174.000               12.180.000 

37 VT1004

Vít nắp 

đinh chốt 

xương đùi 

các cỡ

Vít nắp đinh chốt đầu 

trên xương đùi các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ.

- Dài 0,  +5,  +10,  +15,  +20,  +25,  

 +30

Medgal Ba Lan
Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             20 156.000                 3.120.000 

38 VT1005

Vít nén 

đinh chốt 

xương đùi

Vít nén đinh chốt 

xương đùi

 Chất liệu thép không rỉ.

- tác dụng kéo nén xương
Medgal Ba Lan

Medgal/ Ba 

Lan
Nhóm 3 Cái             20 156.000                 3.120.000 

Tổng cộng: 38 mặt hàng 535.187.000     



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng SĐT:

Địa chỉ: 197/15 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0887

Bộ dụng cụ 

mở đường 

động mạch 

đùi

Prelude 

(Femoral)

Dụng cụ mở đường đùi (Sheath) 4F, 5F, 6F, 

7F, 8F

- Chất liệu polythylene và Polypropylene.

-Hemostasis valve ngăn chặn máu rò rỉ

- Holster giúp cố định và giữ các dụng cụ 

trong bộ đúng chỗ

- Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F dài 11cm, mỗi 

size được thiết kế màu sắc khác nhau.

 - Có kèm theo kim chọc mạch 18Gx7cm ( tùy 

mã sản phẩm)

- Có khóa 3 ngã

- Có Guirewire kèm (làm bằng thép không rỉ) 

có đầu cong hình J, đường kính hoặc 0.038”, 

dài 50cm. (Ngoại trừ size 4F)

Đạt tiêu chuẩn FDA.

Merit Medical 

Systems, Inc.
Mỹ

Merit 

Medical 

Systems, Inc, 

Mỹ

1 Cái             20 510.000              10.200.000 

2 VT0888

Bộ dụng cụ 

mở đường 

động mạch 

đùi

Prelude 

(Long sheath)

Dụng cụ mở đường đùi (Sheath) 5F, 6F, 7F, 

8F

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, ISO, CE

- Chất liệu polythylene và Polyurethane, mềm 

dẻo

- Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F dài 23cm, mỗi 

size được thiết kế màu sắc khác nhau.

- Có Guirewire kèm (làm bằng thép không rỉ), 

đường kính 0.035” hoặc 0.038”, dài 80cm

Merit Medical 

Systems, Inc.
Mỹ

Merit 

Medical 

Systems, Inc, 

Mỹ

1 Cái             50 510.000              25.500.000 

PHỤ LỤC I.25 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



3 VT0894

Bộ dụng cụ 

lấy huyết 

khối

ASAP LP

Catheter hút huyết khối

- Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO, CE.

- Đường kính Guding catheter tương thích 

≥0.066”

- Có đường viền bện thép không gỉ giúp ông 

thông chống xoắn vặn tốt, và chịu được áp lực 

dòng chảy cao

- Markers bằng chất liệu Platinum Iridium

- Chiều dài Catheter hút 145 cm

- Catheter 4F được thiết kế khoang hút lớn 

nhất 

- Guide wire tương thích: 0.014”. Loại Rapid 

Exchange (dài 20 cm).

- Đoạn ái nước 30 cm

- Cung cấp kèm theo: 2 syringe hút 30 ml, 1 

cái syringe làm sạch 4 ml, 1 khay chứa và làm 

đông máu và 2 cái lọc, 1 tubing: 21.5 cm và 

stopcock.

Merit Medical 

Systems, Inc.
Mỹ

Merit 

Medical 

Systems, Inc, 

Mỹ

4 Bộ               2 9.000.000           18.000.000 

4 VT0898 Bơm tiêm
Merit 

Medallion

Bơm tiêm cản quang, vật liệu Polycarbonate, 

thể tích 10ml, đầu có khóa cố định luer lock

Merit Medical 

Systems, Inc.
Mỹ

Merit 

Medical 

Systems, Inc, 

Mỹ

1 Cái           500 56.000                28.000.000 

5 VT0899 Bơm tiêm
Merit 

Medallion

Bơm tiêm 10ml

- Đat tiêu chuẩn chất lượng FDA, ISO, CE.

- Bơm tiêm có đầu luer lock dùng trong can 

thiệp mạch máu

- Vật liệu làm bằng Polycarbonate chịu áp lực 

tốt dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí 

bên trong

- Có 7 màu sắc khác nhau để phân biệt.

Merit Medical 

Systems, Inc.
Mỹ

Merit 

Medical 

Systems, Inc, 

Mỹ

1 Cái        2.000 56.000              112.000.000 

6 VT0900

Bộ bơm 

bóng áp lực 

cao.

Basix 

Compak

- Bơm bóng áp lực cao có đính sẵn dây tubing 

dài 13 inches

- Áp lực 30atm

- Thể tích 20ml

- Vật liệu làm bằng Polycarbonate

- Phụ kiện kèm theo: Van cầm máu, dụng cụ 

Insertion, torque, khóa 3 ngã.

- Kèm tubing nối dài 20cm.

- Khóa Prime hỗ trợ kỹ thuật vi

Merit Medical 

Ireland Ltd
Ireland

Merit 

Medical 

Systems, Inc, 

Mỹ

6 Cái           400 1.300.000         520.000.000 



7 VT0905

Dây dẫn 

đường 

(guide wire) 

các cỡ

InQwire

Dây dẫn chẩn đoán

- Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO, CE.

- Lõi làm bằng thép không gỉ dùng trong thủ 

thuật chẩn đoán.

- Công nghệ phủ PTFE (pre-coating)

- Đầu dây dạng chữ J: 1,5; 3; 6; 15 mm.

- Đủ các kích cỡ 0.038", 0.035”, 0.025”, 

0.021", 0.018” dài 80cm, 150cm, 180cm và 

260cm

Merit Medical 

Ireland Ltd
Ireland

Merit 

Medical 

Systems, Inc, 

Mỹ

1 Cái           800 300.000            240.000.000 

8 VT0919

ống thông 

(catheter) 

các cỡ

Performa 

(JL, JR, AL, 

AR)

Chất liệu Nylon bền, mặt dụng cụ nhẵn, trơn, 

bền ở nhiệt độ cơ thể, thành ống mỏng, đầu tip 

nhớ hình tốt

- Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO, CE

- Có đường viền bện (thép không gỉ) giúp thân 

ống thông giữ được hình dàng tốt, dễ lái, khả 

năng nhớ hình đầu típ tốt.

- Làm bằng chất liệu có cản quang

- Có các loại JL, JR, AL, AR

- Loại có lỗ bên hoặc không có lỗ bên

- Đủ các kích cỡ 4F, 5F; dài 100cm/125cm

- Đường kính trong 0.042"/1.07mm loại 4F, 

0.046"/1.17mm loại 5F, 0.054"/1.37mm loại 

6F

- Dùng được với guide wire 0.035”/0.038”

- Chịu áp lực dòng chảy cao

Merit 

Maquiladora 

Mexico, S.DE 

R.L.DE C.V/ 

Merit Medical 

Systems, Inc.

Mexico/ 

Mỹ

Merit 

Medical 

Systems, Inc, 

Mỹ

2 Cái        1.000 428.000            428.000.000 

9 VT0926
Bộ kết nối 3 

cổng

Merit 

Manifold

Manifold 3 cổng

-Chất liệu Poly Carbonate. Đường kính trong 

0.093", có 3 cổng phù hợp với các mục đích 

sử dụng khác nhau.

- Chịu áp lực 200, 500 PSI

Merit Medical 

Systems, Inc.
Mỹ

Merit 

Medical 

Systems, Inc, 

Mỹ

1 Cái        1.000 175.000            175.000.000 

10 VT0941
Túi truyền 

áp lực

Pressure 

Infusor Bag

Cho phép chuyển từ áp suất tiêu chuẩn (<300 

mmHg) sang chế độ quá áp lực (300-450 

mmHg) khi cần thiết. 

Có một van xả áp lực nhằm ngăn ngừa các túi 

bị nổ. Có loại 500ml, 1000ml, và 3000mL.

Merit 

Maquiladora 

Mexico, S.DE 

R.L.DE C.V

Mexico

Merit 

Medical 

Systems, Inc, 

Mỹ

4 Cái               5 650.000                3.250.000 

Tổng cộng: 10 mặt hàng 1.559.950.000       



Tên nhà thầu: Công ty Cổ Phần IQ-LIFE SĐT: 0988401023

Địa chỉ: R1-10-06, Phòng 06, Tầng 10, Tháp R1, Tòa nhà The Everrich 1, Số 968 đường Ba tháng Hai, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0611
Đĩa đệm nhân 

tạo

Đĩa đệm TLIF-

Kidney

- Chất liệu PEEK

- Cao 7,  8,  9,  10,  11, 12,  13,  14,  

 15,  16mm,  dài 24mm,  rộng 9mm

- Mặt răng cưa nghiêng 0/ 4/ 8°

- Có 3 điểm đánh dấu cản quang

Công ty Cổ 

phần IQ-LIFE
Việt Nam

Công ty CP 

IQ-Life/ Việt 

Nam

5 Cái             20 8.560.000       171.200.000 

2 VT0612

Đĩa đệm đốt 

sống lưng lối 

sau

Đĩa đệm TLIF-

Kidney

- Chất liệu PEEK

- Cao 7,  8,  9,  10,  11, 12,  13,  14,  

 1516mm,  dài 24mm,  rộng 9mm

- Mặt răng cưa nghiêng 0/ 4/ 8°

- Có 3 điểm đánh dấu cản quang

Công ty Cổ 

phần IQ-LIFE
Việt Nam

Công ty CP 

IQ-Life/ Việt 

Nam

5 Cái             20 8.560.000       171.200.000 

3 VT0613

Đĩa đệm đốt 

sống lưng lối 

bên

Đĩa đệm PLIF-

Bullet

- Chất liệu PEEK

- Cao 7,  8,  9,  10,  11, 12,  dài 

30mm,  rộng 10mm

- Mặt răng cưa nghiêng 0/ 4/ 8°

- Có 3 điểm đánh dấu cản quang

Công ty Cổ 

phần IQ-LIFE
Việt Nam

Công ty CP 

IQ-Life/ Việt 

Nam

5 Cái             20 6.800.000       136.000.000 

Tổng cộng : 03 mặt hàng 478.400.000        

PHỤ LỤC I.26 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH KALHU SĐT: 02366 555677

Địa chỉ: 158 Lê Thanh Nghị - P Hòa Cường Bắc - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

STT Mã số Tên vật tư
Tên 

Thương mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0256
Kim nha 

khoa

Kim nha 

khoa
Số 27

Kofu factory of 

Terumo 

Corporation

Nhật Bản

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Cây        9.054 1.365                  12.358.710 

2 VT0453

Bọc lấy 

máu ba 

250ml

Túi lấy máu 

ba 250ml

Bao gồm 03 túi, thể tích mỗi túi 250ml và có kích thước 

130±5mm. 

Túi 1: có 35ml dung dịch chống đông CPD ( trong 100ml 

CPD chứa: Citric Acid (Anhydr.): 0,299g; Sodium Citrate 

(Dihydr.): 2,63g, Monobasic Sodium Phosphate 

(Monohydr.): 0,222g, Dextrose (Monohydr.): 2,55g). 

Túi 2: túi chuyền

Túi 3: chứa 56ml dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5 

(trong 100ml dung dịch AS-5 chứa: Sodium Chloride: 

0,877g; Dextrose (Anhydr.): 0,818g; Adenine: 0,03g; 

Mannitol: 0,525g). Ống dây lấy máu dài 980 ± 40 mm, có 

12 đoạn ống nhận máu, có kẹp Polycetal ép phun. 

. Ống nhận và chuyền có đường kính ngoài 4,4±0,1mm và 

đường kính trong 3±0,1mm.

. Bộ mã vạch ISBT 128 trên nhãn túi.

. Sức bền của túi:

         Sức chịu lực ly tâm (Centrifugation resistance ): 

5000g trong 10 phút

         Sức chịu áp suất (Pressure resistance): 0.7kg/cm2 

trong 10 phút

         Sức chịu nhiệt độ (Thermal resistance): trong khoảng      

    -80°C tới 37°C ±2°

Terumo BCT 

Vietnam Co., 

Ltd

Việt Nam

Terumo BCT 

Ltd/ Vương 

quốc Anh

1 Túi      14.600 94.000           1.372.400.000 

PHỤ LỤC I.27 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư
Tên 

Thương mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

3 VT0454

Bọc lấy 

máu đôi 

250ml

Túi lấy máu 

đôi 250ml

Bao gồm 02 túi, thể tích mỗi túi 250ml và có kích thước 

130±5mm. 

Túi 1: có 35ml dung dịch chống đông CPDA-1 ( trong 

100ml CPDA-1 chứa: Citric Acid (Anhydr.): 0,299g; 

Sodium Citrate (Dihydr.): 2,63g, Monobasic Sodium 

Phosphate (Monohydr.): 0,222g, Dextrose (Monohydr.): 

3,19g), Adenine 0,0275 g. 

Túi 2: túi chuyền

. Ống dây nhận máu: dài 980 ± 40 mm, đường kính ngoài 

4,4±0,1mm và đường kính trong 3±0,1mm. 

. Ống chuyền có chiều dài 540 ± 25 mm.

. Có kẹp Polycetal ép phun, có 12 đoạn ống nhận máu.

. Bộ mã vạch ISBT 128 trên nhãn túi.

. Sức bền của túi:

         Sức chịu lực ly tâm (Centrifugation resistance ): 

5000g trong 10 phút

         Sức chịu áp suất (Pressure resistance): 0.7kg/cm2 

trong 10 phút

         Sức chịu nhiệt độ (Thermal resistance): trong      

khoảng -80°C tới 37°C ±2°"

Terumo BCT 

Vietnam Co., 

Ltd

Việt Nam

Terumo BCT 

Ltd/ Vương 

quốc Anh

1 Túi        5.000 63.000              315.000.000 



STT Mã số Tên vật tư
Tên 

Thương mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

4 VT0455

Bọc lấy 

máu ba 

350 ml

Túi lấy máu 

ba 350 ml

Bao gồm 03 túi, thể tích mỗi túi 350ml và có kích thước 

160±5mm. 

Túi 1: có 49ml dung dịch chống đông CPD ( trong 100ml 

CPD chứa: Citric Acid (Anhydr.): 0,299g; Sodium Citrate 

(Dihydr.): 2,63g, Monobasic Sodium Phosphate 

(Monohydr.): 0,222g, Dextrose (Monohydr.): 2,55g). 

Túi 2: túi chuyền

Túi 3: chứa 80ml dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5 

(trong 100ml dung dịch AS-5 chứa: Sodium Chloride: 

0,877g; Dextrose (Anhydr.): 0,818g; Adenine: 0,03g; 

Mannitol: 0,525g). Ống dây lấy máu dài 980 ± 40 mm, có 

12 đoạn ống nhận máu, có kẹp Polycetal ép phun. 

. Ống nhận và chuyền có đường kính ngoài 4,4±0,1mm và 

đường kính trong 3±0,1mm.

. Bộ mã vạch ISBT 128 trên nhãn túi.

. Sức bền của túi:

         Sức chịu lực ly tâm (Centrifugation resistance ): 

5000g trong 10 phút

         Sức chịu áp suất (Pressure resistance): 0.7kg/cm2 

trong 10 phút

         Sức chịu nhiệt độ (Thermal resistance): trong khoảng 

-80°C tới 37°C ±2°

Terumo BCT 

Vietnam Co., 

Ltd

Việt Nam

Terumo BCT 

Ltd/ Vương 

quốc Anh

1 Túi           600 109.200              65.520.000 

5 VT0456

Túi máu 

ba 350ml, 

loại đỉnh - 

đáy

Túi máu ba 

350ml, loại 

đỉnh - đáy

* Chiều dài ống nhận máu: 980 ± 40 mm, có 12 đoạn ống 

nhận máu. Thể tích mỗi túi: 350ml

* Dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5 bảo quản khối hồng 

cầu được 42 ngày ở nhiệt độ 4 độ C±2 độ C 

* Kích thước mỗi túi:

- Chiều cao bên trong: 160 ± 5mm

- Chiều rộng bên trong: 120 ± 5mm

* Tất cả ống nhận và chuyền giữa các túi có đường kính 

ngoài 4,4 ± 0,1mm và đường kính trong 3,0 ± 0,1mm.

* Ống chuyền RBC “C” có đường kính ngoài 5.0 ± 0.1 mm 

và đường kính trong 3.8± 0.1mm

- Bộ mã vạch ISBT128 trên nhãn túi

- Sức bền của túi :

         Sức bền ly tâm (Centrifugation resistance ) ≥ 5000g 

trong 10 phút

         Sức bền áp lực (Pressure resistance) ≥ 0.7kg/cm2 

trong 10 phút

         Sức bền nhiệt độ (Thermal resistance)trong khoảng -

80 độ C tới 37độC±2 độ C

Terumo BCT 

Vietnam Co., 

Ltd

Việt Nam

Terumo BCT 

Ltd/ Vương 

quốc Anh

1 Túi             50 126.000                6.300.000 



STT Mã số Tên vật tư
Tên 

Thương mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

6 VT0457
Túi máu 

bốn 250ml

Túi máu bốn 

250ml

Bao gồm 04 túi, thể tích mỗi túi 250ml và có kích thước 

130±5mm. 

Túi 1: có 35ml dung dịch chống đông CPD ( trong 100ml 

CPD chứa: Citric Acid (Anhydr.): 0,299g; Sodium Citrate 

(Dihydr.): 2,63g, Monobasic Sodium Phosphate 

(Monohydr.): 0,222g, Dextrose (Monohydr.): 2,55g). 

Túi 2: túi chuyền

Túi 3: túi chuyền

Túi 4: chứa 56ml dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5 

(trong 100ml dung dịch AS-5 chứa: Sodium Chloride: 

0,877g; Dextrose (Anhydr.): 0,818g; Adenine: 0,03g; 

Mannitol: 0,525g). Ống dây lấy máu dài 980 ± 40 mm, có 

12 đoạn ống nhận máu, có kẹp Polycetal ép phun. 

. Ống nhận và chuyền có đường kính ngoài 4,4±0,1mm và 

đường kính trong 3±0,1mm.

. Bộ mã vạch ISBT 128 trên nhãn túi.

. Sức bền của túi:

         Sức chịu lực ly tâm (Centrifugation resistance ): 

5000g trong 10 phút

         Sức chịu áp suất (Pressure resistance): 0.7kg/cm2 

trong 10 phút

         Sức chịu nhiệt độ (Thermal resistance): trong khoảng 

-80°C tới 37°C ±2°

Terumo BCT 

Vietnam Co., 

Ltd

Việt Nam

Terumo BCT 

Ltd/ Vương 

quốc Anh

1 Túi           200 249.000              49.800.000 

7 VT0458

Phin lọc 

bạch cầu 

truyền 

hồng cầu 

IMUGAR

D III-RC 

hoặc 

tương 

đương

Phin lọc 

bạch cầu 

truyền hồng 

cầu 

IMUGARD 

III-RC

Vỏ ngoài làm bằng chất liệu PolyCarbonate 

- Vật liệu bộ lọc: Microporous Polyurethane. 

- Thể tích mồi máu: 38ml

- Công suất: 1 đơn vị hồng cầu đóng sẵn hoặc toàn bộ máu

- Bộ dây truyền: PVC/DEFH

- Bầu đếm giọt: Polypropylene.

- Lỗ thông khí: Màng lọc hydrophobic 0.2µm, có 2 lỗ 

- Tiệt trùng bằng khí oxit ethylene

Fujinomiya 

Factory of 

Terumo 

Corporation

Nhật Bản

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Cái             10 840.000                8.400.000 

8 VT0459

Phin lọc 

bạch cầu 

truyền tiểu 

cầu 

IMUGAR

D III-PL 

hoặc 

tương 

đương

Phin lọc 

bạch cầu 

truyền tiểu 

cầu 

IMUGARD 

III-PL

Vỏ ngoài làm bằng chất liệu PolyCarbonate .

- Phin lọc được làm từ vật liệu Polyurethane sinh học. 

- Thể tích mồi máu: 17ml.

- Phin lọc có độ xốp cao, có thể đảm bảo số lượng bạch cầu 

còn dư dưới 2x105.

- Van xả khí độc đáo giúp loại bỏ khí hiệu quả

- Vật liệu dây truyền: PVC

- Tiệt trùng bằng khí oxit ethylene

Fujinomiya 

Factory of 

Terumo 

Corporation

Nhật Bản

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Cái             10 840.000                8.400.000 



STT Mã số Tên vật tư
Tên 

Thương mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

9 VT0465
Bộ dây 

truyền máu

Bộ dây 

truyền máu

 Dây dài tối thiểu 180cm; có kim truyền 18G, 

thành mỏng, phủ silicon, đốc kim trong suốt. 

Lưu lượng 20 giọt /ml, màng lọc kích thước lỗ 

lọc từ 175- 210µm, khóa hãm. Chất liệu dây: 

Vinyl Chloride, tiệt trùng bằng khí EO. 

Kofu factory of 

Terumo 

Corporation

Nhật Bản

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Bộ      15.450 23.000              355.350.000 

10 VT0467
Bộ dây 

truyền máu

Bộ dây 

truyền máu

*Không có DEHP

*Màng lọc có kích thước lỗ lọc 200µm, diện 

tích màng lọc 11 cm2

*Có chứng nhận EN ISO 13485

*Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock

* Đường kính trong dây: 3 mm. Đường kính 

ngoài 4.1 mm

Perfect Medical Việt Nam

Perfect 

Medical/Việt 

Nam

3 Bộ        5.000 15.750                78.750.000 

11 VT0525

Bộ Dây và 

nắp bình 

phổi (tiệt 

trùng) + 

bình phổi 

thủy tinh

Bộ Dây và 

nắp bình 

phổi (tiệt 

trùng) + 

bình phổi 

thủy tin

Ống thủy tinh và Dây nhựa + bình thủy tinh Nhật Minh Việt Nam

Nhật 

Minh/Việt 

Nam

5 Bộ           280 189.000              52.920.000 

12 VT0529

Kim 

truyền 

buồng 

tiêm cánh 

bướm

Kim dùng 

cho buồng 

tiêm dưới da

Đầu kim cong để khi rút kim ra không bị hở 

màng ngăn buồng tim. Đuôi kim có nhựa thiết 

kế hình cánh bướm. Có các cỡ: 19G, 20G, 22G. 

Thân kim dài 17/mm/20mm, đường kính kim 

20G/0.9mm kèm dây nối dài 25cm

Perfect Medical Việt Nam

Perfect 

Medical/Việt 

Nam

3 Cái             50 98.000                  4.900.000 

13 VT0619
Vít sọ não 

tự taro

Vít sọ não 

tự taro

- Chất liệu: Lõi Titan.

- Thiết kế: tự khoan,

- Đường kính: 1.6mm đến 2.0mm2.0mm; dài: 

4mm – 6mm 

Rebstock 

Instrument 

GmbH

Đức

Rebstock 

Instrument 

GmbH/Đức

3 Cái             50 270.000              13.500.000 

14 VT0624 Mũi khoan Mũi khoan Đường kính 2.0 mm

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd

Trung 

Quốc

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd/Trung

 Quốc

6 Cái             30 210.000                6.300.000 

15 VT0631
Chỉ thép 

mềm

Chỉ thép 

mềm

Đường kính sợi chỉ từ 0.4mm đến 1.0 mm, dài 

5 m, chất liệu Stainless Steel

Ortho Select 

GmbH
Đức

Ortho Select 

GmbH/Đức
3 Cái               1 231.000                   231.000 



STT Mã số Tên vật tư
Tên 

Thương mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

16 VT640 Đinh Kít-ne
Đinh Kít-ne 

đk 1.2mm

Đường kính 1.2 mm, dài từ 290mm đến 320 mm, 

một đầu nhọn, chất liệu Stainless Steel

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd

Trung 

Quốc

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd/Trung

 Quốc

6 Cái           114 34.000                  3.876.000 

17 VT646 Đinh Kít-ne
Đinh Kít-ne 

đk 1.8mm

Đường kính 1.8 mm, dài từ 290mm đến 320 mm, 

một đầu nhọn, chất liệu Stainless Steel

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd

Trung 

Quốc

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd/Trung

 Quốc

6 Cái           228 34.000                  7.752.000 

18 VT648 Đinh Kít-ne
Đinh Kít-ne 

đk 2.0mm

Đường kính 2.0 mm, dài từ 290mm đến 320 mm, 

một đầu nhọn, chất liệu Stainless Steel

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd

Trung 

Quốc

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd/Trung

 Quốc

6 Cái           211 34.000                  7.174.000 

19 VT0652

Đinh 

Kirschner 

một đầu 

nhọn các 

cỡ

Đinh 

Kirschner 

một đầu 

nhọn các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ.

- Ø0.8,  1.0,  1.2,  1.4,  1.5,  1.6,  1.8,  2.0,  2.2,  

 2.4,  2.5, 3.0mm,  dài 310mm 

Ortho Select 

GmbH
Đức

Ortho Select 

GmbH/Đức
3 Cái           273 70.000                19.110.000 

20 VT657

Nẹp bản 

nhỏ (cánh 

tay) 6 lỗ 

DCP Small 

Plate

Nẹp bản nhỏ

 6 lỗ

6 lỗ, dùng vít 3.5 mm. Dài từ 69 mm đến 79 mm, 

rộng 10 mm, dày 3.0 mm, chất liệu Stainless Steel

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd

Trung 

Quốc

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd/Trung

 Quốc

6 Cái           121 280.000              33.880.000 

21 VT658

Nẹp bản 

nhỏ (cánh 

tay) 8 lỗ 

DCP Small 

Plate

Nẹp bản nhỏ 

8 lỗ

8 lỗ, dùng vít 3.5 mm. Dài 98 mm, rộng 10mm, dày 

từ 3 mm đến 4 mm, chất liệu Stainless Steel

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd

Trung 

Quốc

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd/Trung

 Quốc

6 Cái               8 280.000                2.240.000 



STT Mã số Tên vật tư
Tên 

Thương mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

22 VT0660

Nẹp nén 

ép bản 

nhỏ các cỡ

Nẹp nén ép 

bản nhỏ các 

cỡ

- Chất liệu thép không rỉ. vít Ø3.5mm,  

- Nẹp có 2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12 

lỗ,  dài 25,  37,  49,  61,  73,  85,  97,  109,  

121,  133,  145mm 

Ortho Select 

GmbH
Đức

Ortho Select 

GmbH/Đức
3 Cái             80 600.000              48.000.000 

23 VT0668 Nẹp chữ T

Nẹp chữ T 

dùng vít đk 

4.5mm

- Chất liệu thép không rỉ. vít Ø4.5mm

- Nẹp có 3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10 lỗ,  dài 68,  

84,  100,  116,  132,  148,  164,  180mm

Ortho Select 

GmbH
Đức

Ortho Select 

GmbH/Đức
3 Cái               6 1.100.000             6.600.000 

24 VT0676

Nẹp tạo 

hình 

thẳng, các 

cỡ

Nẹp tạo 

hình thẳng, 

các cỡ

- Chất liệu thép không rỉ. vít Ø3.5mm,  

- Nẹp có 4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  12,  14,  16,  

18,  20,  22,  24 lỗ,  dài 48,  60,  72,  84,  96,  

108,  120,  144,  168,  192,  216,  240,  264,  

288mm

Ortho Select 

GmbH
Đức

Ortho Select 

GmbH/Đức
3 Cái             30 700.000              21.000.000 

25 VT0683

Vít mắt cá 

(Malleolar 

screw)

Vít mắt cá 

(Malleolar 

screw)

Đường kính vít 4.5mm, chiều dài vít từ 30mm 

đến 50mm, chất liệu Stainless Steel

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd

Trung 

Quốc

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd/Trung

 Quốc

6 Cái             53 70.000                  3.710.000 

26 VT0686 Vít xốp

Vít xốp 

đường kính 

6.5mm

Đường kính 6.5mm, dài từ 40mm đến 90mm, 

chiều dài ren 16mm, chất liệu Stainless Steel

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd

Trung 

Quốc

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd/Trung

 Quốc

6 Cái             10 80.000                     800.000 

27 VT0687 Vít xốp

Vít xốp 

đường kính 

6.5mm

Đường kính 6.5mm, dài từ 50mm đến 90mm, 

chiều dài ren 32mm, chất liệu Stainless Steel

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd

Trung 

Quốc

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd/Trung

 Quốc

6 Cái             38 80.000                  3.040.000 

28 VT0689 Vít xốp

Vít xốp 

đường kính 

4.0mm

Đường kính 4.0mm, dài từ 30mm đến 50mm; 

ren bán phần, chiều dài ren 15mm, chất liệu 

Stainless Steel

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd

Trung 

Quốc

Suzhou 

Xinrong Best 

Medical 

Instrument 

Co.,Ltd/Trung

 Quốc

6 Cái             41 70.000                  2.870.000 



STT Mã số Tên vật tư
Tên 

Thương mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

29 VT0847

Giá đỡ 

(stent) các 

loại, các cỡ

Stent 

Ultimaster 

Tansei

Cấu tạo,Đặc điểm, Hình dạng : Khung giá đỡ động mạch 

vành bọc thuốc Sirolimus dùng polymer tự tiêu phủ mặt 

stent áp thành mạch .Làm bằng Cobalt -Chromium L605. 

Cấu trúc thành mỏng chỉ 80Micron (µm)

. Khẩu kính nhỏ, dễ qua tổn thương chỉ 0.044" (1.12mm) 

đối với stent 3.0

. Bóng dùng để nong stent làm bằng chất liệu Nylon

. Thân đẩy bóng đoạn gần cỡ 2.6F; đoạn xa 2.0F. Đoạn xa 

phủ chất ái nước hydrophilic coating, đoạn gần phủ 

silicone.

. Phủ thuốc Sirolimus chống tái hẹp, liều thấp chỉ 3.9 

Microgram/mm chiều dài stent,chiều dài dây dẫn Stent 

144cm

. Lớp Polymer mang thuốc là loại Polymer Poly tự tiêu 

nhanh trong vòng 3-4 tháng ( DL-Lactide-co-caprolactone), 

giảm nguy cơ huyết khối muộn

. Lớp Polymer và thuốc chỉ phủ ở mặt stent áp thành mạch, 

thuốc và polymer giải phóng hoàn toàn sau 3-4 tháng 

Kích thước: Đường kính 2.25; 2.5 ; 2.75; 3.0 ; 3.5; 4.0 dài 

9, 12, 15, 18, 24, 28, 33, 38mm

Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC

Tiệt trùng: Irradiation

Ashitaka 

Factory of 

Terumo 

Corporation

Nhật Bản

Terumo 

Europe 

N.V/Bỉ

1 Cái             50 41.986.000    2.099.300.000 

30 VT0866

Bóng 

nong 

(ballon) 

các loại , 

các cỡ .

Balloon 

Accuforce

_ 2 lớp phủ Hydrophilic bên ngoài và bên trong cung cấp 

khả năng trượt mà không gây thương tổn.

_ Bóng 3 nếp gấp, thân ống thiết kế xoắn kép Spiral Cut 

tăng cường sự linh hoạt vào các đoạn mạch ngoằn nghoèo, 

đi qua tổn thương vôi hóa.Tip profile 0.016''. Chất liệu 

Nylon. Marker: 2 marker bằng vật liệu Pt/Ir. Đường kính: 

2.0mm - 5.0 mm. Chiều dài: 6mm - 30 mm. NP: 12atm; 

RBP: 22atm (2.0-4.0mm), 20atm (4.5-5.0mm)

Ashitaka 

Factory of 

Terumo 

Corporation

Nhật Bản

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Cái             60 7.980.000         478.800.000 



STT Mã số Tên vật tư
Tên 

Thương mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

31 VT0870

Bóng 

nong 

(balloon) 

các loại, 

các cỡ

Balloon 

Tazuna

Profile nhỏ để giúp đi qua chỗ hẹp dễ dàng

. Có lớp ái nước Hydrophilic coating giúp trơn dễ luồn qua 

đoạn hẹp

. Đầu dẫn bóng nhỏ 0.41mm, có lớp ái nước hydrophilic

. Đầu nhỏ, lòng ôm sát dây dẫn và thuôn, tráng lớp ái nước 

để qua được chỗ hẹp.

. Bóng cỡ 2.0 trở lên có 2 điểm đánh dấu cản quang để 

định vị bóng

. Bóng cỡ 2.0; 1.5, 1.25 có cấu trúc S-wrap và có 1 điểm 

đánh dấu cản quang để định vị bóng

. Bóng 2.25 và to hơn có cấu trúc 3-wrap 

. Thân bóng nhỏ đoạn gần cỡ 2.4F hoặc 2.5F. Đoạn xa có 

kích cỡ 2.0F cho phép đưa lọt 2 bóng qua được lòng 

Catheter trợ giúp can thiệp 6F.

. Thân bóng đoạn sát tay cầm có cấu tạo PTFE Coated 

Hypo Tube, có lớp phủ PTFE để giảm ma sát với mặt trong 

lòng Catheter trợ giúp can thiệp

. Khả năng giãn nở đúng cỡ tham chiếu ở khoảng áp lực ≤ 

6atm , áp lực căng bóng ở mức 14atm 

 Kích thước : các cỡ 1.25 ; 1.5; 2.0 ; 2.25 ; 2.5 ; 2.75; 

3.0mm ; dài 10, 15, 20mm

Ashitaka 

Factory of 

Terumo 

Corporation

Nhật Bản

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Cái             40 7.980.000         319.200.000 

32 VT0890

Bộ dụng 

cụ mở 

đường vào 

mạch máu

Radifocus 

Introducer II

Bao gồm 

. Kim catheter chọc mạch cỡ 18G hoặc Kim 20G.

. Guide wire nhỏ cỡ 0.025" hoặc 0.035" x 45cm

. Bơm tiêm 2.5ml

. Introducer Sheath

. Delator

. Van cầm máu hình thập. Kích cỡ 4F, 5F, 6F, 8F, 9F, 10F; 

dài 7cm, 10cm,16cm, ,25cm

Công ty TNHH 

Terumo Việt 

Nam

Việt Nam

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Cái           400 546.000            218.400.000 

33 VT0891

Dụng cụ 

chụp động 

mạch vành 

phải- trái

Outlook Tig

Cấu trúc 4 lớp : lớp đan kép, chống xoắn, catheter không 

gây co mạch khi đi qua động mạch quay.

Catheter có độ mềm mại cân bằng với độ cứng để đẩy dễ 

dàng tới đích, không gập gẫy khi xoay lắc, chụp cả hai 

mạch vành phải và vành trái.

Kích thước: cỡ 5F và 4F, đoạn cong dài 4cm ,dây dài 

100cm

Vật liệu: polyamide

Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC

Công dụng: Đưa vào lỗ động mạch vành phải và động 

mạch vành trái

Ashitaka 

Factory of 

Terumo 

Corporation

Nhật Bản

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Bộ           200 670.000            134.000.000 



STT Mã số Tên vật tư
Tên 

Thương mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

34 VT0892

Dụng cụ 

dẫn đường 

Guide 

Wire M 

hoặc 

tương 

đương

Guide Wire 

M

Cấu tạo : Dây lõi kim loại, phủ lớp ái nước M Coating để ít 

tổn thương nội mạc, linh hoạt dễ lái. Dài 260cm đầu thẳng, 

góc 45 độ hoặc hình chữ J , phần đầu linh hoạt dài 3cm dễ 

uốn, nhớ hình, đảm bảo tới các tổn thương và đường đi 

giải phẫu khác nhau

Kích thước: đường kính 0.035" dài 260cm

Vật liệu: Chất liệu lõi dây làm bằng Nitinol, tăng tính cản 

quang để người sử dụng quan sát bằng lớp áo Tungsten , 

phủ ngoài bằng lớp ái nước M Coating

Công ty TNHH 

Terumo Việt 

Nam

Việt Nam

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Cái             70 630.000              44.100.000 

35 VT0902

Kim chọc 

tĩnh mạch 

quay 

Surflo  I.V 

Catheter 

các số 

hoặc 

tương 

Surflo  I.V 

Catheter

Chất liệu ETFE đảm bảo tương đồng sinh học cao, ít gây 

kích ứng đỏ da, viêm tĩnh mạch, đặc biệt khi luu kim lâu 

tới 72h.

.Chất liệu ETFE đảm bảo cho thành Catheter đủ cứng, đàn 

hồi tốt, ôm kim. Catheter dễ dàng đi qua da vào tĩnh mạch, 

sử dụng được khi chọc tĩnh mạch cảnh, động mạch quay và 

động mạch đùi

Terumo 

(Philippines) 

Corporation

Philippine

Terumo 

(Philippines) 

Corporation/P

hilippine

2 Cái           400 11.970                  4.788.000 

36 VT0907

Dây dẫn 

đường 

(guide 

wire) các 

cỡ

Guide Wire 

M 150cm

- Dây dẫn chụp mạch vành phủ lớp ái nước

- Đường kính 0.025'', 0.035", 0.038" cong 3cm- 5cm, đầu 

chữ J, đầu thẳng. Dài 150cm.

- Chất liệu: có tính đàn hồi.

Công ty TNHH 

Terumo Việt 

Nam

Việt Nam

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Cái             60 495.000              29.700.000 

37 VT0908

Dây dẫn ái 

nước có 

trợ lực 

xoay

Guide Wire 

M 150cm

Cấu tạo : Dây lõi kim loại, phủ lớp ái nước M Coating

Dài 150cm đầu thẳng, góc 45 độ hoặc hình chữ J , phần 

đầu dài 1, 3, 5, 7cm

Kích thước: cỡ 0.035" dài 150cm

Chất liệu: lõi dây làm bằng Nitinol, lớp áo Tungsten, phủ 

ngoài bằng lớp ái nước M Coat

Công ty TNHH 

Terumo Việt 

Nam

Việt Nam

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Cái             50 495.000              24.750.000 



STT Mã số Tên vật tư
Tên 

Thương mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

38 VT0909

Vi dây 

dẫn đường 

(micro 

guide 

wire) các 

loại, các cỡ

Runthrough 

NS

Cấu tạo runthrough hypercoat là cấu tạo nhiều đoạn khác 

nhau phủ lớp ái nước M Coat, có đoạn phủ Silicone, mềm 

mại có đoạn phủ PTFE, Các đoạn nối với nhau bằng công 

nghệ nối đồng trục trực tiếp đảm bảo truyền lực từ đoạn 

gần đến đoạn xa của dây dẫn lái dễ dàng qua tổn thương.

Đặc điểm, Hình dạng : Đầu rất linh hoạt, dễ dàng quặt lại 

khi gặp tổn thương tắc nghẽn xơ cúng, không gây lóc, tách, 

lựa để lách qua khe tổn thương hẹp, trôi theo dòng chảy 

của nhịp tim đập, 

Kích thước: đường kính 0.014"/ 0.36mm và dài 180cm , 

đầu coil 25cm ,đầu tip dài 3cm

Vật liệu: cấu tạo nhiều phần lõi làm bằng Nickel-Titanium, 

lớp cuộn bên ngoài là Platinum ở đoạn xa, Stainless Steel ở 

đoạn gần

Ashitaka 

Factory of 

Terumo 

Corporation

Nhật Bản

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Cái           400 2.352.000         940.800.000 

39 VT0934

ống thông 

can thiệp 

BL hoặc 

tương 

đương

Guiding 

Catheter 

Heartrail II 

BL

Cỡ 5F, 6F

Ashitaka 

Factory of 

Terumo 

Corporation

Nhật Bản

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Cái             50 2.200.000         110.000.000 

40 VT0935

Dụng cụ 

thông tim 

và chụp 

buồng tim 

Multi 

Purpose 

Các cỡ

Radifocus 

Optitorque: 

Multi 

Purpose

Cấu trúc 3 lớp: lớp đan kép ở giữa, lớp trong và 

ngoài là polyurethan - rich nylon, lòng rộng hơn 

các loại catheter thông thường cùng cỡ, đầu 

catheter rất linh hoạt

Kích thước: cỡ 6F, 5F và 4F, dài 65, 80, 85, 

100cm

Công ty TNHH 

Terumo Việt 

Nam

Việt Nam

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Cái             10 475.000                4.750.000 

41 VT0937

ống thông 

dẫn đường 

(guiding 

catheter) 

các loại, 

các cỡ

Guiding 

Catheter 

Heartrail II

Cấu tạo: Nhiều lớp, lớp trong nhẵn để các dụng 

cụ khác như dây dẫn, bóng, stent trượt trong, 

lớp đan bằng lưới kim loại ở giữa, lớp vỏ ngoài 

không hoàn toàn nhẵn để không trượt khi càn 

lực back up support tựa vào lỗ động mạch vành

Đầu thẳng, mềm mại không gây tổn thương lỗ 

động mạch vành, không tổn thương lòng động 

mạch vành.

Kích thước : cỡ 5F, 6F, 7F và dài 85, 100, 

120cm

Vật liệu trong lòng là PTFE để trơn nhẵn, giảm 

ma sát với các loại dụng cụ dây dẫn, bóng, stent 

Tiger kim, BL,JL, JR các cỡ (5F-7F) 

Ashitaka 

Factory of 

Terumo 

Corporation

Nhật Bản

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Cái             50 2.300.000         115.000.000 



STT Mã số Tên vật tư
Tên 

Thương mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

42 VT0938

ống thông 

can thiệp 

IKARI 

hoặc 

tương 

đương

Guiding 

Catheter 

Heartrail II: 

Ikari

Ống thông can thiệp mạch vành với thân ống 

thông bao gồm từ 5 đến 6 đoạn với độ cứng 

khác nhau trên mỗi đoạn. 6F Lòng rộng 0.071 

". Kích thước: 5F-6F-7F. Lớp trong được phủ 

PTFE, lớp ngoài Polyurethane. Hình dạng các 

kiểu can thiệp được trái phải

Ashitaka 

Factory of 

Terumo 

Corporation

Nhật Bản

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Cái             10 2.300.000           23.000.000 

43 VT0942

Vi ống 

thông 

micro-

catheter 

Fine cross 

các cỡ 

hoặc 

tương 

đương

Micro-

Catheter 

Finecross 

MG

Đầu mềm không gây tổn thương mạch vành, 

ôm sát dây dẫn đường can thiệp mạch vành.

Đoạn đầu có cấu tạo nhiều đoạn, nhiều lớp, sau 

đoạn đầu mềm là đoạn có lớp cuộn bằng vàng, 

sau đó là đoạn đan kép bằng thép không rỉ, mặt 

trong và mặt ngoài là PTFE tăng tính trơn nhẵn

Kích thước: cỡ 1.8F/0.60mm đường kính ra đầu 

gần 2.6Fr/0.87mm,đường kính vào đầu xa 

0.018"/0.45mm ,đường kính vào đầu gần 

0.021"/0,55mm , dài 130cm và 150cm , dây 

dẫn đường đường kính lớn nhất 0.014"/0.36mm

Ashitaka 

Factory of 

Terumo 

Corporation

Nhật Bản

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Cái               2 10.141.950         20.283.900 

44 VT0943

ống thông 

can thiệp 

STO1

Guiding 

Catheter 

Heartrail II: 

Straight

Cỡ 5F

Ashitaka 

Factory of 

Terumo 

Corporation

Nhật Bản

Terumo 

Corporation/

Nhật Bản

1 Cái               2 2.920.000             5.840.000 

Tổng cộng: 44 mặt hàng 7.082.893.610     



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Một Thành viên Khải Ca SĐT: 0236 386 8286

Địa chỉ: 399 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0848

Gía đỡ 

(stent) các 

loại, các cỡ

Giá đỡ động mạch 

vành phủ thuốc 

Everolimus 

SYNERGY  

MONORAIL

Giá đỡ nong mạch vành chất liệu 

hợp kim Platinum Chromium 

(PtCr) có tẩm thuốc Everolimus, có 

Polymer (PLGA) tự tiêu,  đường 

kính 2,25-4.00 mm, có hệ thống 

bóng dual- layer PEBAX. Sản 

phẩm đạt chứng chỉ ISO.

Boston 

Scientific 

Limited

Ireland

Boston 

Scientific 

Corporation/ 

USA 

1 Cái             30 45.500.000       1.365.000.000 

2 VT0849

Gía đỡ 

(stent) các 

loại, các cỡ

Giá đỡ động mạch 

vành phủ thuốc 

Everolimus Promus 

Premier MONORAIL

Giá đỡ nong mạch vành chất liệu 

hợp kim Platinum Chromium 

(PtCr) có tẩm thuốc Everolimus, 

đường kính 2.25-4.00 mm, hệ 

thống bóng dual-layer PEBAX. Sản 

phẩm đạt chứng chỉ ISO.

Boston 

Scientific 

Limited

Ireland

Boston 

Scientific 

Corporation/ 

USA 

1 Cái             30 40.000.000       1.200.000.000 

3 VT0940

ống thông 

dẫn đường 

(guiding 

catheter) các 

cỡ

ống thông dùng trong 

can thiệp tim mạch 

Runway Guide 

Catheters

Ống thông can thiệp Mạch Vành có 

sợi đan 2x4. Loại 6F có Lumen 

rộng 0.070 inch Đủ dạng đầu cong: 

FR, FCR, JR, IM, IMC, LCB, 

RCB, CLS

Availmed 

S.A. de C.V
Mexico

Boston 

Scientific 

Corporation/ 

USA 

2 Cái           500 2.150.000         1.075.000.000 

Tổng cộng: 03 mặt hàng 3.640.000.000             

PHỤ LỤC I.28 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế KI TA PI DA SĐT: 0988161599

Địa chỉ: 433/34 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0846

Giá đỡ 

(stent) các 

loại, các cỡ

Giá đỡ (stent) 

mạch vành phủ 

thuốc Everolimus 

loại Xience 

Alpine/ Xience 

Xpedition (các 

cỡ)

1. Cấu tạo: Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Everolimus, gồm :

* Khung stent (Strut thickness): CoCr MULTI-LINK; công 

nghệ: phủ polyme chứa flo; thuốc Everolimus.

a. Nguyên liệu: Cobalt Chromium (Cobalt 55%, Chromium 

20%, Tungsten 15%, Nickel 10%), Độ mỏng: 0.0032 

inch,Khuôn (pattern): thiết kế dạng mở, lượn sóng (từ 6-9 

đỉnh), Liên kết (link) giữa các vòng (ring): liên kết cong.

* Hệ thống truyền động (Delivery System):

a. Ống thông (catheter):Nguyên liệu: thép không rỉ

b. Bóng trong stent:

- Nguyên liệu: Pebax, đa lớp, ái nước., RBP: 18 atm, Điểm 

đánh dấu (marker): thép Tungsten,

* Thuốc& Polymer:Thuốc: Everolimus 88µg(có tác dụng ngăn 

cản sự tăng sinh mà không làm chết tế bào),Thời gian phóng 

thuốc hoàn toàn: 120 ngày, Cấu trúc polymer: Fluorinated 

Copolymer, Độ mỏng lớp polyme: 7.8µm.

2. Kích thước:

+ Đường kính: 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.25 mm, 3.5 mm, 

4.0 mm.

+ Chiều dài (mm): 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38.

Riêng stent có đường kính 2.25 mm chỉ có các chiều dài: 8mm, 

12mm, 15mm, 18mm, 23mm, 28mm.

3. Đặc điểm thiết kế:

Bóng trong stent bằng Pebax, đa lớp ái nước, điểm đánh dấu 

bằng thép Tungsten, phủ thuốc Everolimus ngăn cản sự tăng 

sinh mà không làm chết tế bào,Thiết kế tip linh hoạt với đồng 

trục hệ thống định vị (CPS) cho hiệu suất cao nhất trong các 

tổn thương vôi hóa, ngoằn ngoèo, phức tạp

-CPS hỗ trợ thêm cho Phần Đầu Xa Linh Hoạt vì nó kéo dây 

dẫn ra xa thành mạch máu để cho phép stent đi qua trung tâm 

tổn thương 

Abbott 

Vascular
Ireland

Abbott 

Vascular/ Mỹ
3 Cái             30 44.000.000   1.320.000.000 

PHỤ LỤC I.29 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

2 VT0860

Gía đỡ 

(stent) các 

loại, các cỡ

Giá đỡ (stent) 

mạch vành phủ 

thuốc Everolimus 

loại Xience 

Sierra (các cỡ)

Chất liệu: bằng Cobalt Chromium  L-605, độ dày 

0.0032", dạng mở, uốn ba cấp độ (3-3-3), liên kết 

không tuyến tính.

- Phủ thuốc Everolimus (1µg /mm2).

- Cấu trúc polymer: Fluorinated Copolymer. 

- Bóng trong stent bằng Pebax 72D. Tiết diện nong 

bóng 0.039"  (3.0x18mm). Tiết diện đầu tip 0.017" 

(3.0x18mm), chiều dài làm việc của ống thông 145 

cm, áp lực định danh 9 atm - 12 atm, áp lực vỡ bóng 

tối đa: 16 atm.

- Đường kính: 2.0, 2.25. 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 

4.0mm.

- Chiều dài: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38mm.

- Mức giãn nở tối đa (Post- Dilatation limit): từ size 

2.0->3.25mm lên đến 3.75 mm; từ size 3.5-> 4mm 

lên đến 5.5mm.

Abbott 

Vascular
Ireland

Abbott 

Vascular/ Mỹ
3 Cái             20 44.000.000      880.000.000 

3 VT0862

Giá đỡ 

(stent) các 

loại, các cỡ

Giá đỡ (stent) 

mạch vành phủ 

thuốc Everolimus 

loại Xience 

Xpedition/ 

Xience Sierra 

(các cỡ)

1. Khung stent (Strut thickness):

- Chất liệu: Cobalt Chromium (Cobalt Crom L-605).

- Độ mỏng: 0.0032".

- Thiết kế giá đỡ: MULTI – LINK, 3-3-3.

2. Bóng trong stent:

- Nguyên liệu: Pebax đa lớp.

- RBP: 16atm - 18atm.

3. Thuốc & Polymer:

- Thuốc: Everolimus, độ phủ thuốc 100µg/cm2.

- Thời gian phóng thuốc là 120 ngày.

- Cấu trúc polymer: Fluorinated Copolymer.

- Crossing profile: 0.039 inch (3.0x18mm), 0.0425 

inch (3.0x18mm), 0.0439 inch (3.0 x 48 mm).

4. Kích thước:

- Đường kính: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 

4.0mm.

- Chiều dài: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38mm.

- Riêng các size: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 có chiều dài đến 

48mm.

- Post- Dilatation limit (Giới hạn giãn nở): từ size 2.0-

>3.25mm lên đến 3.75 mm; Từ size 3.5-> 4mm lên 

đến 5.5mm

Abbott 

Vascular
Ireland

Abbott 

Vascular/ Mỹ
3 Cái             20 44.000.000      880.000.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

4 VT0872

Bóng nong 

(balloon) 

các loại, 

các cỡ

Bóng nong mạch 

vành áp lực 

thường loại Mini 

Trek/ Trek/ 

Traveler (các cỡ)

1. Nguyên liệu:

- Pebax, 2 lớp, phủ lớp ái nước Hydrophilic

- Chủng loại: Bóng nong mềm (Semi-Compliant).

2. Kích thước:

- Độ dài taper: ~ 3 mm.

- Đầu vào (Tip): được mài nhẵn.

- Crossing Profile = 0.021 inch.

- Nominal (Áp lực thường): 8 atm.

- RBP( áp lực vỡ bóng): 14 atm.

- Đường kính bóng từ 1,2mm đến 5.0mm. Có cả 

đường kính 1/4 như: 2.25, 2.75, 3.25, 3.75mm.

- Chiều dài: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30mm.

- Số lượng các kích cỡ: 77 size.

3. Đặc điểm thiết kế:

- Thiết kế 3 nếp gấp (Tri-fold design).

- Thiết kế liên tục không gán đoạn từ gốc đến đầu xa, 

tạo cảm giác chính xác khi đi qua sang thương khó, 

giúp nhìn rõ khi đi qua sang thương ngoằn ngoèo. 

- Điểm đánh dấu (Markers): thép Tungsten mềm dẻo, 

uốn cong được, cản quang tốt, bám sát theo đường 

dẫn một cách tốt nhất.

Abbott 

Vascular
Costa Rica

Abbott 

Vascular/ Mỹ
4 Cái             30 8.250.000        247.500.000 

5 VT0873

Bóng nong 

(balloon) 

các loại, 

các cỡ

Bóng nong mạch 

vành áp lực cao 

loại NC Trek/ 

NC Traveler (các 

cỡ)

1. Nguyên liệu:

- Pebax, 2 lớp, phủ lớp ái nước Hydrophilic

- Chủng loại: Bóng nong áp lực cao (Non-Compliant).

2. Kích thước:

- Độ dài taper : khoảng 3 mm.

- Đầu vào (Tip) : được mài nhẵn.

- Norminal (Áp lực thường): 12 atm.

- RBP (Áp lực vỡ bóng): 18 atm.

- Đường kính bóng từ 1,5mm đến 5.0mm. Có cả 

đường kính 1/4 như: 2.25, 2.75, 3.25, 3.75mm.

- Chiều dài: 6, 8, 12, 15, 20, 25mm.

- Chiều dài làm việc: 143cm

3. Đặc điểm thiết kế:

- Mũi tròn, trơn láng dễ thao tác qua sang thương vôi 

hóa và khung stent.

- Điểm đánh dấu (Markers): thép Tungsten uốn cong 

được.

- Đầu ngắn giúp tập trung lực nong ngay tại sang 

thương, hạn chế tác động ra ngoài mạch máu bình 

thường.

Abbott 

Vascular
Costa Rica

Abbott 

Vascular/ Mỹ
4 Cái             30 8.250.000        247.500.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

6 VT0910

Vi dây dẫn 

đường 

(guide 

wire) các cỡ

Vi dây dẫn can 

thiệp mạch máu 

HT BMW Elite 

Guide Wire/ HT- 

VersaTurn Guide 

Wire (Các cỡ)

Dây dẫn can thiệp 0.014" x 190cm hoặc 300cm; đầu 

cong chữ J, đầu thẳng; chịu lực 0.8g có phủ lớp ái 

nước lõi durasteel toàn bộ phủ Polymer các cỡ

Abbott 

Vascular
Mỹ

Abbott 

Vascular/ Mỹ
3 Cái             10 2.223.900          22.239.000 

7 VT0911

Vi dây dẫn 

đường 

(guide 

wire) các cỡ

Vi dây dẫn can 

thiệp mạch máu 

HT Pilot 50-150-

200 (Các cỡ)

Dây dẫn can thiệp mạch máu 0.014" x 190cm hoặc 

300cm đầu cong chữ J, đầu thằng; chịu lực 1.5g-2.7g-

4.1g có phủ lớp ái nước Hydrophilic; lõi durasteel 

toàn bộ phủ Polymer các cỡ

Abbott 

Vascular
Mỹ

Abbott 

Vascular/ Mỹ
3 Cái             50 2.298.000        114.900.000 

8 VT0912

Vi dây dẫn 

đường 

(guide 

wire) các cỡ

Vi dây dẫn can 

thiệp mạch máu 

HT BMW 

Universal II / HT 

BMW Elite /HT 

Versa Turn

Dây dẫn can thiệp mạch máu 0.014" x 190cm hoặc 

300cm đầu cong chữ J, đầu thẳng, bền, chịu lực 0.6g, 

0.7g, 0.8g bằng Elastin nitinol đầu dây có đánh dấu 

cản quang 1.5mm, mạ vàng cách đầu dây dẫn 4.5cm

Abbott 

Vascular
Mỹ

Abbott 

Vascular/ Mỹ
3 Cái             10 2.223.900          22.239.000 

9 VT0914

Vi dây dẫn 

đường 

(guide 

wire) các cỡ

Vi dây dẫn can 

thiệp mạch máu 

Hi-Torque 

Whisper Extra 

Support (ES)

1. Nguyên liệu:

- Chất liệu nền thép không rỉ durasteel, bọc Polymer 

toàn thân, phủ lớp ái nước Hydrophilic.

2. Kích thước:

- Thiết kế đầu: Core-to-tip (đầu liền thân).

- Lực tải đầu (Tip load): bền, chịu lực 1.2g.

- Kiểu đầu (Tip shape): đầu thẳng hoặc cong chữ J, 

mài nhẵn, bo tròn.

- Đầu chắn bức xạ: 3 cm.

- Đường kính ngoài: 0.014''. 

- Độ dài: 190 cm hoặc 300 cm.

3. Đặc điểm thiết kế:

- Thiết kế dây dẫn Guide Wire Whisper mềm để tránh 

tổn thương mạch máu, giúp dễ thao tác, dễ kiểm soát, 

an toàn khi đi qua sang thương ngoằn nghoèo.

Abbott 

Vascular
Mỹ

Abbott 

Vascular/ Mỹ
3 Cái             80 2.100.000        168.000.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

10 VT0915

Vi dây dẫn 

đường 

(guide 

wire) các cỡ

Vi dây dẫn can 

thiệp mạch máu 

HT Pilot 50-150-

200 (Các cỡ)

1. Nguyên liệu:

- Chất liệu nền thép không rỉ Durasteel, bọc Polymer 

toàn thân, phủ lớp Hydrophilic ái nước trơn.

2. Kích thước:

- Đường kính: 0.014''.

- Chiều dài: 190cm hoặc 300cm.

- Lực tải đầu (Tip load): 1.5g; 2.7g; 4.1g. 

- Thiết kế đầu: Core-to-tip (đầu liền thân).

- Kiểu đầu (Tip Shape): đầu cong chữ J hoặc đầu 

thẳng (Straight), mài nhẵn, bo tròn.

- Đầu dây có điểm đánh dấu cản quang (Marker 

Band): 1.5mm, mạ vàng.

- Điểm đánh dấu duy nhất cách đầu dây dẫn 4.5cm.

Abbott 

Vascular
Mỹ

Abbott 

Vascular/ Mỹ
3 Cái             30 2.298.000          68.940.000 

Tổng cộng: 10 mặt hàng 3.971.318.000    



Tên nhà thầu: Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa Phát SĐT: 0913914524

Địa chỉ: Số 39 hẻm 72/73/92 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 VT0856
Giá đỡ (stent) 

các loại, các cỡ

EluNIR  

Ridaforolimus  

Eluting  

Coronary Stent 

System

Stent phủ thuốc  Ridaforolimus, có 

lớp polymer đàn hồi đầu tiên 

- Vật liệu hợp kim CoCr

-Thiết kế 2 thanh chống hẹp chữ Z 

đảm bảo sự linh hoạt và chữ W 

đảm bảo lực xuyên tâm lớn.- Thanh 

chống có  bề rộng thanh Z từ 40µm 

và  thanh W từ 72µm- Độ phủ 

thuốc 1.1µg/mm2- Tương thích dây 

dẫn 0,014"- Tương thích ống thông 

≥5Fr- Độ dài ống thông 140cm- Áp 

suất danh định 10atm-18atm

'- Đầu típ thiết kế dạng vòng xoắn 

(Coil)- Kích thước: Đường kính 

2.5mm đến 4.0mm; độ dài 8mm 

đến 44mm.

Medinol Israel
Medinol 

Ltd/Israel
4 Cái             30 41.000.000          1.230.000.000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 1.230.000.000      

PHỤ LỤC I.30 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Liên danh Công ty TNHH Kim Pharma và Công ty TNHH TBYT Hoàng Lâm SĐT: 0909 380 092

Địa chỉ: 47/10C Đường Phú Thọ, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0216
Bộ dây truyền 

dịch

Dây truyền dịch-

Microfusion Set (Micro 

Infusion Set With Airvent)

Dài tối thiểu 

150cm, 60giọt/ml

Poly Medicure 

Limited
Ấn Độ

Poly 

Medicure 

Limited/ Ấn 

Độ

4 Cái        2.300 7.350            16.905.000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 16.905.000     

PHỤ LỤC I.31 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Trang thiết bị y tế KTA SĐT: 0973217197

Địa chỉ: Số 17B, ngõ 58, Phố Gia Quất. P. Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP. Hà Nội 

STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0845

Giá đỡ (stent) 

các loại, các 

cỡ

I-sync

Giá đỡ ( Stent)mạch vành có phủ 

thuốc Everolimus 88µg phóng 

thích thuốc trong 120 ngày, bề dày 

khung 81µm,chất liệu Cobalt 

Chromium (Cobalt Crom L-605), 

chiều dài từ 8 đến 48mm, bề dày 

0.0032'', đường kính từ 2.25mm 

đến 4.0mm, nguyên liệu bóng trong 

stent là Pebax đa lớp.

Purple Medical 

Solutions 

Private Limited

Ấn Độ

Purple 

Medical 

Solutions 

Private 

Limited/Ấn 

Độ

6 Cái             10 36.450.000          364.500.000 

2 VT0852

Gía đỡ (stent) 

các loại, các 

cỡ

Genxsync

* Stent động mạch vành loại bọc 

thuốc Sirolimus, dài 13mm-38mm, 

độ dày  ≤70micromet, chiều rộng 

≤90micromet, lớp polymer tự tiêu 

≤4micromet phủ Abluminal, thuốc 

1.02µg/mm2,  phóng thích thuốc 

hơn 60% trong 30 ngày đầu, đường 

kính từ 2.25-5.00mm. Crossing 

profile 1.0mm.

Purple Medical 

Solutions 

Private Limited

Ấn Độ

Purple 

Medical 

Solutions 

Private 

Limited/Ấn 

Độ

6 Cái             20 35.400.000          708.000.000 

3 VT0886

Bóng nong 

mạch vành áp 

lực thông 

thường

Vector

- Bóng nong mạch vành áp lực 

thông thường chất liệu Polyamide 

Co polymer.

- Thời gian bơm căng bóng/ xả 

bóng: trung bình 5 giây.

- In-Hospital MACE 0.98%.

- Đầu mũi nhỏ và cuộn lại tuyệt vời 

(excellent rewrap)

- Đầu mũi bóng kéo dài 4mm ổn 

định đầu xa và 

Sahajanand 

Laser 

Technology LTd

Ấn Độ

Sahajanand 

Laser 

Technology 

LTd/Ấn Độ

4 Cái             20 6.300.000            126.000.000 

Tổng cộng: 03 mặt hàng 1.198.500.000         

PHỤ LỤC I.32 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Lê Kha SĐT: 0913 869 899

Địa chỉ: 90 Đường Số 11, KDC Bình Hưng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0403
Thuỷ tinh thể 

mềm đơn tiêu

Thủy tinh thể nhân 

tạo, Mini 2

- Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo 

mềm đơn tiêu 

- Kích cỡ: Optic: 6mm, tổng chiều 

dài: 12.5mm

- Chất liệu : Copolymer 

(Hydrophilic – Hydrophobic 

copolymer cấu tạo gồm 2-HEMA(2-

hydroxyethyl Methacrylate) và 

EOEMA(2-ethyloxyethyl 

methacrylate) với 1 phân tử c

SIFI S.p.A ý SIFI S.p.A/Ý 1 Cái             20 2.890.000         57.800.000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 57.800.000     

PHỤ LỤC I.33 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Ly Bi SĐT:

Địa chỉ: 44/3 Nguyễn Thành Hãn, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất
Nước sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0180
Chỉ thép wire 

mono số 1

STEELEX 

MONOFILAMENT 1 

(4) 25M        D2

25m/cuộn B.Braun Tây Ban Nha
B.Braun/ Tây 

Ban Nha
3 Cuộn             12 675.360        8.104.320 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 8.104.320    

PHỤ LỤC I.34 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty Cổ Phần Medcomtech SĐT: 0395 338 228

Địa chỉ: Số 293 Đường Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0452

Bộ kít thu 

nhận tiểu cầu 

đơn (đã bao 

gồm Túi 

chống đông 

ACD 800 ml)

Bộ kít thu nhận 

tiểu cầu đơn (đã 

bao gồm Túi 

chống đông ACD 

800 ml)

Sử dụng trên máy tách thành phần 

máu Heamonetic, Hãng sản xuất 

đạt ISO 9001 hoặc tương đương 

Bộ kit bao gồm:

1. Kim lấy máu: dạng kim cánh 

bướm, kích thước 16G có nắp đậy, 

có bộ phận bảo vệ đầu kim.

2. Kim kết nối với túi chống đông: 

dạng kim nhựa có nặp đậy.

3. Bầu ly tâm: dung tích 225ml

4. Túi chuyển đổi (transfer bag): 

giữ lại toàn bộ bạch cầu trong quá 

trình gạn tách tiểu cầu và trả lại cho 

người hiến.

5. Hiệu suất thu nhận tiểu cầu: ≥ 

3x1011

6. Thể tích thu nhận: 250ml ± 25ml

7. Có túi chống đông ACD dung 

tích ≥ 800ml đi kèm

8. Bộ kít thu nhận tiểu cầu có cấu 

trúc, sơ đồ nối dây phù hợp theo 

phương pháp gạn tách tự động.

9. Bộ kít gồm 6 túi và 11 kẹp khóa

Sichuan Nigale 

Biotechnology

Trung 

Quốc

Sichuan 

Nigale 

Biotechnolog

y/ Trung 

Quốc

4 Bộ           672 2.720.000     1.827.840.000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 1.827.840.000      

PHỤ LỤC I.35 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH TBYT Minh Nhi SĐT: 028 3957 5090

Địa chỉ: 487-489 Bà Hạt, Phường 8, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT

 Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0388

Thuốc nhuộm 

bao EyeRhex 

hoặc tương đương

Dung dịch nhuộm bao 

dùng trong nhãn khoa 

OCUBLU-TRY (Trypan 

Blue 0.06%/0.6mg), 1ml

Thành phần có trypan blue 

0.06% kết hợp với Natri chlorid 

và dung dịch đệm, đóng gói 

trong lọ vô khuẩn, 

Dung tích 1 ml

Atakan Dede-

Miray Medikal

Thổ Nhĩ 

Kỳ

Atakan Dede-

Miray 

Medikal/ Thổ 

Nhĩ Kỳ

6 Lọ        150 126.000         18.900.000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 18.900.000     

PHỤ LỤC I.36 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Long SĐT: 028 7300 9993

Địa chỉ: Số 5 Đường số 3 - Phường Hiệp Bình Phước - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh.

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0115 Sonde hút nhớt Sonde hút nhớt
Bằng nhựa, các số 

8,10,12,14,16, 18
Greetmed

Trung 

Quốc

Greetmed/Tru

ng Quốc
6 cái           382 1.845                  704.790 

2 VT0235 Kim chích máu Kim chích máu
Sử dụng 1 lần. Đóng gói 

riêng từng cây
Greetmed

Trung 

Quốc

Greetmed/Tru

ng Quốc
6 cái      87.400 159                13.896.600 

3 VT0262
Ampu thổi ngạt 

người lớn

Ampu thổi ngạt người 

lớn
Chất liệu Polyme Greetmed

Trung 

Quốc

Greetmed/Tru

ng Quốc
6 Cái             44 160.000           7.040.000 

4 VT0287 Mask gây mê Mask gây mê
Dùng cho người lớn, trẻ em. 

Chất liệu silicone
Greetmed

Trung 

Quốc

Greetmed/Tru

ng Quốc
6 Cái           218 56.018           12.211.924 

5 VT0568
Lưỡi dao mổ số 

10
Lưỡi dao mổ số 10

Tiệt trùng, đóng gói riêng 

từng cái
Ribbel Ấn Độ Ribbel/Ấn Độ 6 Cái      23.270 755                17.568.850 

6 VT0569
Lưỡi dao mổ số 

11
Lưỡi dao mổ số 11

Tiệt trùng, đóng gói riêng 

từng cái
Ribbel Ấn Độ Ribbel/Ấn Độ 6 Cái        7.250 755                  5.473.750 

7 VT0570
Lưỡi dao mổ số 

15
Lưỡi dao mổ số 15

Tiệt trùng, đóng gói riêng 

từng cái
Ribbel Ấn Độ Ribbel/Ấn Độ 6 Cái        2.240 755                  1.691.200 

8 VT0571
Lưỡi dao mổ số 

20
Lưỡi dao mổ số 20

Tiệt trùng, đóng gói riêng 

từng cái
Ribbel Ấn Độ Ribbel/Ấn Độ 6 Cái        1.880 755                  1.419.400 

9 VT0583 Nhiệt kế điện tử Nhiệt kế điện tử
Vỏ nhựa, có thể hiện độ C và 

độ F.
Berrcom

Trung 

Quốc

Berrcom/Trun

g Quốc
6 Cái           595 55.000           32.725.000 

Tổng cộng: 09 mặt hàng 92.731.514     

PHỤ LỤC I.37 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nguyên Phú VNM SĐT: 0982 368 919; 0896 2222 88

Địa chỉ: 61 Bế Văn Đàn, Phường Chinh Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0278
Bộ đặt nội khí 

quản
Bộ đặt nội khí quản Gồm có 3 lưỡi cong Gold Tier Pakistan

Gold 

Tier/Pakistan
6 Bộ             11 1.680.000         18.480.000 

2 VT0279
Bộ đặt nội khí 

quản
Bộ đặt nội khí quản Gồm có 3 lưỡi thẳng Gold Tier Pakistan

Gold 

Tier/Pakistan
6 Bộ               4 976.500              3.906.000 

3 VT0625 Mũi khoan Mũi khoan Đường kính 2,7mm. Dài 150mm Gold Tier Pakistan
Gold 

Tier/Pakistan
6 Cái             40 240.000              9.600.000 

4 VT0626 Mũi khoan Mũi khoan
Đường kính 3.2mm, dài 130-

150mm
Gold Tier Pakistan

Gold 

Tier/Pakistan
6 Cái             30 250.000              7.500.000 

5 VT0629 Tuốc nơ vít Tuốc nơ vít
Đầu 3.5mm dùng cho vít đường 

kính 4.5mm
Gold Tier Pakistan

Gold 

Tier/Pakistan
6 Cái               5 1.400.000           7.000.000 

6 VT0642 Đinh Kít-ne Đinh Kít-ne

Đường kính 1.4mm, dài từ 290mm 

đến 320 mm, một đầu nhọn, chất 

liệu Stainless Steel

Orthon 

Innovations
Pakistan

Orthon 

Innovations/P

akistan

6 Cái             86 34.000                2.924.000 

7 VT0644 Đinh Kít-ne Đinh Kít-ne

Đường kính 1.6 mm, dài từ 290mm 

đến 320 mm, một đầu nhọn, chất 

liệu Stainless Steel

Orthon 

Innovations
Pakistan

Orthon 

Innovations/P

akistan

6 Cái           130 34.000                4.420.000 

8 VT0650 Đinh Kít-ne Đinh Kít-ne

Đường kính 2.2 mm, dài từ 290mm 

đến 320 mm, một đầu nhọn, chất 

liệu Stainless Steel

Orthon 

Innovations
Pakistan

Orthon 

Innovations/P

akistan

6 Cái           132 34.000                4.488.000 

9 VT0654

Nẹp bản hẹp 

(cẳng chân) 6 lỗ 

DCP narrow 

plate

Nẹp bản hẹp (cẳng 

chân) 6 lỗ DCP 

narrow plate

6 lỗ, dùng vít 4.5 mm. Dài từ 

98mm đến 108mm, rộng 11mm, 

dày từ 3mm đến 4mm, chất liệu 

Stainless Steel

Orthon 

Innovations
Pakistan

Orthon 

Innovations/P

akistan

6 Cái             13 330.000              4.290.000 

PHỤ LỤC I.38 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

10 VT0655

Nẹp bản hẹp 

(cẳng chân) 8 lỗ 

DCP narrow 

plate

Nẹp bản hẹp (cẳng 

chân) 8 lỗ DCP 

narrow plate

8 lỗ, dùng vít 4.5 mm. Dài từ 130 

mm đến 140 mm, rộng 11 mm, dày 

từ 3 mm đến 4 mm, chất liệu 

Stainless Steel

Orthon 

Innovations
Pakistan

Orthon 

Innovations/P

akistan

6 Cái             14 340.000              4.760.000 

11 VT0685 Vít xốp Vít xốp

Đường kính 6.5mm, dài từ 40 mm 

đến 90mm. Ren toàn phần. Chất 

liệu Stainless Steel

Orthon 

Innovations
Pakistan

Orthon 

Innovations/P

akistan

6 Cái           180 92.000              16.560.000 

12 VT0688 Vít xốp Vít xốp

Đường kính 4.0 mm, dài từ 20mm 

đến 40 mm. Ren toàn phần. Chất 

liệu Stainless Steel

Orthon 

Innovations
Pakistan

Orthon 

Innovations/P

akistan

6 Cái             31 84.000                2.604.000 

Tổng cộng: 12 mặt hàng 86.532.000     



Tên nhà thầu: Công ty Cổ Phần Y tế Nhất Minh SĐT: 0905 955 878

Địa chỉ: Số nhà 56 ngõ 306 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0379

Chất nhầy dùng 

cho phẩu thuât 

phaco

Chất nhầy phẫu 

thuật Healon GV 

Pro

Chất nhầy dùng cho phẫu thuật 

phaco, độ nhầy 2.000.000 Mpas, 

dung tích 0,85ml, trọng lượng phân 

tử 3,2 triệu Dalton, thành phần 

Sodium Hyaluronate 1,8%  độ thẩm 

thấu 200-400 mosmol/kg và độ pH 

6,8-7,6.

AMO 

Uppsala AB
Thụy Điển

Johnson & 

Johnson 

Surgical 

Vision Inc/ 

Mỹ

Nhóm 1 Lọ 0,85ml          145 750.000             108.750.000 

2 VT0393

Thủy tinh thể 

nhân tạo  mềm 

Tecnis 1 (gồm 

kẹp cánh bướm) 

hoặc tương 

đương

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm 

Tecnis Optiblue

Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, chất 

liệu Acrylic không ngậm nước. Lọc 

ánh sáng tím, dẫn truyền ánh sáng 

xanh có ích; thiết kế 3 điểm cố định 

hoặc tương đương, phi cầu, điều 

chỉnh cầu sai gần bằng 0 hoặc 

tương đương, chỉ số khúc xạ ≥1.46 

và ≤ 1.49; càng chữ C, đường kính 

phần quang học ≥6mm; chiều dài 

tổng ≥13mm; Công suất 6D đến 

30D. Được đặt qua vết mổ 

≥2.2mm, dùng kèm Injector

AMO Mỹ

Johnson & 

Johnson 

Surgical 

Vision Inc/ 

Mỹ

Nhóm 1 Cái            30 3.800.000          114.000.000 

Tổng cộng: 02 mặt hàng 222.750.000     

PHỤ LỤC I.39 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín SĐT: 028 6292 6585

Địa chỉ: 98E Phan Đăng Lưu, Phường 03, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0149 Chỉ nylon 3/0

Chỉ không tan tổng hợp 

đơn sợi Trulon số 3/0, 

dài 75cm, kim tam giác 

3/8c dài 20mm.

Chiều dài chỉ 75 cm; kim tam giác, 

3/8 C, kim dài 20mm

Healthium 

Medtech
Ấn Độ

Healthium 

Medtech/ Ấn 

Độ

Nhóm 4 Tép      23.862 10.500              250.551.000 

2 VT0151 Chỉ nylon 4/0

Chỉ không tan tổng hợp 

đơn sợi Trulon số 4/0, 

dài 75cm, kim tam giác 

3/8c dài 18mm

Chiều dài chỉ 75 cm, kim tam giác, 

3/8 C, kim dài 18mm

Healthium 

Medtech
Ấn Độ

Healthium 

Medtech/ Ấn 

Độ

Nhóm 4 Tép      12.376 10.500              129.948.000 

3 VT0170 Chỉ Silk 2/0

Chỉ không tan tự nhiên 

Trusilk số 2/0, dài 75cm, 

kim tam giác 3/8c dài 

24mm

Chiều dài chỉ 75cm (30"), kim tam 

giác, 3/8 C, kim dài 24mm

Healthium 

Medtech
Ấn Độ

Healthium 

Medtech/ Ấn 

Độ

Nhóm 4 Tép           539 11.000                  5.929.000 

4 VT0171 Chỉ Silk 2/0

Chỉ không tan tự nhiên 

Trusilk số 2/0, dài 75cm, 

kim tròn 1/2C dài 26mm

Chiều dài chỉ 75cm (30"), kim tròn, 

1/2 C, kim dài 26mm

Healthium 

Medtech
Ấn Độ

Healthium 

Medtech/ Ấn 

Độ

Nhóm 4 Tép           219 11.000                  2.409.000 

5 VT0175 Chỉ silk 3/0

Chỉ không tan tự nhiên 

Trusilk số 3/0, dài 75cm, 

kim tam giác 3/8c dài 

18mm.

Chiều dài chỉ 75cm, kim tam giác, 

3/8 C, kim dài 18mm

Healthium 

Medtech
Ấn Độ

Healthium 

Medtech/ Ấn 

Độ

Nhóm 4 Tép        1.790 11.000                19.690.000 

6 VT0176 Chỉ silk 4/0

Chỉ không tan tự nhiên 

Trusilk số 4/0, dài 75cm, 

kim tam giác 3/8c dài 

18mm

Chiều dài chỉ 75cm (30"), kim tam 

giác, 3/8 C, kim dài 18mm

Healthium 

Medtech
Ấn Độ

Healthium 

Medtech/ Ấn 

Độ

Nhóm 4 Tép        1.490 11.000                16.390.000 

PHỤ LỤC I.40 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

7 VT0187

Chỉ 

Polyglactine 

910 2/0 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Trusynth số 2/0, dài 

75cm,  kim tròn 1/2c dài 

26mm

số 2/0, chiều dài từ 75cm đến  90 

cm, kim tròn  đầu tròn, 1/2c, dài 

kim từ 26cm đến  30 mm,

Healthium 

Medtech
Ấn Độ

Healthium 

Medtech/ Ấn 

Độ

Nhóm 4 Tép        1.388 31.500                43.722.000 

8 VT0192

Chỉ 

Polyglactine 

910 3/0

Chỉ tan tổng hợp đa sợi  

Trusynth số 3/0, dài 

75cm,  kim tròn 1/2c dài 

26mm

Chiều dài chỉ 75cm, kim tròn đầu 

tròn, dài kim 26mm, 1/2C.

Healthium 

Medtech
Ấn Độ

Healthium 

Medtech/ Ấn 

Độ

Nhóm 4 Tép        3.614 31.500              113.841.000 

9 VT0854
Gía đỡ (stent) 

các loại, các cỡ

Giá đỡ động mạch vành 

COMBO Plus 

Stent phủ thuốc sirolimus trên nền 

polymer sinh học tự tiêu kết hợp 

với lớp kháng thể anti CD-34 chủ 

động làm lành lòng mạch.

Hàm lượng thuốc: 5.0 

microgram/mm.

Độ dày stent: 0.1 mm. 

Tiết diện stent (stent profile): 

0.0361 inch.

Phủ lớp Hydro-X (hydrophilic) ở 

đoạn xa và tip.

Đường kính stent: 2.5 - 4.0 mm. 

Chiều dài stent: 9 – 38 mm. 

Chứng nhận chất lượng: ISO, CE. 	

OrbusNeich 

 Medical
Hà Lan

OrbusNeich 

Medical/ Hà 

Lan

Nhóm 1 Cái             30 39.500.000    1.185.000.000 

10 VT0868

Bóng nong 

(ballon) các 

loại , các cỡ .

Bóng nong mạch vành 

Sapphire II NC 

Thiết kế đầu bóng Z-tip bám sát 

dây dẫn.

Đường kính thân bóng 0.0336 inch.

Chiều dài đầu tip từ 1.5 - 2.5 mm.

Có lớp phủ hydro-X cho đầu tip và 

đoạn xa, lớp phủ Invio lòng trong 

ống.

Đường kính bóng: 1.75 – 5 mm.

Chiều dài bóng: 8 – 18 mm.

Áp lực thường: 12 atm. Áp lực gây 

vỡ bóng: 18, 20 atm.

Chứng nhận chất lượng: ISO, CE. 

OrbusNeich 

 Medical
Hà Lan

OrbusNeich 

Medical/ Hà 

Lan

Nhóm 3 Cái             40 7.900.000         316.000.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

11 VT0939

Vi ống thông 

can thiệp siêu 

nhỏ

Vi ống thông can thiệp 

tim mạch ASAHI 

(Corsair, Corsair Pro, 

Corsair Pro XS, Tornus)

Thiết kế ống Shinka: lớp ngoài bện từ 10 

dây dẫn bằng thép không gỉ, lớp trong bện 

từ tungsten giúp thao tác vừa xoay vừa đẩy.

Đầu tip thuôn (1.3F) cản quang. 

Đường kính ngoài (prox/distal): 2.8, 2.6 F. 

Chiều dài khả dụng: 135, 150 cm

-có thiết kế ống Shinka: lõi ống được bện từ 

10 dây dẫn bằng thép không gỉ giúp thao tác 

vừa xoay vừa đẩy. Có bảo vệ hình xoắn ốc 

tăng tính chống xoắn giúp bảo vệ thân ống.

Đầu tip thuôn mềm, đường kính 1.3F

Đường kính ngoài (prox/distal): 2.8, 2.6 F.

Chiều dài khả dụng: 135, 150 cm

Chứng nhận chất lượng: ISO, CE.

Asahi 

Intecc
Thái Lan

Asahi Intecc/ 

Nhật Bản
Nhóm 2 Cái               2 15.500.000         31.000.000 

Tổng cộng: 11 mặt hàng 2.114.480.000      



Tên nhà thầu: Công ty TNHH TBYT Phương Đông SĐT: 0905 700 115

Địa chỉ: Tầng 04, Tòa nhà D1, ô đất CT2, Khu đô thị mới Kim Văn- Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0242

Kim chọc tủy 

xương, dùng 1 

lần

Kim chọc hút tủy 

xương GB70 

Sternall Iliac Bone 

Marrow Aspiration 

Needle

Cỡ kim 16G, Kim dùng 1 lần chiều 

dài kim 28mm, điều chỉnh được từ 

8-45mm, có nút xoay điều chỉnh độ 

sâu,, có thang vạch trên thân kim.  

Đầu nối Luer chuấn kết nối với 

xylanh.

German Medical 

Technology 

(Beijing) Co., Ltd

Trung 

Quốc

German 

Medical 

Technology 

(Beijing) / 

Trung Quốc

6 Chiếc             50 192.000              9.600.000 

2 VT0502

Bộ quả lọc 

dùng cho trẻ 

em M60 

PrismalFlex 

hoặc tương 

đương

Bộ quả loc máu 

liên tục Prismaflex 

M60 Set

Trọng lượng 780 gam, kích cỡ 

chung: 27 x 22 x 9 cm, thể tích máu 

+ 10%: 93 ml, cân nặng tối thiểu 

của bệnh nhân: 11 kg. Chất liệu: 

Sợi lọc AN69: - Acrylonitrile và  

sodium methallyl sulfonate 

copolymer. ISO 13485. Tương 

thích với máy Prismaflex

Gambro Industries Pháp

Gambro 

Industries/ 

Pháp

1 Bộ               5 6.600.000         33.000.000 

3 VT0505

Catheter tĩnh 

mạch trung 

tâm

ống thông trong 

lọc máu GamCath 

GDK-815P

 8F

Gambro 

Kathetertechnik 

Hechingen

Đức

Gambro 

Kathetertechn

ik Hechingen 

Zweigniederla

ssung der 

Gambro 

Dialysatoren 

GmbH/ Đức

1 Bộ               5 2.960.200         14.801.000 

Tổng cộng: 03 mặt hàng 57.401.000     

PHỤ LỤC I.41  : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty Cổ Phần TBYT Quảng Ngãi SĐT: 0905 795 787

Địa chỉ: 268 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0003
Băng dính 

trong

Băng dính trong 

innotrans 2.5cm x 

4.5m

2,5cm x 4,5m

Thai Adhesive  

Tape Industry 

Co ., Ltd

Thái Lan

Thai 

Adhesive  

Tape 

Industry Co ., 

Ltd/Thái Lan

6 Cuộn        5.400 12.600                 68.040.000 

2 VT0106
ống nội khí 

quản

ống nội khí quản 

PVC silicone có lỗ 

hút đàm trên bóng,  

các cỡ 6-8

Vật liệu bằng nhựa Silicone PVC, 

không Latex, không Phthalate

- Ống nội khí quản có bóng mỏng 

thể tích lớn, áp lực nhỏ giảm tổn 

thương khí quản. 

-Thân ống có đường cản quang và 

đánh dấu vị trí của bóng hơi. 

- Trên bóng có lỗ hút dịch giúp hút 

hết dịch đọng lại trên bóng.

- Đường kính bóng: 6.0 (20mm), 

6.5 (20mm), 7.0 (23mm), 7.5 

(25mm), 8.0 (26mm). 

- Đường kính ngoài ống:  6.0 

(9.0mm), 6.5 (9.8mm), 7.0 

(10.4mm), 7.5 (11.2mm), 8.0 

(11.8mm).            

  - Được đóng gói theo tiêu chuẩn 

nhà sản xuất

Sumi Ba Lan Sumi/Ba Lan 3 Cái             50 314.979               15.748.950 

3 VT0131 Sonde nelaton
ống thông tiểu 1 

nhánh

Chất liệu cao su mềm, từ số 6 đến 

số 16
Sterimed Ấn Độ

Sterimed/Ấn 

Độ
6        8.955 4.389                   39.303.495 

4 VT0159

Chỉ 

Polypropylene 

 số 0

Chỉ Polypropylene 

số 0

Chiều dài chỉ 75cm đến 100cm, 1 

kim tròn đầu tròn, kim dài từ 30mm 

đến 40mm, 1/2 C.

SMI AG Bỉ SMI AG/Bỉ 3 Tép           206 23.800                   4.902.800 

PHỤ LỤC I.42 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

5 VT0164

Chỉ 

Polypropylene 

 5/0

Chỉ Polypropylene  

số 5/0

Chiều dài chỉ 75cm, 2 kim tròn đầu 

tròn, kim dài 13mm, 1/2 C
SMI AG Bỉ SMI AG/Bỉ 3 Tép           216 59.000                 12.744.000 

6 VT0167

Chỉ 

Polypropylene 

 8/0

Chỉ Polypropylene  

số 8/0

Chiều dài chỉ 60cm, 2 kim tròn đầu 

tam giác, kim dài 9.3mm đến 

10mm, 3/8 C

SMI AG Bỉ SMI AG/Bỉ 3 Tép             12 189.000                 2.268.000 

7 VT0215
Bộ dây truyền 

dịch

Dây truyền dịch/ 

I.V Infusion set

Dài tối thiểu 150cm, 20giọt/ml, có 

van lọc khí và vi khuẩn

Suzhou Yudu 

Medical Co., Ltd

Trung  

Quốc

Suzhou Yudu 

Medical Co., 

Ltd/Trung 

Quốc

6 Bộ      67.390 2.930                 197.452.700 

8 VT0274
Cuvet máy 

đông máu

Double Cuvettes 

(250 cái/ túi)
Hộp 250 cái

Teco Medical 

Instruments 

Production + 

Trading GmbH

Đức

Teco 

Medical 

Instruments 

Production + 

Trading 

GmbH/Đức

3 Túi             11 2.100.000            23.100.000 

9 VT0434

Bộ dây lọc 

máu chạy thận 

nhân tạo 

NIPRO hoặc 

tương đương

Dây chạy thận  

nhân tạo Blood 

Tubing Set 

A108/V677

Kích cỡ: Ø8 x Ø12 x 410mm

Ống dây: chất liệu nhựa PVC y tế.

- Có kẹp để khóa

- Tiệt trùng: bằng ETO hoặc tia 

Gamma

- Dây có túi báo áp lực - bộ phận 

phát hiện thiếu máu phần động 

mạch.

- Dây được tráng silicon bên trong 

thành ống dây.

Nipro 

(Thailand)  

Corporation 

Limited

Thái Lan

Nipro  

Corporation/

Nhật Bản

4 Bộ        2.430 68.000               165.240.000 

10 VT0442

Quả lọc máu 

thận nhân tạo 

Sureflux- 

130E hoặc 

tương đương

Quả lọc thận nhân 

tạo Sureflux - 13E

Màng lọc Middle flux, chất liệu Sợi 

tự nhiên Cellulose Triacetate, diện 

tích 1,3m², Kuf 

1.780ml/h/100mmHg.

Nipro  

Corporation
Nhật Bản

Nipro  

Corporation/

Nhật Bản

1 Quả        7.280 339.000          2.467.920.000 

11 VT0443

Quả lọc máu 

thận nhân tạo 

Sureflux- 

130E hoặc 

tương đương

Quả lọc thận nhân 

tạo Sureflux - 130E

Màng lọc Middle flux, chất liệu Sợi 

tự nhiên Cellulose Triacetate, diện 

tích 1,3m², Kuf 

1.780ml/h/100mmHg.

Nipro  

Corporation
Nhật Bản

Nipro  

Corporation/

Nhật Bản

3 Quả           466 339.000             157.974.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

12 VT0531 Chỉ thị nhiệt
Băng keo chỉ thị 

nhiệt 19mm x 50m
Kích thước :19mm x 50m

Nantong  Fuhua 

Medical

Trung  

Quốc

Nantong  

Fuhua 

Medical/Trun

g Quốc

6 Cuộn             32 72.000                   2.304.000 

13 VT0550 Filter tip
Đầu côn có lọc 

Filter tips 1000ul
1000 microlit

Suzhou Cellpro  

Biotechnology 

Co., Ltd.

Trung  

Quốc

Suzhou 

Cellpro  

Biotechnolog

y Co., 

Ltd./Trung 

Quốc

6 Cái      47.000 1.650                   77.550.000 

14 VT0551 Filter tip
Đầu côn có lọc 

Filter tips 100ul
100 microlit

Suzhou Cellpro  

Biotechnology 

Co., Ltd.

Trung  

Quốc

Suzhou 

Cellpro  

Biotechnolog

y Co., 

Ltd./Trung 

Quốc

6 Cái      12.500 1.650                   20.625.000 

15 VT0552 Filter tip
Đầu côn có lọc 

Filter tips 10ul
10 microlit

Suzhou Cellpro  

Biotechnology 

Co., Ltd.

Trung  

Quốc

Suzhou 

Cellpro  

Biotechnolog

y Co., 

Ltd./Trung 

Quốc

6 Cái      25.000 1.525                   38.125.000 

16 VT0594
Sample wells 

type
Sample Wells Gói 1000 cái Biosystem

Tây Ban  

Nha

Biosystem/ 

Tây Ban Nha
6 Gói             20 2.750.000            55.000.000 

17 VT0595
Sáp xương sọ 

não

Sáp cầm máu vô 

trùng Bone  Wax 

2,5g

Sáp xương cầm máu xương 2.5g SMI AG Bỉ SMI AG/Bỉ 3 Miếng           160 24.000                   3.840.000 

Tổng cộng: 17 mặt hàng 3.352.137.945            



Tên nhà thầu: SĐT: 0916 037 755

Địa chỉ: 43 Lê Văn Thứ - Phường Mân Thái - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 VT0392

Thủy tinh 

thể mềm 

HOYA 

iSert 251 

hoặc tương 

đương

Thuỷ tinh thể 

nhân tạo mềm 

HOYA iSert 

251

Chất liệu Acrylic Hydrophobic - Nhân khô, thiết kế 

một mảnh. 

Lọc ánh sáng xanh do chất liệu Acrylic hydrophobic 

kết hợp với chất chromophore (HMPQ), lọc tia tử 

ngoại UV.  

Thiết kế phi cầu cân bằng (ABC: Aspherical Balanced 

Curve). Đường kính optic ≥ 6 mm/chiều dài thủy thể ≤ 

12,5 mm. Bề mặt thủy tinh thể cực mịn (độ thô ráp bề 

mặt  dưới 1nano mét).

 Optic thiết kế rìa vuông 360 độ (rìa vuông hoàn toàn 

100% - kể cả phần dưới chân càng haptic).

Càng thiết kế chữ C, đầu càng chất liệu PMMA. Chất 

liệu càng acrylic hydrophobic gắn khối một mảnh với 

phần đầu càng bằng PMMA.

Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector và 

cartridge. Đầu cartridge cho phép đưa qua vết mổ cực 

nhỏ 2,2-2,4mm. Thủy tinh thể thiết kế mở bung dễ 

dàng trong mắt. 

Hằng số A ≥ 118.4.  Có các cỡ diop từ +6 đến +30 

Diopter. Tiêu chuẩn FDA; ISO; EC.

HOYA 

Medical 

Singapore Pte 

Ltd

Singapore

HOYA 

Medical 

Singapore 

Pte 

Ltd/Singapore

2 Hộp           340 3.315.000        1.127.100.000 

2 VT0394

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo mềm 

HOYA 

Isert 151 

hoặc tương 

đương

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm 

HOYA iSert 

151

- Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, màu vàng chất 

liệu Acrylic Hydrophobic; Lọc ánh sáng 

xanh, lọc tia cực tím.

Đường kính optic ≤ 6,0 mm, chiều dài thủy 

thể ≥ 12,5 mm; Bề mặt thủy tinh thể mịn 

với độ ráp bề mặt dưới 1nano mét; Optic 

thiết kế rìa vuông 360 độ;

 C

HOYA 

Medical 

Singapore Pte 

Ltd

Singapore

HOYA 

Medical 

Singapore 

Pte 

Ltd/Singapore

2 Cái             20 2.975.000             59.500.000 

Tổng cộng : 02 mặt hàng 1.186.600.000      

PHỤ LỤC I.43 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)

Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Kinh Doanh TM Quang Thành và Công ty 

CP DP TBYT Việt Long



Tên nhà thầu: Công ty TNHH TTBYT Quốc Tế SĐT: 0902 392 429

Địa chỉ: Số 173/18AThoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 VT0341

Phim khô laser SD-

Q hoặc tương 

đương

Phim chụp laser Dryview 

DVE 25x30 cm (10x12 

inch)

25,4cm x 30,5cm (10x12 

inch )
Carestream Mỹ

Carestream / 

Mỹ
3 Tấm      26.000 20.400              530.400.000 

2 VT0344

Phim X quang 

tương thích với 

máy in phim 

Carestream 

DRYVIEW 5950 

Laser Imager

Phim chụp laser Dryview 

DVE 25x30 cm (10x12 

inch)

25cm x 30cm (10x12 inch) Carestream Mỹ
Carestream / 

Mỹ
3 Tấm    135.582 20.400           2.765.872.800 

3 VT0347

Phim X quang kỹ 

thuật số tương 

thích với máy in 

phim Drypro 

model 832.

Phim chụp laser Dryview 

DVE 25x30 cm (10x12 

inch)

25,4cm x 30,5cm (10inch x 

12 inch)
Carestream Mỹ

Carestream / 

Mỹ
3 Tấm      58.723 20.400           1.197.949.200 

4 VT0351

Phim khô laser SD-

Q hoặc tương 

đương

Phim chụp laser Dryview 

DVE 25x30 cm (10x12 

inch)

10x12inch, sử dụng tương 

thích với máy in phim Konica 

Minolta DRYPRO 873 và 

DRYPRO 832

Carestream Mỹ
Carestream / 

Mỹ
3 Tấm      19.300 20.400              393.720.000 

Tổng cộng: 04 mặt hàng 4.887.942.000      

PHỤ LỤC I.44 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế SĐT: 0384 668 285

Địa chỉ: 31 Ngô Thời Nhiệm, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0139

Chỉ chromic 

catgut 3/0 

không kim

Chromic Catgut 3(3/0)  

150cm
Không kim. Chiều dài chỉ 150cm

Mebiphar 

JSC
Việt Nam

Mebiphar 

JSC/Việt Nam
6 Tép           100 17.000               1.700.000 

2 VT0143
Chỉ chromic 

catgut 4/0

Chromic Catgut   

(4/0)75cm 3/8DS16

Chiều dài chỉ 75 cm; kim tam giác, 

3/8C, kim dài 16 mm.

Mebiphar 

JSC
Việt Nam

Mebiphar 

JSC/Việt Nam
5 Tép        2.170 17.500             37.975.000 

3 VT0154 Chỉ nylon 6/0
Nylon (6/0)75cm 3/8 

DS13

Chiều dài chỉ 75cm, kim tam giác, 

3/8 C, kim dài 13mm

Mebiphar 

JSC
Việt Nam

Mebiphar 

JSC/Việt Nam
5 Tép           580 29.500             17.110.000 

4 VT0160

Chỉ 

Polypropylene 

2/0

Polypropylene (2/0) 

75cm 1/2HR26

Chiều dài chỉ 90cm, 2 kim tròn, 

kim dài 25mm-26mm, 1/2 C

Mebiphar 

JSC
Việt Nam

Mebiphar 

JSC/Việt Nam
5 Tép           524 35.000             18.340.000 

5 VT0161

Chỉ 

Polypropylene 

2/0

Polypropylene (2/0) 

90cm 1/2HS26 - 2 KIM

 Chỉ không tiêu đơn sợi 

Polypropylene màu xanh dương 

2/0, kim tam giác 1/2, chiều dài chỉ 

90cm, chiều dài kim 26 - 2 kim

Mebiphar 

JSC
Việt Nam

Mebiphar 

JSC/Việt Nam
5 Tép             90 45.000               4.050.000 

6 VT0162

Chỉ 

Polypropylene 

3/0

Polypropylene (3/0) 

90cm 1/2HR26 - 2 KIM

Chiều dài chỉ 90cm, 2 kim tròn đầu 

tròn, kim dài 25mm-26mm, 1/2 C

Mebiphar 

JSC
Việt Nam

Mebiphar 

JSC/Việt Nam
5 Tép           830 45.000             37.350.000 

7 VT0163

Chỉ 

Polypropylene 

4/0

Polypropylene (4/0) 

90cm 1/2HR20 - 2 KIM

Chiều dài chỉ 90cm, 2 kim tròn đầu 

tam giác, kim dài 20mm, 1/2 C

Mebiphar 

JSC
Việt Nam

Mebiphar 

JSC/Việt Nam
5 Tép        1.442 37.800             54.507.600 

8 VT0168
Chỉ silk 1/0 

không kim

Black Silk 3,5(0) 

150cm

Chiều dài chỉ 150cm (60''), không 

kim

Mebiphar 

JSC
Việt Nam

Mebiphar 

JSC/Việt Nam
5 Tép             50 8.400                    420.000 

9 VT0169
Chỉ Silk 2/0 

không kim
Black Silk 3(2/0)150cm

Không kim. Chiều dài chỉ 150cm 

(60")

Mebiphar 

JSC
Việt Nam

Mebiphar 

JSC/Việt Nam
5 Tép           678 7.140                 4.840.920 

PHỤ LỤC I.45 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



10 VT0172
Chỉ silk 3/0 

không kim

Black Silk 2(3/0) 

150cm
Chiều dài chỉ 150cm, không kim

Mebiphar 

JSC
Việt Nam

Mebiphar 

JSC/Việt Nam
5 Tép           528 7.098                 3.747.744 

11 VT0173 Chỉ silk 3/0
Black Silk 2(3/0)75cm 

1/2HR26

Chiều dài chỉ 75cm (30"), kim tròn, 

1/2 C, kim dài 26mm

Mebiphar 

JSC
Việt Nam

Mebiphar 

JSC/Việt Nam
5 Tép        1.699 9.800               16.650.200 

Tổng cộng: 11 mặt hàng 196.691.464     



Tên nhà thầu: Công ty Cổ Phần Tâm Định SĐT: 0913412137/ 0236 3699 667

Địa chỉ: 305 Mai Chí Thọ, phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0445

Quả lọc 

thận high 

flux

Quả lọc máu thận 

nhân tạo high flux 

DIACAP PRO 16H, 

mã hàng 720DH16

Tiêu chuẩn: EN ISO 13485, EC.

Chất liệu  α Polysulfone Pro hoặc 

Polyethersulfone, tiệt trùng bằng tia 

gamma, hoặc bằng hơi nước, diện 

tích 1,6 m2. Hệ số siêu lọc: từ 68 - 

85 ml/h/mmHg. Độ thanh thải ở tốc 

độ máu 300ml/phút và tốc độ dịch 

500 ml/phút: Urea từ 250 -  270 

ml/phút, Creatinine từ 248 -  227 

ml/phút, Phosphate từ 218 - 

230ml/phút, Vitamin B12 từ 166 -  

170 ml/phút, Inulin 106, 

Cytochrome C 81.

B.Braun Avitum 

Saxonia GmbH
Đức

B.Braun 

Avitum AG - 

Đức

1 Quả        1.000 369.600          369.600.000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 369.600.000     

PHỤ LỤC I.46 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Tân Thành SĐT: 0915100170/ 0948 819 898

Địa chỉ: Số Nhà 15, Lô 3a – Khu Đô Thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0195

Chỉ phẩu thuật 

Vicryl 4/0 hoặc 

tương đương

DemeCRYL ™  Chỉ 

phẫu thuật 

Polyglactin 910 số 

4/0

Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactine 910 

được bọc bởi 50% là Polyglactine 

370 và 50% là Calcium Stearate số 

4/0, dài chỉ 75cm, kim 20mm, kim 

1/2 đường tròn, kim tròn đầu tròn, 

kim SH-2 plus bằng thép Ethalloy 

có phủ silicone. Thời gian giữ vết 

khâu: 28 - 35 ngày, thời gian tiêu 

hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Hộp 12 

liếp (liếp 1 sợi). Tiêu chuẩn CE.

DemeTECH 

Corporation
U.S.A.

DemeTECH 

Corporation/ 

U.S.A.

Nhóm 3 Sợi           192 57.000          10.944.000 

2 VT0196

Chỉ phẩu thuật 

Vicryl 5/0 hoặc 

tương đương

DemeCRYL ™  Chỉ 

phẫu thuật 

Polyglactin 910 số 

5/0

Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactine 910 

được bọc bởi 50% là Polyglactine 

370 và 50% là Calcium Stearate  số 

5/0, dài chỉ 75cm, kim 17mm, kim 

1/2 đường tròn, kim tròn đầu tròn, 

kim RB-1 plus bằng thép Ethalloy 

có phủ silicone. Thời gian giữ vết 

khâu: 28 - 35 ngày, thời gian tiêu 

hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Hộp 12 

liếp  liếp 1 sợi). Tiêu chuẩn CE.

DemeTECH 

Corporation
U.S.A.

DemeTECH 

Corporation/ 

U.S.A.

Nhóm 3 Sợi           168 57.000            9.576.000 

3 VT0558
Chạc 3 (khoá 3 

chạc)
Khóa ba ngã Chất liệu bằng nhựa, không dây

Poly Medicure 

Limited
India

Poly 

Medicure 

Limited/ India

Nhóm 6 Cái        6.297 3.000            18.891.000 

Tổng cộng: 3 mặt hàng 39.411.000     

PHỤ LỤC I.47 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại Dược và Trang thiết bị Y tế TATA SĐT: 0905538094/ 0898233855

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 51c Hai Bà Trưng, P. Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0156

Chỉ 

Polydioxanon

e 4/0

Chỉ tiêu tổng hợp đơn 

sợi GILZA 

(Polydioxanone), số 4/0, 

dài 70cm, kim tròn đầu 

tròn 20mm,1/2C

Chiều dài chỉ 70cm, kim tròn đầu 

tròn, 1/2 C, kim dài 20mm

Kollsut 

International 

Inc.

Mỹ

Kollsut 

International 

Inc./ Mỹ

1 Tép        1.056 55.000              58.080.000 

2 VT0157

Chỉ 

Polydioxanon

e 5/0

Chỉ tiêu tổng hợp đơn 

sợi GILZA 

(Polydioxanone), số 5/0, 

dài 70cm, kim tròn đầu 

tròn 13mm,1/2C

Chiều dài chỉ 70cm, kim dài 13mm, 

3/8C, kim tròn đầu tròn

Kollsut 

International 

Inc.

Mỹ

Kollsut 

International 

Inc./ Mỹ

1 Tép             24 74.000                1.776.000 

3 VT0166

Chỉ 

Polypropylene 

 7/0

Chỉ không tiêu tổng hợp 

đơn sợi PIDILEN 

(PolyPropylene), số 7/0, 

dài 60cm, 2 kim tròn 

đầu tam giác,11mm,3/8C

Chiều dài chỉ 60cm,  2 kim tròn 

đầu tròn, kim dài 11mm,  3/8 C

Kollsut 

International 

Inc.

Mỹ

Kollsut 

International 

Inc./ Mỹ

1 Tép           242 160.000            38.720.000 

4 VT0182

Chỉ 

Polyglactine 

910 số 1

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi 

RADIK (Polyglactin 

910), số 1, dài 90cm, 

kim tròn đầu tròn 40mm, 

1/2C

Chiều dài chỉ 90cm, kim dài 40mm, 

kim tròn đầu tròn, 1/2C

Kollsut 

International 

Inc.

Mỹ

Kollsut 

International 

Inc./ Mỹ

1 Tép        4.680 38.000            177.840.000 

5 VT0183

Chỉ 

Polyglactine 

910 số 1

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi 

RADIK (Polyglactin 

910), số 1, dài 90cm, 

kim tròn đầu tròn 40mm, 

1/2C

Chiều dài chỉ 90cm, kim dài 40mm, 

kim tròn đầu tròn, 1/2C

Kollsut 

International 

Inc.

Mỹ

Kollsut 

International 

Inc./ Mỹ

1 Tép           140 38.000                5.320.000 

PHỤ LỤC I.48 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

6 VT0184

Chỉ 

Polyglactine 

910 số 1

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi 

RADIK (Polyglactin 

910), số 1, dài 90cm, 

kim tròn đầu tròn 40mm, 

1/2C

Sợi chỉ được bọc bởi Polyglactine 

370 và Calcium Stearate, dài chỉ 

90cm, dài kim 40mm, 1/2 C, kim 

tròn đầu tròn. Thời gian giữ vết 

khâu: 28 - 35 ngày, thời gian tiêu 

hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Tiêu 

chuẩn CE.

Kollsut 

International 

Inc.

Mỹ

Kollsut 

International 

Inc./ Mỹ

1 Tép        9.500 38.000            361.000.000 

7 VT0185

Chỉ 

Polyglactine 

910 số 1

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi 

RADIK (Polyglactin 

910), số 1, dài 90cm, 

kim tròn đầu tròn 40mm, 

1/2C

Sợi chỉ được bọc bởi Polyglactine 

370 và Calcium Stearate, dài chỉ 

90cm, dài kim 40mm, 1/2 C, kim 

tròn đầu tròn. Thời gian giữ vết 

khâu: 28 - 35 ngày, thời gian tiêu 

hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Tiêu 

chuẩn CE.

Kollsut 

International 

Inc.

Mỹ

Kollsut 

International 

Inc./ Mỹ

1 Tép        9.230 38.000            350.740.000 

8 VT0186

Chỉ 

Polyglactine 

910 1/0

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi 

RADIK (Polyglactin 

910), số 1, dài 90cm, 

kim tròn đầu tròn 40mm, 

1/2C

Chiều dài chỉ 90cm, kim 1/2C, dài 

kim 40mm, kim tròn 

Kollsut 

International 

Inc.

Mỹ

Kollsut 

International 

Inc./ Mỹ

1 Tép             30 38.000                1.140.000 

9 VT0188

Chỉ 

Polyglactine 

910 2/0 

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi 

RADIK (Polyglactin 

910), số 2/0, dài 75cm, 

kim tròn đầu tròn 26mm, 

1/2C

Sợi chỉ được bao phủ bởi 

Polyglactine 370 và Calcium 

Stearate, dài 75cm, kim 26mm, 

1/2C, kim tròn đầu tròn. Thời gian 

giữ vết khâu: 28 – 35 ngày, thời 

gian tiêu hoàn toàn: 56 – 70 ngày.

Kollsut 

International 

Inc.

Mỹ

Kollsut 

International 

Inc./ Mỹ

1 Tép        3.764 38.000            143.032.000 

10 VT0191

Chỉ 

Polyglactin 

910, số 2/0

Chỉ tiêu nhanh tổng hợp 

đa sợi RADIK FAST 

(Polyglactin 910), số 

2/0, dài 90cm, kim tròn 

37mm, 1/2C

Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi 

Polyglactin 910 áo bao poly 

(glycolide-co-l-lactid 30/70) + 

CaSt, số 2/0, chỉ dài 90cm, kim 

tròn thân dày, 1/2 vòng tròn HR 

37mm, công nghệ kim Easyslide, 

làm bằng thép không gỉ AISI 300 

series (304) phủ silicon. Lực căng 

kéo nút thắt 24.59N. Sức căng kéo 

giảm 50% sau 5 ngày, 100% sau 14 

ngày, tan hoàn toàn sau 42 ngày. 

Đóng gói trực tiếp 2 lớp: lá nhôm 

bên trong, vỏ nhựa bên ngoài - 

Direct Depense Packaging (DDP). 

Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO.

Kollsut 

International 

Inc.

Mỹ

Kollsut 

International 

Inc./ Mỹ

1 Tép      15.000 67.800         1.017.000.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

11 VT0194

Chỉ 

Polyglactine 

910 4/0

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi 

RADIK (Polyglactin 

910), số 4/0, dài 75cm, 

kim tròn đầu tròn 20mm, 

1/2C

Sợi chỉ được bọc bởi Polyglactine 

370 và Calcium Stearate, dài chỉ 

75cm, dài kim 20mm, 1/2 C, kim 

tròn đầu tròn. Thời gian giữ vết 

khâu: 28 - 35 ngày, thời gian tiêu 

hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Tiêu 

chuẩn CE

Kollsut 

International 

Inc.

Mỹ

Kollsut 

International 

Inc./ Mỹ

1 Tép        1.332 38.000              50.616.000 

12 VT0469
Bộ kít thu 

nhận tiểu cầu
Bộ kít thu nhận tiểu cầu

Tương thích với máy Haemonetics 

MCS+, có kèm túi chống đông 

ACDA ratio 1:9, dung tích 500ml; 

Hệ thống gồm: Bầu li tâm Latham 

225ml; Kim 17G có tay nắm và nắp 

bảo vệ SAGE; 1 túi lấy mẫu máu 

toàn phần 50ml, tương thích với 

ống mẫu chân không; 1 Túi chứa 

tiểu cầu bảo quản trong 7 ngày 

(CPP) 1000 ml, kèm túi lấy mẫu và 

đuổi khí 90ml, 1 túi huyết tương 

1000 ml, 1 túi điều hoà khí 600 ml, 

Dây chống đông có sẵn kim và bộ 

lọc khuẩn, dây dẫn có chỉ thị màu. 

Tương thích Chương trình phần 

mềm tách tiểu cầu đa năng MCS+ 

UPP 112320. Tiệt trùng bằng EtO.  

ISO, CE và CFS

Haemonetics Malaysia
Haemonetics/ 

Thụy Sĩ
2 Bộ           500 2.599.800    1.299.900.000 

13 VT0923
áo phẫu thuật 

3 lớp L
áo phẫu thuật 3 lớp L

- 01 x Áo phẫu thuật size L, kích 

thước 132x152cm, không có khẩu 

trang, dùng vải SMMMS, có Bo 

tay thun mềm mại, ép dây bằng 

sóng siêu âm tăng khả năng chống 

dứt dây, ép tay bằng sóng siêu âm 

tăng khả năng chống thấm máu, 

chất dịch. Yêu cầu kỹ thuật chung 

Hamita Việt Nam
Hamita/Việt 

Nam
5 Bộ        1.500 35.800              53.700.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

14 VT0924
áo phẫu thuật 

3 lớp M
áo phẫu thuật 3 lớp M

- 01 x Áo phẫu thuật size M, kích 

thước 120x137cm, không có khẩu 

trang, dùng vải SMMMS, có bo tay 

thun mềm mại, ép dây bằng sóng 

siêu âm tăng khả năng chống dứt 

dây, ép tay bằng sóng siêu âm tăng 

khả năng chống thấm máu, chất 

dịch. Yêu cầu kỹ thuật chung 

Hamita Việt Nam
Hamita/Việt 

Nam
5 Bộ           500 36.600              18.300.000 

15 VT0928
Bộ khăn chụp 

mạch vành C

Bộ khăn chụp mạch 

vành C

- 01 x Khăn phủ bàn dụng cụ 

165x270cm, vải SMMMS 5 lớp, 

chống thấm nước, chống tỉnh điện 

và được ép bằng vải SMMMS và 

màng plastic màu, dùng công nghệ 

phun keo tự động giúp khăn không 

có nếp nhăn giữa hai bề mặt. 

- 01 x Khăn can thiệp mạch 

240x390 cm 2 l

Hamita Việt Nam
Hamita/Việt 

Nam
5 Bộ        1.000 270.000          270.000.000 

Tổng cộng: 15 mặt hàng 3.847.164.000     



Tên nhà thầu: Công ty Cổ Phần TB Sài Gòn SĐT: 0931 766 685/ 028 5431 8877

Địa chỉ: 27-29-31, Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

401 VT0472

Giấy thấm mẫu 

máu khô chuyên 

dụng dùng cho 

sàng lọc sơ sinh

PerkinElmer 

226 Sample 

Collection 

Device

• Sử dụng thấm mẫu máu khô tiêu 

chuẩn cho sàng lọc sơ sinh; Túi: 

100 tờ.

• Có định dạng tiếng Việt;

• Sử dụng thanh mã vạch;

• Hạn sử dụng tối thiểu 2-3 tháng 

kể từ ngày nhận hàng.

PerkinElmer/ 

PerkinElmer 

Health Sciences, 

Inc

Mỹ

PerkinElmer/ 

PerkinElmer 

Health 

Sciences, 

Inc/Mỹ

3 Túi           200 1.600.000          320.000.000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 320.000.000     

PHỤ LỤC I.49 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công  ty TNHH Thiết bị Y tế Thăng Long SĐT: 0772671247

Địa chỉ: Số nhà 41, ngõ 119 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội

STT Mã số Tên vật tư
Tên Thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 VT0838

Giá đỡ (stent) 

các loại, các 

cỡ

Xlimus

Khung giá đỡ động mạch vành các cỡ phủ thuốc 

Sirolimus có phủ lớp polymer sinh học tự tiêu 

Xlimus. Chất liệu khung Cobalt Chromium L605. 

Độ dày mắt stent 71μm, giúp tối ưu hóa việc đưa 

qua tổn thương, đồng thời thúc đẩy quá trình làm 

liền nội mạch. Khung có thiết kế closed-cell, mắt 

6 cell (cho đk 2.25-2.50), 8 cells (đk 2.75-3.50), 

10 cells (đk 4.00-5.00). Thiết kế này cho phép phủ 

lên thành mạch một cách đồng bộ. Profile băng 

qua tổn thương rất nhỏ 0.9mm.Polymer tương 

thích sinh học cao Polylactid acid. Nồng độ thuốc 

phủ: 1.25 μg/mm2. Đường kính stent: từ 2.25-

5.0mm, Độ dài stent: từ 8 - 40mm.

Cardionovu

m
Đức

Cardionovum/

Đức
3 Cái             10 40.000.000             400.000.000 

2 VT0858

Gía đỡ (stent) 

các loại, các 

cỡ

Xlimus

Khung giá đỡ động mạch vành các cỡ phủ thuốc 

Sirolimus có phủ lớp polymer sinh học tự tiêu 

Xlimus. Chất liệu khung Cobalt Chromium L605. 

Độ dày mắt stent 71μm, giúp tối ưu hóa việc đưa 

qua tổn thương, đồng thời thúc đẩy quá trình làm 

liền nội mạch. Khung có thiết kế closed-cell, mắt 

6 cell (cho đk 2.25-2.50), 8 cells (đk 2.75-3.50), 

10 cells (đk 4.00-5.00). Thiết kế này cho phép phủ 

lên thành mạch một cách đồng bộ. Profile băng 

qua tổn thương rất nhỏ 0.9mm.Polymer tương 

thích sinh học cao Polylactid acid. Nồng độ thuốc 

phủ: 1.25 μg/mm2. Đường kính stent: từ 2.25-

5.0mm, Độ dài stent: từ 8 - 40mm.

Cardionovu

m
Đức

Cardionovum/

Đức
3 Cái             20 40.000.000             800.000.000 

Tổng cộng: 02 mặt hàng 1.200.000.000      

PHỤ LỤC I.50 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty Cổ Phần Thiên Trường SĐT: 0378 307 123

Địa chỉ: Căn hộ số 501 Nhà 2 - 67B Lương Thế Vinh - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0145
Chỉ khâu phẫu 

thuật mắt 10/0

Chỉ khâu phẫu thuật 

mắt 10/0 6402N

Chiều dài chỉ 30cm, kim hình 

thang, 3/8 C, có 2 kim. Chiều dài 

kim 6.0mm

Aurolab Ấn Độ
Aurolab/Ấn 

Độ
4 Sợi           120 115.000         13.800.000 

2 VT0147 Chỉ Nylon 10/0 Chỉ Nylon 10/0 6402N

Chiều dài chỉ 30cm, kim hình 

thang, 3/8 C, có 2 kim. Chiều dài 

kim 6.0mm

Aurolab Ấn Độ
Aurolab/Ấn 

Độ
4 Tép           222 115.000         25.530.000 

3 VT0380 Chất nhầy mổ mắt
Chất nhầy mổ mắt 

Aurovisc

Thành phần Hypromellose 

Ophthalmic Solution 2,0% W/v, 

+ Độ tập trung: 20mg/ml (2%), 

+ Độ nhớt: 3000-4500cps, 

+ Độ thẩm thấu: 250-350 mOsm / 

kg, 

+ PH: 6,0-7,8

+ Đóng gói: 2ml đóng gói trong túi 

đã tiệt trùng 2 lớp

Aurolab Ấn Độ
Aurolab/Ấn 

Độ
4 Lọ           100 90.000             9.000.000 

4 VT0384 Dao mổ mắt phaco

Dao mổ mắt phaco 

K28215HT/ 

KD28215HT

Dao mổ phaco 2.8mm; hai mặt vát, 

bẻ góc, kích thước 2.8mm, Làm 

bằng thép y tế không gỉ

Aurolab Ấn Độ
Aurolab/Ấn 

Độ
4 Cái             18 160.000           2.880.000 

Tổng cộng: 04 mặt hàng 51.210.000     

PHỤ LỤC I.51  : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thiết Bị Tốt SĐT: 0836979292/ 028 3937 4797

Địa chỉ: 71/58 Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0261
Ampu bóp bóng 

người lớn, trẻ em

Bóng bóp giúp thở 

bằng tay
Bóng bóp chất liệu Silicon

Create 

Biotech
Đài Loan

Create 

Biotech/ Đài 

Loan 

6 Cái           154 262.500               40.425.000 

2 VT0265

Bao đo huyết áp 

các cỡ dùng cho 

Monitor

Bao đo huyết áp 

không xâm lấn
các số (bao gồm cả cho trẻ em) Metko

Thổ Nhĩ 

Kỳ

Metko/Thổ 

Nhĩ Kỳ
6 Cái           153 220.000               33.660.000 

3 VT0701

Vật liệu sử dụng 

trong điều trị các 

tổn thương bằng 

phương pháp hút 

áp lực âm

Miếng xốp phủ vết 

thương bằng hút 

chân không áp lực 

âm

Cỡ nhỏ

Gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn 

dịch, băng dán cố định, tương thích 

với máy hút dịch Curasys

- Băng bọt xốp cỡ nhỏ (Size S: 10 x 

7,5 x 3 cm), vật liệu Polyurethane

- Đầu nối, vật liệu Silicone 

Elastomers

- Ống dẫn, vật liệu Silicone 

Elastomers

- Băng dán, vật liệu Poliurethane 

Film và Acrylic Adhesive

4L Health
Trung 

Quốc

4L 

Health/Trung 

Quốc

6 Bộ             50 1.050.000            52.500.000 

PHỤ LỤC I.52 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

4 VT0702

Vật liệu sử dụng 

trong điều trị các 

tổn thương bằng 

phương pháp hút 

áp lực âm

Miếng xốp phủ vết 

thương bằng hút 

chân không áp lực 

âm

Cỡ trung

Gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn 

dịch, băng dán cố định) cỡ trung, 

tương thích với máy hút dịch 

Curasys

- Băng bọt xốp cỡ trung (Size M: 

16 x 12,5 x 3 cm), vật liệu 

Polyurethane

- Đầu nối, vật liệu Silicone 

Elastomers

- Ống dẫn, vật liệu Silicone 

Elastomers

- Băng dán, vật liệu Poliurethane 

Film và Acrylic Adhesive

4L Health
Trung 

Quốc

4L 

Health/Trung 

Quốc

6 Bộ           100 1.260.000          126.000.000 

5 VT0703

Vật liệu sử dụng 

trong điều trị các 

tổn thương bằng 

phương pháp hút 

áp lực âm

Miếng xốp phủ vết 

thương bằng hút 

chân không áp lực 

âm

Cỡ lớn

Gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn 

dịch, băng dán cố định, tương thích 

với máy hút dịch Curasys

 - Băng bọt xốp cỡ lớn (Size L: 26 

x 15 x 3 cm), vật liệu Polyurethane

- Đầu nối, vật liệu Silicone 

Elastomers

- Ống dẫn, vật liệu Silicone 

Elastomers

- Băng dán, vật liệu Poliurethane 

Film và Acrylic Adhesive

4L Health
Trung 

Quốc

4L 

Health/Trung 

Quốc

6 Bộ             50 1.365.000            68.250.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

6 VT0704

Vật liệu sử dụng 

trong điều trị các 

tổn thương bằng 

phương pháp hút 

áp lực âm

Miếng xốp phủ vết 

thương bằng hút 

chân không áp lực 

âm

Cỡ nhỏ

'Gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn 

dịch, băng dán cố định, có phủ các 

phân tử bạc, tương thích với máy 

hút dịch Curasys

- Băng bọt xốp cỡ nhỏ (Size S: 10 x 

7,5 x 3 cm) được phủ các phân tử 

bạc, vật liệu Poliurethane

- Đầu nối hút dịch

- Dây nối để dẫn dịch

- Kẹp khóa ống dẫn

- Tấm phim trong suốt (1 tấm 35 x 

35 cm, 1 tấm đã khoét lỗ 10 x 26 

cm)

4L Health
Trung 

Quốc

4L 

Health/Trung 

Quốc

6 Bộ             30 1.050.000            31.500.000 

7 VT0705

Vật liệu sử dụng 

trong điều trị các 

tổn thương bằng 

phương pháp hút 

áp lực âm

Miếng xốp phủ vết 

thương bằng hút 

chân không áp lực 

âm

Cỡ trung

Gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn 

dịch, băng dán cố định, có phủ các 

phân tử bạc, tương thích với máy 

hút dịch Curasys

- Băng bọt xốp cỡ trung (Size M: 

16 x 12,5 x 3 cm) được phủ các 

phân tử bạc, vật liệu Poliurethane

- Đầu nối hút dịch

- Dây nối để dẫn dịch

- Kẹp khóa ống dẫn

- Tấm phim trong suốt (1 tấm 35 x 

35 cm, 1 tấm đã khoét lỗ 10 x 26 

cm)

4L Health
Trung 

Quốc

4L 

Health/Trung 

Quốc

6 Bộ             30 1.260.000            37.800.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

8 VT0706

Vật liệu sử dụng 

trong điều trị các 

tổn thương bằng 

phương pháp hút 

áp lực âm

Miếng xốp phủ vết 

thương bằng hút 

chân không áp lực 

âm

 Cỡ lớn

Gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn 

dịch, băng dán cố định, có phủ các 

phân tử bạc, tương thích với máy 

hút dịch Curasys

- Băng bọt xốp cỡ lớn (Size L: 26 x 

15 x 3 cm) được phủ các phân tử 

bạc, vật liệu Poliurethane

- Đầu nối hút dịch

- Dây nối để dẫn dịch

- Kẹp khóa ống dẫn

- Tấm phim trong suốt (1 tấm 35 x 

35 cm, 1 tấm đã khoét lỗ 10 x 26 

cm)

4L Health
Trung 

Quốc

4L 

Health/Trung 

Quốc

6 Bộ             20 1.365.000            27.300.000 

9 VT0707

Bình chứa dịch 

dùng trong điều trị 

các tổn thương 

bằng phương pháp 

áp lực âm

Bình chứa dịch vết 

thương bằng hút 

chân không áp lực 

âm

Bình chứa dịch, dung tích 600cc, 

vật liệu Polycarbonate, tương thích 

với máy hút dịch Curasys

4L Health
Trung 

Quốc

4L 

Health/Trung 

Quốc

6 Cái           300 420.000             126.000.000 

Tổng cộng: 09 mặt hàng 543.435.000     



Tên nhà thầu: Công ty Cổ Phần Dược Trung Ương 3 SĐT: 0906 449 796

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 VT0303 Găng tay ngắn
Găng tay cao su y tế 

có bột các cỡ
Khám bệnh và làm thủ thuật, các số Sritrang Thái Lan

Sritrang/Thái 

Lan
6 Đôi    311.000 1.680                522.480.000 

2 VT0305
Găng tay y tế 

chưa tiệt trùng

Găng tay cao su y tế 

có bột các cỡ

 Chất liệu cao su, có bột,  dài 240-

280mm, các cỡ ( S, M  hoặc tương 

đương các số  7; 7,5)

Sritrang Thái Lan
Sritrang/Thái 

Lan
6 Đôi    722.700 1.680             1.214.136.000 

3 VT0306
Găng tay y tế 

chưa tiệt trùng

Găng tay cao su y tế 

có bột các cỡ

 Chất liệu cao su, dài 240-280mm, 

các cỡ ( S, M  hoặc tương đương 

các số  7; 7,5)

Sritrang Thái Lan
Sritrang/Thái 

Lan
6 Đôi    800.000 1.680             1.344.000.000 

Tổng cộng: 03 mặt hàng 3.080.616.000      

PHỤ LỤC I.53  : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Dược Phẩm Trung Việt SĐT: 0964 151 136

Địa chỉ: 366 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0016

Bơm sử dụng 

để bơm thức ăn 

cho người bệnh

Bơm cho ăn MPV 

50ml

Bằng nhựa có nắp đậy, 50ml. 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-

FDA và ISO 13485

Công ty CP Nhựa y 

tế Việt Nam
Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa y tế 

Việt 

Nam/Việt 

Nam

5 Cái      16.800 3.400           57.120.000 

2 VT0054
Băng thun 3 

móc
Băng thun 3 móc

(9cm đến 10cm) x (100cm đến 

120 cm) (không tính độ giãn)

Cty TNHH Trang 

TBYT Đông Pha
Việt Nam

Cty TNHH 

Trang TBYT 

Đông 

Pha/Việt Nam

6 Cuộn      26.770 2.550           68.263.500 

3 VT0069
Gạc đắp vết 

thương
Gạc đắp vết thương

8cm x 15cm, vô trùng, gói/1 

miếng

Cty CP VT và 

TBYT Memco
Việt Nam

Cty CP VT 

và TBYT 

Memco/Việt 

Nam

5 Miếng    483.609 1.050         507.789.450 

4 VT0072
Gạc phẫu thuật 

bụng

Gạc phẫu thuật ổ 

bung

30cm x 40cm x 6 lớp, có cản 

quang, vô trùng, gói 5 miềng

Cty CP VT và 

TBYT Memco
Việt Nam

Cty CP VT 

và TBYT 

Memco/Việt 

Nam

5 Miếng      40.294 3.800         153.117.200 

5 VT0073
Gạc phẫu thuật 

bụng

Gạc phẫu thuật ổ 

bung

60cm x 15 cm x 6 lớp, có cản 

quang, vô trùng, gói 5 miềng

Cty CP VT và 

TBYT Memco
Việt Nam

Cty CP VT 

và TBYT 

Memco/Việt 

Nam

5 Miếng    135.030 3.200         432.096.000 

6 VT0074
Gạc phẫu thuật 

bụng

Gạc phẫu thuật ổ 

bung

60cm x 30cm, có cản quang, vô 

trùng, gói 5 miềng

Cty CP VT và 

TBYT Memco
Việt Nam

Cty CP VT 

và TBYT 

Memco/Việt 

Nam

5 Miếng      51.900 3.930         203.967.000 

7 VT0075
Gạc meche 

phẫu thuật

Gạc mè che phẫu 

thuật

3,5cm x 75cm x 8 lớp, có cản 

quang, vô trùng, gói 3 miếng

Cty CP VT và 

TBYT Memco
Việt Nam

Cty CP VT 

và TBYT 

Memco/Việt 

Nam

5 Miếng      10.828 1.475           15.971.300 

PHỤ LỤC I.54 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

8 VT0077 Gạc phẫu thuật Gạc phẫu thuật
10cm x 10cm x 12 lớp, vô trùng, 

gói 10 miếng

Cty CP VT và 

TBYT Memco
Việt Nam

Cty CP VT 

và TBYT 

Memco/Việt 

Nam

5 Miếng    563.256 600            337.953.600 

9 VT0090 Bao cao su Bao cao su

100% Cao su thiên nhiên, rộng : 

50mm đến 54mm, dài: 180mm 

đến 210mm

Cty TNHH Công 

nghệ cao su Việt 

nam

Việt Nam

Cty TNHH 

Công nghệ 

cao su Việt 

nam/Việt 

Nam

5 Cái      72.034 685              49.343.290 

10 VT0095 Dây thở oxy
Dây thở oxy 2 

nhánh các cỡ

2 nhánh các cỡ, bằng nhựa PVC 

y tế

Công ty CP Nhựa y 

tế Việt Nam
Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa y tế 

Việt 

Nam/Việt 

Nam

5 Cái      35.359 4.240         149.922.160 

11 VT0096 Dây thở Oxy
Dây thở Oxy 2 

nhánh các cỡ

2 nhánh các số (có dây cho tré 

sơ sinh). Dây dẫn có chiều dài 

2m, chất liệu nhựa PVC nguyên 

sinh không chứa DEHP . Tiêu 

chuẩn EN ISO 13485 và GMP-

FDA.

Công ty CP Nhựa y 

tế Việt Nam
Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa y tế 

Việt 

Nam/Việt 

Nam

5 Dây      12.600 4.240           53.424.000 

12 VT0119
Sonde cho ăn 

người lớn

ống thông dạ dày 

MPV

Các cỡ 5, 6,8,10,12,14,16,18. 

Dây dẫn được sản xuất từ chất 

liệu nhựa  nguyên sinh . Không 

chứa DEHP.

Công ty CP Nhựa y 

tế Việt Nam
Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa y tế 

Việt 

Nam/Việt 

Nam

5 Cái        1.045 2.650             2.769.250 

13 VT0120
Sonde cho ăn 

trẻ em

ống thông dạ dày 

MPV
Số 5,6,8,10

Công ty CP Nhựa y 

tế Việt Nam
Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa y tế 

Việt 

Nam/Việt 

Nam

5 Cái        8.150 2.650           21.597.500 

14 VT0122 Sonde dạ dày
ống thông dạ dày 

MPV

Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. 

Dây dẫn được sản xuất từ chất 

liệu nhựa PVC  nguyên sinh 

.Tiêu chuẩn  ISO 13485; GMP-

FDA

Công ty CP Nhựa y 

tế Việt Nam
Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa y tế 

Việt 

Nam/Việt 

Nam

5 Cái        1.191 2.650             3.156.150 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

15 VT0223

Bộ dây truyền 

dịch 

INTRAFIX 

SAFESET hoặc 

tương đương

Dây truyền Intrafix 

safeset LL 180cm

*Dây truyền dịch dài tối thiểu 

180cm, 20 giọt/ ml

*Có chức năng đuổi khí tự động 

và khóa dịch tự động

*Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - 

mềm

*Màng lọc khuẩn tại van thông 

khí

*Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock

*Chất liệu PVC, Không có chất 

phụ gia DEHP, thay thế bằng 

DEHT an toàn

*Bao bì thân thiện với môi 

trường theo 94/62/EC 

*Có chứng nhận EN ISO 13485, 

CE

*Có cửa chích thuốc

*Đường kính trong dây: 3 mm. 

đường kính ngoài 4.1 mm

Công ty TNHH 

B.Braun Việt Nam
Việt Nam

B.Braun 

Melsungen 

AG/Germany

1 Bộ      35.500 18.900       670.950.000 

16 VT0483
ống nghiệm 

nhựa không nắp

ống nghiệm nhựa 

PS không nắp
Bằng nhựa, không nắp

Công ty CP đầu tư 

y tế An Phú
Việt Nam

Công ty CP 

đầu tư y tế 

An Phú/Việt 

Nam

5 ống    254.000 220              55.880.000 

17 VT0486
ống nghiệm 

chống đông

ống nghiệm lấy máu 

ESR Sodium 

Citrarte 3,8% MPV

Ống 5ml, chứa Natri citrate
Công ty CP Nhựa y 

tế Việt Nam
Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa y tế 

Việt 

Nam/Việt 

Nam

5 ống      55.414 575              31.863.050 

18 VT0487
ống nghiệm 

chống đông

ống nghiệm lấy máu 

ESR Sodium 

Citrarte 3,8% MPV

Ống 5ml. * Hóa chất bên trong 

là Trisodium Citrate 3.8%. Chịu 

được lực quay ly tâm gia tốc 

3.000 vòng/phút trong  thời gian 

5-10 phút 

* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Công ty CP Nhựa y 

tế Việt Nam
Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa y tế 

Việt 

Nam/Việt 

Nam

5 ống      15.000 575                8.625.000 

19 VT0488 ống nghiệm

ống nghiệm lấy máu 

K2 Edta MPV nắp 

nhựa

Có chứa chất chống đông EDTA
Công ty CP Nhựa y 

tế Việt Nam
Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa y tế 

Việt 

Nam/Việt 

Nam

5 ống      57.600 555              31.968.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

20 VT0490
ống nghiệm 

EDTA

ống nghiệm lấy máu 

K2 Edta MPV nắp 

nhựa

2ml nắp xanh dương, mous thấp.

* Hóa chất bên trong là 

Ethylenediaminetetra Acid 

(EDTA). chịu được lực quay ly 

tâm gia tốc 3.000 vòng/phút 

trong  thời gian 5-10 phút 

* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Công ty CP Nhựa y 

tế Việt Nam
Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa y tế 

Việt 

Nam/Việt 

Nam

5 ống    316.240 555            175.513.200 

21 VT0491

ống nghiệm 

EDTA nắp cao 

su bọc nhựa

ống nghiệm lấy máu 

K2 Edta MPV nắp 

cao su

2ml nắp cao su xanh dương 

mous thấp.

* Hóa chất bên trong là 

Ethylenediaminetetra Acid 

(EDTA). chịu được lực quay ly 

tâm gia tốc 3.000 vòng/phút 

trong  thời gian 5-10 phút 

* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Công ty CP Nhựa y 

tế Việt Nam
Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa y tế 

Việt 

Nam/Việt 

Nam

5 ống    276.800 915            253.272.000 

22 VT0494

ống nghiệm 

chứa Heparin 

Lithium

ống nghiệm lấy máu 

Lithium Heparin 

MPV

* Kích thước 12x75mm. Nắp 

màu đen. 

* Hóa chất bên trong là chất 

kháng đông Heparin Lithium.

*Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 3.000 vòng/phút trong thời 

gian từ 5 - 10 phút.

* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Công ty CP Nhựa y 

tế Việt Nam
Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa y tế 

Việt 

Nam/Việt 

Nam

5 ống    120.500 630              75.915.000 

23 VT0555 Kẹp rốn Kẹp rốn MPV

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh. 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-

FDA và ISO 13485

Công ty CP Nhựa y 

tế Việt Nam
Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa y tế 

Việt 

Nam/Việt 

Nam

5 Cái      10.350 850                8.797.500 

Tổng cộng: 23 mặt hàng 3.369.274.150        



Tên nhà thầu: Công ty Cố Phần TTBYT Cổng Vàng SĐT: 0285 431 6993

Địa chỉ: Tầng 6, 374 Võ Văn Tần, Phuờng 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm theo 

TT 14

ĐVT
 Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0618
Nẹp thẳng 

vá sọ Titan 

Nẹp titan mini thẳng 16 

lỗ, độ dầy 1.0 mm - Anton 

Hipp

- Chất liệu: Titan.

- Nẹp từ 4 lỗ đến 16 lỗ

- Độ dày nẹp: 0.3mm đến 1.0mm

Anton Hipp 

GmbH
Đức

Anton Hipp 

GmbH/Đức
Nhóm 3 Cái          15 1.210.000           18.150.000 

2 VT0841

Giá đỡ 

(stent) các 

loại, các cỡ

Stent mạch vành BioMime 

Morph phủ thuốc khung 

Cobalt Chromium đầu lớn 

đầu nhỏ, mắt đóng mắt 

mở, cơ chế bung từ giữa 

thân stent các cỡ. Có các 

chiều dài 30, 40, 50, 60mm

Phủ thuốc Sirolimus mật độ 1.25 

μg/mm2 phóng thích đồng thời với 

Polymer sinh học trong thời gian 

30 ngày. Khung Cobalt Chromium 

đầu lớn đầu nhỏ, mắt đóng mắt mở, 

cơ chế bung từ giữa thân Stent. Có 

các chiều dài 30, 40, 50, 60mm. 

Strut thickness 65µm, 3% Recoil, 

Foreshortening 0.29%

Meril Life 

Sciences Pvt. 

Ltd.,

Ấn Độ

Meril Life 

Sciences Pvt. 

Ltd.,/Ấn Độ

Nhóm 6 Cái          12 41.000.000       492.000.000 

3 VT0877

Bóng nong 

(balloon) 

các loại, các 

cỡ

Bóng nong mạch vành 

MOZEC NC áp lực cao, 

chất liệu Nylon không đàn 

hồi, phủ lớp MeriGlide 

tương thích sinh học, dài 

từ 8 đến 38mm

Chất liệu Nylon, phủ lớp MeriGlide 

hoặc tương đương. Độ dày đầu mũi 

nhỏ 0.016’’, độ dày xuyên qua tổn 

thương nhỏ nhất 0.023’’. Gấp nếp 3 

lần đối với đường kính 2.0 tới 

4.0mm. Chiều dài 8, 13, 15, 18mm.

Meril Life 

Sciences Pvt. 

Ltd.,

Ấn Độ

Meril Life 

Sciences Pvt. 

Ltd.,/Ấn Độ

Nhóm 6 Cái          10 6.500.000           65.000.000 

Tổng cộng: 03 mặt hàng 575.150.000         

PHỤ LỤC I.55 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH MTV TM Vân Thông SĐT: 0932 126 745

Địa chỉ: 260/20B Hải Phòng, Thanh Khê, Đà nẵng

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0178 Chỉ thép số 5

Chỉ thép STAINLESS  

STEEL WIRE số 5,dài 

75 cm , kim tam giác 

55mm, 1/2C

Chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 

55mm, kim 1/2C, kim tam giác.
Ethicon, LLC Mỹ

Ethicon, 

LLC/Mỹ
1 Tép             60 125.685                   7.541.100 

2 VT0181

Chỉ 

Polyglactine 

910 số 1 khâu 

gan

Chỉ phẫu thuật coated  

VICRYL số 1 dài 

100cm, kim đầu tù 

khâu gan 65mm, 3/8C

Sợi chỉ được bọc bởi 50% là 

Polyglactine 370 và 50% là 

Calcium Stearate, dài 100cm, kim 

đầu tù khâu gan, kim dài 65mm, 

3/8C. Thời gian giữ vết khâu: 28 - 

35 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 

56 - 70 ngày. Tiêu chuẩn CE.

Ethicon, Inc. Mexico
Ethicon, 

Inc./Mexico
2 Tép             36 155.148                   5.585.328 

3 VT0197

Chỉ phẩu 

thuật Vicryl 

6/0 hoặc 

tương đương

Chỉ phẫu thuật coated  

VICRYL số 6/0 dài 

45cm không nhuộm, 

kim tam giác ngược 

11mm, 3/8C

Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Polyglactine 910 được bọc bởi 

50% là Polyglatine 370 và 50% là 

Calcium Stearate số 6/0, dài  

45cm,1 kim tam giác ngược  

PRIME P-1 bằng thép Ethalloy có 

phủ silicone cải tiến ,dài 11mm,3/8 

vòng tròn .Lực căng giữ vết thương 

75% sau 14 ngày,50% sau 21 

ngày,25% sau 28 ngày Thời gian  

thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 

ngày. Tiêu chuẩn ISO.CE.

Ethicon, Inc Mexico
Ethicon, 

Inc./Mexico
2 Tép             48 171.570                   8.235.360 

PHỤ LỤC I.56: DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

4 VT0198

Bộ gây tê 

ngoài màng 

cứng

Bộ gây tê ngoài màng 

cứng EPIFIX

Kim Touhy 18G màu hồng, đầu 

cong, chiều dài 80mm; 

Catheter 20G, có đặc tính cản 

quang. Thiết kế 3 lỗ thoát thuốc 

nằm ở các vị trí 3mm, 7mm và 

11mm so với đầu cathter – cho 

phép góc bơm thuốc tối đa 120 độ. 

Bơm kháng lực (LOR) dung tích10 

ml; 

Thiết bị lọc với lỗ lọc micro được 

ứng dụng công nghệ hạt nhân, kích 

thước 0.2 micron.

Phụ kiện: miếng dán cố định 

catheter; miếng dán cố định bộ lọc.

Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FSC. 

TMT Tibbi 

Medikal 

Malzemeleri 

San. Ve Tic. 

AS

Thổ Nhĩ 

Kỳ

TMT Tibbi 

Medikal 

Malzemeleri 

San. Ve Tic. 

AS/Thổ Nhĩ 

Kỳ

6 Bộ           100 218.400                 21.840.000 

5 VT0199

Bộ gây tê 

màng cứng 

loại đơn giản

Bộ gây tê ngoài màng 

cứng EPIFIX

Kim gây tê ngoài màng cứng 

Tuohy 80mm có vạch đánh dấu độ 

dài trên thân kim; Ống bơm tiêm 

LOR 10ml; Catheter không bị gãy 

dập dài 1000mm, đầu catheter tròn, 

có 3 lỗ bên giúp thuốc lan tỏa đều 

khắp; đầu nối catheter dạng nắp 

xoắn, chắc chắn an toàn khi vặn 

xoắn; Màng lọc vi khuẩn 

hydrophobic 0,2µm tăng an toàn và 

kiểm soát chống nhiễm khuẩn, cản 

quang, có nhãn dán ghi chú ngày 

đặt, tiệt trùng EO. Đạt tiêu chuẩn 

CE, ISO 9001, 13485. 

TMT Tibbi 

Medikal 

Malzemeleri 

San. Ve Tic. 

AS

Thổ Nhĩ 

Kỳ

TMT Tibbi 

Medikal 

Malzemeleri 

San. Ve Tic. 

AS/Thổ Nhĩ 

Kỳ

6 Bộ           700 218.400               152.880.000 

6 VT0205

Catheter tĩnh 

mạch rốn các 

số

Umbilical catheter Các số Romsons Ấn Độ
Romsons/Ấn 

Độ
6 Cái           700 64.000                   44.800.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

7 VT0254
Kim luồn tĩnh 

mạch an toàn

Kim luồn tĩnh mạch 

ECOSOFT

-Kim luồn tĩnh mạch có cánh có 

cổng các cỡ: 18G, 20G, 22G, 24G

-Catheter bằng chất liệu FEP, có 

cản quang 

-Mũi kim sắc bén,bằng thép không 

gỉ,vát 3 mặt và có backcut... 

-Cổng bơm thuốc làm bằng chất 

liệu HDPE+LDP

-Đạt tiêu chuẩn ISO 13485,CE.

Polybond 

India PVT 

LTD

Ấn Độ

Polybond 

India PVT 

LTD/Ấn Độ

4 Cái      65.000 2.940                   191.100.000 

8 VT0436
Bộ dây máu 

Online HDF

AV-set 

ONLINEplus5008-R

Bộ dây máu bao gồm: dây động 

mạch, dây tĩnh mạch và dây bù 

dịch (Safeline). Thiết kế hợp lý, các 

thành phần có mã màu rõ ràng. Đầu 

bảo vệ bộ cảm biến tích hợp các 

cửa sổ kiểm tra, cổng tiêm thuốc 

với lá chắn bảo vệ ngón tay mở 

rộng. Chất liệu tương hợp tốt với 

máu và phản ứng độc tế bào thấp, 

không có DEHP

Đạt tiêu chuẩn: ISO; EC

 Fresenius 

Medical Care 

Srbija 

d.o.o.(Serbia)/

Novamed 

GmbH

Serbia/Thổ 

 Nhĩ Kỳ

Fresenius 

Medical Care 

AG&Co.KGa

A-Đức

2 Cái        1.200 245.000               294.000.000 

9 VT0444 Quả lọc thận F7HPS

Màng lọc máu có diện tích 1.6 m2 . 

Chất liệu Polysulfone. Hệ số siêu 

lọc Kuf =16(ml/h xmmHg). Lưu 

lượng máu : 200-500ml/phút. Độ 

thanh thải KoA với lưu lượng máu 

200 ml/ph (Urea : 188, Creatinine: 

175, Phosphate: 155, Vitamin B12: 

102 ). Phương pháp tiệt trùng hơi 

nước INLINE. Đạt tiêu chuẩn ISO, 

EC. 

Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH St, 

Wendel Plant

Đức

FFresenius 

Medical Care 

AG&Co.KGa

A-Đức

1 Cái        2.200 329.700               725.340.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

10 VT0446
Quả lọc thận 

low flux
F6HPS

Màng lọc có diện tích 1.3m2. Chất 

liệu Polysulfone. Hệ số siêu lọc 

Kuf =13(ml/h xmmHg). Lưu lượng 

máu : 200-500ml/phút. Độ thanh 

thải KoA với lưu lượng máu 200 

ml/ph ( Urea: 186, Creatinine: 173, 

Phosphate: 148,  Vitamin B12: 92). 

Phương pháp tiệt trùng hơi nước 

INLINE- không để lại hóa chất tồn 

dư. Đạt tiêu chuẩn ISO, EC. 

 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH St, 

Wendel Plant

Đức

Fresenius 

Medical Care 

AG&Co.KGa

A-Đức

1 Cái        3.000 338.000            1.014.000.000 

11 VT0447
Quả lọc thận 

low flux
F6HPS

Màng lọc có diện tích 1.3m2. Chất 

liệu Polysulfone. Hệ số siêu lọc 

Kuf =13(ml/h xmmHg). Lưu lượng 

máu: 200-500ml/phút. Độ thanh 

thải KoA với lưu lượng máu 200 

ml/ph (Urea: 186, Creatinine: 173, 

Phosphate: 148,  Vitamin B12: 92). 

Phương pháp tiệt trùng hơi nước 

INLINE- không để lại hóa chất tồn 

dư. Đạt tiêu chuẩn ISO, EC. 

 Fresenius 

Medical Care 

Deutschland 

GmbH St, 

Wendel Plant

Đức

Fresenius 

Medical Care 

AG&Co.KGa

A-Đức

1 Cái        1.000 338.000               338.000.000 

12 VT0711

Endopath 

Xcel B11LT 

hoặc tương 

đương

Endopath Xcel B11LT Đường kính 11 mm 
Ethicon Endo  

Surgery

Mỹ/Mexic

o

Ethicon Endo  

 

Surgery/Mỹ/

Mexico

2 Cái               7 2.752.355              19.266.485 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

13 VT0717

Stapler thẳng 

(Endo stapler)  

 dùng để cắt 

phổi

Stapler thẳng (Endo 

stapler)  dùng để cắt 

phổi (Gồm 01 dụng cụ 

và 12 băng ghim)

*Dụng cụ khâu cắt thẳng 45 mm, 

dài 34 cm, gập góc 45 độ, dao theo 

máy hình chữ C bằng thép đúc 400 

không rỉ + băng gim của dụng cụ 

khâu cắt thẳng 45 mm, kim đóng 

bằng Titanium Alloy 1.0/ 1.5/ 2.0 

mm.

*Dụng cụ khâu cắt thẳng 60mm, 

dài 34 cm, gập góc 45 độ, dao theo 

máy hình chữ C bằng thép đúc 400 

không rỉ, + băng gim của dụng cụ 

khâu cắt thẳng 60 mm, kim đóng 

bằng Titanium Alloy 1.0/ 1.5/ 2.0 

mm.

Ethicon Endo  

Surgery

Mỹ/Mexic

o

Ethicon Endo  

 

Surgery/Mỹ/

Mexico

2 Bộ               2 54.600.000          109.200.000 

14 VT0821 Dao siêu âm
Dao siêu âm lưỡi  móc 

Harmonic Synergy

Dao siêu âm mổ mở lưỡi móc, cán 

dài 4-9cm, kết hợp với dây dao 

Harmonic Xanh HPBLUE và máy 

phát chính GEN11

Ethicon Endo  

Surgery

Mỹ/Mexic

o

Ethicon Endo  

 

Surgery/Mỹ/

Mexico

2 Cái             10 12.810.000          128.100.000 

15 VT0822
Dây dao siêu 

âm mổ mở

Dây dao siêu âm mổ 

mở

Bộ phận tạo ra sung động siêu âm, 

kết nối giữa máy phát Harmonic và 

dao siêu âm mổ mở

(Dùng cho máy Gen 11 và Gen 4) 

Ethicon Endo  

Surgery

Mỹ/Mexic

o

Ethicon Endo  

 

Surgery/Mỹ/

Mexico

2 Cái               2 48.667.500            97.335.000 

16 VT0823
Dây dao siêu 

âm mổ nội soi

Dây dao siêu âm mổ 

nội soi

Bộ phận tạo ra sung động siêu âm, 

kết nối giữa máy phát Harmonic và 

dao siêu âm mổ nội soi

(Dùng cho máy Gen 11 và Gen 4) 

Ethicon Endo  

Surgery

Mỹ/Mexic

o

Ethicon Endo  

 

Surgery/Mỹ/

Mexico

2 Cái               1 50.137.500            50.137.500 

17 VT0824

Tay dao siêu 

âm mổ mở 

dạng kéo cong

Tay dao siêu âm mổ 

mở dạng kéo cong

Dụng cụ dài 17cm , sử dụng sóng 

siêu âm để cắt mô và hàn được 

mạch máu tối đa 5mm, kết nối với 

dây dao HPBLUE, dùng trong mổ 

hở bướu giáp

Ethicon Endo 

Surgery 
Mỹ/Mexico

Ethicon Endo  

 

Surgery/Mỹ/

Mexico

2 Cái 1              11.069.000            11.069.000 



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

18 VT0825

Tay dao siêu 

âm mổ mở 

dạng kéo cong

Tay dao siêu âm mổ 

mở dạng kéo cong

Dụng cụ dài 9cm, sử dụng sóng 

siêu âm để cắt mô và hàn được 

mạch máu tối đa 5mm, kết nối với 

dây dao HPBLUE, dùng trong mổ 

hở bướu giáp

Ethicon Endo 

Surgery 
Mỹ/Mexico

Ethicon Endo  

 

Surgery/Mỹ/

Mexico

2 Cái 1              11.457.000            11.457.000 

19 VT0826

Tay dao siêu 

âm mổ mở 

Lưỡi thiết kế 

dạng kéo cong

Tay dao siêu âm mổ 

mở Lưỡi thiết kế dạng 

kéo cong

Dụng cụ dài 23cm, đường kính 

5mm, sử dụng sóng siêu âm để cắt 

mô và hàn được mạch máu tối đa 

5mm, kết nối với dây dao HP054

Ethicon Endo  

Surgery

Mỹ/Mexic

o

Ethicon Endo  

 

Surgery/Mỹ/

Mexico

2 Cái               1 15.540.000            15.540.000 

20 VT0827

Tay dao siêu 

âm mổ nội soi 

Lưỡi thiết kế 

dạng kéo cong

Tay dao siêu âm mổ 

nội soi Lưỡi thiết kế 

dạng kéo cong

Dụng cụ dài 36cm, đường kính 

5mm, sử dụng sóng siêu âm để cắt 

mô và hàn được mạch máu tối đa 

5mm, kết nối với dây dao HP054

Ethicon Endo  

Surgery

Mỹ/Mexic

o

Ethicon Endo  

 

Surgery/Mỹ/

Mexico

2 Cái               1 16.956.450            16.956.450 

Tổng cộng: 20 mặt hàng 3.262.383.223         



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Y Tế Vạn Xuân SĐT: 0919337680

Địa chỉ: 319 - C13 Khu thương mại Thuận Việt, Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư
Tên 

Thương mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0479

Thẻ định nhóm 

máu ABO đầu 

giường trước 

truyền máu

Serafol ABO

2 test/ thẻ (2 test/ card)

- Thẻ có 3 ô: anti A (màu xanh lá 

Cây), anti B (màu vàng) và ô Blut 

(control) không chứa kháng thể 

nhưng chứa dung dịch đệm 

photphat. Kèm theo que lấy máu và 

trộn máu, foil dán bảo quản kết quả 

lâu dài lưu trữ trong bệnh án, tấm 

nhựa cài thẻ chống bay và thuận 

tiện khi truyền nhiều túi máu cho 

một bệnh nhân.

- Độ nhạy: Anti A: 100%; 

    Anti B: 100%

- Độ đặc hiệu: Anti A: 100%;

    Anti B: 100%

Sifin Diagnostics 

GmbH
Đức

Sifin 

Diagnostics 

GmbH/Đức

3 Test      26.200 13.500           353.700.000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 353.700.000     

PHỤ LỤC I.57 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Việt Can SĐT: 0908 861 677/ 028 6290 8200

Địa chỉ: Phòng 4A - Tòa nhà JVPE Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0404

Thủy tinh thể nhân 

tạo đặt sẵn trong 

ống tiêm gắn liền 

cartridge

Thủy tinh thể nhân 

tạo SZ-1

Thủy tinh thể nhân tạo mềm càng 

hình chữ Z, màu vàng, lọc ánh sáng 

xanh, lọc tia UV. Thủy tinh thể cài 

đặt sẵn trong injector liền cartridge 

sử dụng một lần. Chất liệu: 

Hydrophobic Acrylic, đường kính 

optic ≥6,0mm, đường kính tổng 

≥13 mm, góc càng ≥0 độ, góc giữa 

càng và kính ≥90 độ, khoảng cách 

giữa 2 vai càng có đường kính  

≥9,5mm, chiều rộng đáy càng 

≥0,62mm, chỉ số cầu sai ≥-0.14µ, 

chỉ số ABBE ≥ 42, bờ vuông 360 

độ, dải công suất từ 11,0D đến 

30,0D, hằng số A là 119.1 (khi 

dùng siêu âm A), hằng số A là 

≥119,6 (khi dùng máy đo công suất 

thùy tinh thể), độ sâu tiền phòng 

≥5,7, chỉ số khúc xạ ≥1,52, qua 

kích thước vết mổ ≤ 2.2mm

Nidek Nhật Bản
Nidek/Nhật 

Bản
Nhóm 1 Cái             20 3.500.000         70.000.000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 70.000.000     

PHỤ LỤC I.58 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng SĐT: 0979241339

Địa chỉ: 17 Sông Thương, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại
Đặc tính kỹ 

thuật
Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0728 Bonding

Xi măng hàn răng 36519 - 

 Optibond Universal 

Bottle Refill (Gói/1 lọ 

5ml

Lọ 5ml Kerr Corporation- USA USA

Kerr 

Corporation- 

USA

3 Hộp               7 1.122.000        7.854.000 

2 VT0735

Cement trám 

răng Glass 

inomer Riva SC  

hoặc tương 

đương

Xi măng hàn răng Riva 

Self Cure(Kit)(hộp/2 

lọ,lọ/8g,lọ/15g)

Hộp 15g 

SDI Limited-3-15 Brunsdon 

Street, Bayswater, Victoria 

3153, Australia

Australia
SDI Limited- 

Australia
3 Hộp             17 1.083.500      18.419.500 

3 VT0737
Chất lấy dấu 

nha khoa

Chất lấy dấu răng 

Algistar chromatic 

regular Set(thùng/24 

gói,gói/453g)

Gói/ 453gr

Muller-Omicron GmbH & Co. 

KG Im Fauichen 3 D-35685 

Dillenburg 

Đức

Muller 

Omicron 

GmbH & 

Co.KG - Đức

3 Gói               5 166.500              832.500 

4 VT0744 Côn guttpercha

Côn trám bít ống tủy nha 

khoa Gutta Percha - 

Gutta Percha 02-LM-

25(hộp/120 cái)

Số 25

Meta Biomed Co.,Ltd- 136 

Mochung-ro, Seowon-gu, 

Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do

Hàn Quốc

Meta Biomed 

Co., Ltd - 

Hàn Quốc

6 Cái        3.005 445                  1.337.225 

5 VT0745 Côn guttpercha

Côn trám bít ống tủy nha 

khoa Gutta Percha - 

Gutta Percha 02-LM-30 

(hộp/120 cái)

Số 30

Meta Biomed Co.,Ltd- 136 

Mochung-ro, Seowon-gu, 

Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do

Hàn Quốc

Meta Biomed 

Co., Ltd - 

Hàn Quốc

6 Cái        1.205 445                     536.225 

6 VT0746 Côn guttpercha

Côn trám bít ống tủy nha 

khoa Gutta Percha - 

Gutta Percha 02-LM-35 

(hộp/120 cái)

Số 35

Meta Biomed Co.,Ltd- 136 

Mochung-ro, Seowon-gu, 

Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do

Hàn Quốc

Meta Biomed 

Co., Ltd - 

Hàn Quốc

6 Cái           605 445                     269.225 

7 VT0747
Côn chính 

Guttta Percha

Côn trám bít ống tủy nha 

khoa Gutta Percha

Các số, hộp 

120 cây

Meta Biomed Co.,Ltd- 136 

Mochung-ro, Seowon-gu, 

Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do

Hàn Quốc

Meta Biomed 

Co., Ltd - 

Hàn Quốc

6 Hộp               4 55.500                222.000 

PHỤ LỤC I.59 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại
Đặc tính kỹ 

thuật
Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

8 VT0749

Chất hàn ống 

tủy Cortisomol 

hoặc tương 

đương

Xi măng hàn răng Adseal 

(hộp/13.5g)
Hộp 13.5g

Meta Biomed Co.,Ltd- 270, 

Osongsaengmyong, 1-ro, 

Osong-eup, Heungdeok-gu, 

Cheong

Hàn Quốc

Meta Biomed 

Co., Ltd - 

Hàn Quốc

6 Hộp             19 529.000         10.051.000 

9 VT0759

Denfil lỏng 

hoặc tương 

đương

Xi măng hàn răng 

Nexcomp Flow A2 

(hộp/2 tuýp,tuýp/2g)

Màu A2 

2g/tuýp. 

Meta Biomed Co.,Ltd- 270, 

Osongsaengmyong, 1-ro, 

Osong-eup, Heungdeok-gu, 

Cheong

Hàn Quốc

Meta Biomed 

Co., Ltd - 

Hàn Quốc

6 Tuýp             22 137.500           3.025.000 

10 VT0760
Denfil hoặc 

tương đương

Xi măng hàn răng 

Luna(hộp/4g)

Màu A1 

4g/tuýp. 

SDI Limited-3-15 Brunsdon 

Street, Bayswater, Victoria 

3153, Australia

Australia
SDI Limited- 

Australia
3 Hộp             17 172.500           2.932.500 

11 VT0761
Denfil hoặc 

tương đương

Xi măng hàn răng 

Luna(hộp/4g)

Màu A2 

4g/tuýp. 

SDI Limited-3-15 Brunsdon 

Street, Bayswater, Victoria 

3153, Australia

Australia
SDI Limited- 

Australia
3 Hộp             14 172.500           2.415.000 

12 VT0762
Denfil hoặc 

tương đương

Xi măng hàn răng 

Luna(hộp/4g)

Màu A3 

4g/tuýp. 

SDI Limited-3-15 Brunsdon 

Street, Bayswater, Victoria 

3153, Australia

Australia
SDI Limited- 

Australia
3 Hộp             30 172.500           5.175.000 

13 VT0763
Denfil hoặc 

tương đương

Xi măng hàn răng 

Luna(hộp/4g)

Màu A3.5 

4g/tuýp. 

SDI Limited-3-15 Brunsdon 

Street, Bayswater, Victoria 

3153, Australia

Australia
SDI Limited- 

Australia
3 Hộp             29 172.500           5.002.500 

14 VT0767 File H
Mũi nội nha - Hedstrom 

Files (hộp/6 mũi).

Các số, hộp 6 

cây; chiều dài 

21mm

Ormex S, de R.L, de CV, 

Mexico
Mexico

SybronEndo - 

 Mỹ
4 Hộp             51 109.500           5.584.500 

Tổng cộng: 14 mặt hàng 63.656.175       



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Y tế Việt Tiến SĐT: 0932 558 834/ 028 3900 7008

Địa chỉ: 6/1 Đường Số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0218

Bộ dây truyền 

dịch Intrafix air 

hoặc tương 

đương

NIPRO Infusion 

set IPN-600G-00 

1. Dây truyền dịch trẻ em 60 giọt/ 

ml.

2. Chiều dài dây tối thiểu 150cm 

làm bằng chất liệu PVC y tế, có 

vent lọc khí 

3. Có màng lọc được đặt ở cuối 

đường dây lọc sạch cặn hạt, an toàn 

cho bệnh nhi.

4. Đầu nối trơn thẳng

5. Non DEHP

6. Có cổng tiêm chữ Y

7. Tiệt trùng bằng ETO gas

8. Đạt ISO 13485, EC"

Nipro (Thailand) 

Corporation 

Limited

Thái Lan

Nipro 

(Thailand) 

Corporation 

Limited/Thái 

Lan

6 Bộ        6.000 11.000           66.000.000 

2 VT0221
Bộ dây truyền 

dịch không kim

I.V 

Administration 

set ISA-

004AS_NST 

*Chiều dài dây dẫn tối thiểu 

180cm, 20giọt/ml.

*Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock

*Bầu đếm giọt 2 ngăn, không có 

DEHP

*Đường kính trong dây: 3 mm. 

đường kính ngoài 4.1 mm

Amsino Medical 

(Kunshan) Co.,Ltd

Trung 

Quốc

Amsino 

International

., Inc/Mỹ

2 Bộ      22.000 9.600           211.200.000 

PHỤ LỤC I.60  : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

3 VT0397

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm 

đơn tiêu lắp sẵn

CT Lucia 211P

Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn 

tiêu, 1 mảnh, kỵ nước, không 

nhuộm màu, bề mặt phủ Heparin. 

Càng chữ C hoặc L. Góc càng ≥ 5 

độ.  Thiết kế Optic theo dạng bờ 

vuông hoặc cạnh vuông 360 độ, 

được cắt bằng dao kim cương. 

Đường kính optic ≤ 6mm, đường 

kính tổng ≥ 13mm. Kính lọc tia 

UV, chỉ số ABBE ≥ 51. Dải công 

suất từ +4.00D đến +33.50D. Kích 

thước vết mổ ≥ 2.2mm và ≤ 

2.3mm. Chỉ số khúc xạ ≥ 1.49. Chỉ 

số SF ≤1.8. Độ dày càng kính 

≤0.325 mm. Kính lắp sẵn hoàn toàn 

trong cartridge kèm injector dùng 1 

lần. 

Carl Zeiss 

Meditec 

Production, LLC

Mỹ

Carl Zeiss 

Meditec 

AG/Đức

1 Cái             50 2.990.000    149.500.000 

Tổng cộng: 03 mặt hàng 426.700.000     



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Sản Xuất Việt Tường SĐT: 0787 338 377/ 028 3811 5622

Địa chỉ: 58/415 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT

 Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0710

Băng đạn khâu cắt 

nối thẳng các cỡ 

dùng trong phẫu 

thuật mổ mở

Băng đạn khâu cắt nối 

thẳng GIA các cỡ  

60mm, 80mm, 100mm 

dùng trong phẫu thuật 

mổ mở, công nghệ DST

Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng 

trong phẫu thuật mổ mở có ghim 

khâu bằng titanium nguyên chất, 

công nghệ DST giúp cầm máu tốt, 

lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn

Covidien 

(Medtronic)
Mỹ

Covidien 

LLC/ Mỹ
1 Cái          12 1.570.000        18.840.000 

2 VT0715

Dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng các cỡ 

dùng trong phẫu 

thuật mổ mở

Dụng cụ khâu cắt nối 

thẳng GIA các cỡ  

60mm, 80mm, 100mm 

dùng trong phẫu thuật 

mổ mở công nghệ DST

Dụng cụ khâu cắt nối ruột, thực 

quản các cỡ 60mm, 80mm, 100mm 

có gia cố thêm chốt cố định ngăn 

ngừa tình trạng vẹo hàm khi dập 

trên mô dày, cần đẩy hai bên thuận 

tiện sử dụng với cả hai tay.

Covidien 

(Medtronic)
Mỹ

Covidien 

LLC/ Mỹ
1 Cái            3 5.530.000        16.590.000 

Tổng cộng: 02 mặt hàng 35.430.000    

PHỤ LỤC I.61 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương Mại Vĩnh Phát SĐT: 0934 879 694/ 028 3862 2760

Địa chỉ: 49 Hưng Phú, P.8, Quận 8, TP. HCM

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 VT0345

Phim X quang kỹ 

thuật số  DI - HL 

hoặc tương đương

Phim X- quang 

Mediphot DL cỡ 

35cm x 43cm

35cm x 43cm, sử dụng tương 

thích với máy in phim Drypix 

4000 

Fujifilm 

Corporation
Nhật Bản

Colenta 

Labortechnik 

GmbH & 

Co.KG/ Áo

3 Tấm      75.000 31.800           2.385.000.000 

2 VT0346

Phim X quang kỹ 

thuật số  DI - HL 

hoặc tương đương

Phim X- quang 

Mediphot DL cỡ 

25cm x 30cm

 25cm x 30cm, sử dụng tương 

thích với máy in phim Drypix 

4000 

Fujifilm 

Corporation
Nhật Bản

Colenta 

Labortechnik 

GmbH & 

Co.KG/ Áo

3 Tấm    120.000 17.400           2.088.000.000 

Tổng cộng: 02 mặt hàng 4.473.000.000      

PHỤ LỤC I.62 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH Xuân Vy SĐT: 0905 124 189/ 028 7304 3999

Địa chỉ: 247/8B Hoàng Hoa Thám, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên vật tư Tên Thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT0481
ống nghiệm nhựa 

có nắp

ống nghiệm lấy máu 

URI/URN-20750304
Bằng nhựa, có nắp đậy Wembley Việt Nam

Wembley/Việ

t Nam
3 ống    133.600 315                  42.084.000 

2 VT0484
ống nghiệm chống 

hủy đường NaF

ống nghiệm lấy máu 

URI/URN-20751002
Chất liệu bằng nhựa Wembley Việt Nam

Wembley/Việ

t Nam
3 ống      39.660 694                  27.524.040 

3 VT0485

ống nghiệm 

Chimigly hoặc 

tương đương

ống nghiệm lấy máu 

URI/URN-20751102
Chất liệu nhựa Wembley Việt Nam

Wembley/Việ

t Nam
3 ống      40.100 694                  27.829.400 

4 VT0495 ống chống đông
ống nghiệm lấy máu 

URI/URN-20750702
Có chứa Heparin Wembley Việt Nam

Wembley/Việ

t Nam
3 ống    109.200 618                  67.485.600 

5 VT0496 ống nghiệm serum
ống nghiệm lấy máu 

URI/URN-20750404
Bằng nhựa có chứa hạt bi Wembley Việt Nam

Wembley/Việ

t Nam
3 ống      48.920 590                  28.862.800 

Tổng cộng: 05 mặt hàng 193.785.840     

PHỤ LỤC I.63 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Kèm theo Quyết định số  388/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)
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